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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Khoa học tự nhiên ngày càng mở ra những khá 
năng mới cho sản xuất vật chất để nó phát triển nhanh, 
và xã hội lựa chọn những khả năng ấy tuỳ theo các giá 
trị cơ bản. Về phần mình, sản xuất lại kích thích việc 
đặt ra cho khoa học những nhiệm vụ mới, cũng như bảo 
đảm cho khoa học có những phương thức ngày càng 
phát triển hoàn hảo hơn. Khoa học luôn luôn là ngày 
mai cảa sản xuất vật chất, là hiện tượng xã hội đặc biệt 

sốn liên với việc khoa học trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp của xã hội. Với sự cải tạo căn bản về chất cơ 
cấu của lực lượng sản xuất với sự biến đổi tính chất và 
nội dung lao động con người. Trong nh vực đó, vai trò 
của triết học và khoa học tự nhiên giữ vị trí trung tâm 
hàng đâu. Với tính cách là môn khoa học “khai sơn phá 
thạch”, hai hệ thống môn học này đã gắn bó “m2 rong 
suốt chiều dài phát triển của nó. 


Trên tỉnh thân ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Cảnh 
Đại, Cán bộ giảng dạy lâu năm của Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên - Đạt học quốc gia thành phố Hồ 


ì 
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Chí Minh đã viết cuốn “Một số phạm trù triết học cơ 
bản của tự nhiền”, trên cơ sở bài giảng về triết học 
trong khoa học tự nhiên mà Phó Giáo sư, Tiến sĩ đã 
giảng dạy trong những năm qua ở Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và 
một số trường đại học khác. 


Kết cấu của cuốn sách bắt đầu bằng phương 
pháp tiếp cận thế giới tự nhiên, thế giới vật chất và giải 
thích nguồn gốc cấu thành vũ trụ, nguồn gốc vật chất, 
sau đó Giáo sự đã sử dụng phương pháp luận biện 
chứng khoa học để lý luận về vấn đề nhân - quả, tất 
nhiên - ngẫu nhiên và vấn đề triết học trong mối quan 
hệ với các lĩnh vực hoạt động khác của con người trong 
sự phát triển. 


Quyển sách này là tài hiệu học tập và tham khảo 
bổ ích cho sinh viên, học viên cao học và doc cÍ cứu 
sinh các nông triết học, vật lý, toán học... 


Nhà Xuất bản thành phố Hồ Chí Minh trân trọng 
giới thiệu quyển “Một sô ố phạm trù triết học cơ bản của 
tự nhiên ” đến với bạn đọc, đồng thời mong nhận được _ 
những nhận xét và góp ý của đông đáo bạn KG 






- NHÀ XUẤT B NN. | 


LỜI MỞ ĐẦU 


Triết học là hệ thống những quan điểm và quan niệm 
chung của Con người về thế giới (bao gôm cả thế giới tự 
nhiên, xã hội và tự duy), là thế giới quan của một giai 
cấp hay một lực lượng xã hội nhất định. Vì vậy, tiếp cận 
các phạm trù triết học trong giới tự nhiên là một Bộ 
phận hợp thành, là một nhu cầu không thể thiếu khi 
nghiên cứu triết học. Lâu nay trong số những người 
quan tâm đến triết học đã có sự ngộ nhận (ít ra là ở mức 
độ “tự phát”) răng, triết học là một khoa học chỉ thuộc 
về nội dung của phạm trù khoa học xã hội - nhân văn. 
Nhưng nếu ngược dòng thời gian thì, chúng ta biết ngay 
từ khi ra đời, triết học và khoa học tự nhiên đã không 
tách rời nhau và được gọi bằng một tên chung là: Triết 
học tự nhiên, bắt đầu từ khoa học tự nhiên. Hiện nay, 
chúng ta thường đề cập đến khái niệm “làm chủ” như 
làm chủ đất nước, làm chủ tập thể,..và nhấn mạnh đến 
việc nâng cao “tỉnh thần làm chủ” rong đó bao sôm: 
làm chủ xã hội - làm chủ thiên nhiên — làm chủ bản 
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Một số phạm trà triết học cơ bản của tự nhiên 


thân. Nhướng để làm chủ, dà ở lãnh vực nào thì trước hết 
là phải hiểu rõ, phải nắm vững những qui luật vận động 
của chúng và mối quan hệ biện chứng giữa ba “phạm 
rà "` xã hội — thiên nhiên — bản thân, với nhau. 


Để phục vụ cho nhu cầu nâng cao trình độ hiểu biết 
những vấn đề cơ bản về triết học nói chung cho những 
đốt tượng có nhu cầu học tập, đi sâu vào tìm hiểu và 
nghiên cứu triết học — thường là tầng lớp sinh viên, nhất 
là sinh viên các ngành thuộc khoa học xã hội — nhân 
văn, những cán bộ, nhất là những cán bộ làm công tác 
nghiên cứu, quản lý xã hội,.. thì việc có một tài liệu 
trình bày ngắn gọn, tập trung, có hệ thống, nhưng ít 
“đụng chạm” đến những kiến thức của khoa học tự 
nhiên như Toán — Lý - Hóa-- Sinh,.. để người đọc dễ 


tiếp thu kiến thức triết học là một việc cần làm để góp 


phần vào công tác giảng dạy, học tập khi có thêm tài 
liệu tham khảo cho người đọc với trình độ khoa học tự 
nhiên ở mức độ vừa phải. Chính vì vậy, qua nhiều năm 
giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học tại Khoa triết 
học của Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn 
thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gom lại một số vấn 
đề đã từng giảng dạy và lựa chọn một số nội dưng phù 
hợp với yêu cầu chung khi tiếp cận với thực tiễn sôi 
động triết học trong tình hình khoa học — công nghệ tiến 
triển nhanh chóng hư hiện nay. 














aẮ--- : 
Lê Cảnh Đại 


Triết học, dà ở phương Đông hay phương Tây, dù trải 
qua hoàn cảnh lịch sử như thế nào thì cũng bao gầm hai 
yếu tổ: 

- _ Những yếu tố nhận thức (tìm Hiểu, tiếp cận, nghiên 
cứu, ...); 


- Những yếu tố nhận định (đánh giá, kết luận, quyết 
định, ...). 


Hai quá trình này có liên hệ chặt chẽ với nhau. Chỉ trên 
cơ sở nhận thức sâu sắc mới có thể nhận định đúng đắn, 
chính xác. 


Trong thời đại ngày nay, khi khoa học và công nghệ 
phát triển như vũ bão, trở thành động lực mạnh mẽ -— 
sức sản xuất trực tiếp và tạo dựng nên văn mình nhân 
loại, nhất là khi thế giới đang xuất hiện nên kinh tế tri 
thức và hình thái văn minh tin học ... thì việc làm chủ 
thiên nhiên làm chủ bản thân đang đặt ra yêu cầu vừa 
là khách quan vừa là thiết yếu để con người làm chủ xã 
hội — một lãnh vực đá, đang và sẽ còn là trận địa nóng 

bỏng trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” của quá trình 
phát triển của xã hội loài HQƯỜI. 

Những vấn đề triết học vốn dĩ phức tạp, khó có thể để 
cập đến toàn diện và đi sâu vào mọi vấn đề, thậm chí 

_ Chỉ là những nội dung thuộc lãnh vực khoa học tự nhiên. 
Nhưng chúng tôi cố gắng lựa chọn những “phạm trù cơ 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


bản” mang ý nghĩa triết học của tự nhiên va chuyển tải 
bằng một ngôn ngữ hâu như “hạn chế tối đa kiến thức 
về khoa học tự nhiên” để người đọc có thể nắm bắt 
được nội dung. Đây thực sự là “cái khó” khi diễn đạt, 
dẫn dắt vấn đề vốn không dễ dàng này mà nếu thiếu 
chất men Toán - Lý - Hóa - Sinh,... thì sẽ hạn chế “cái 
cụ thể” khi tiếp cận chân lý triết học. Vì vậy, rác giả 
mong rằng người đọc nếu thấy còn vấn đề nào chưa 
được đáp ứng, chưa được hài lòng thì cũng thông cảm 
cùng tác giả vì cuốn sách này chuyển tải những nội 
dung mang tính “đại trà” cho cả những bạn đọc “trong” 
và “ngoài” chuyên môn triết học. 


Do trình độ còn bị hạn chế, cho nên tác giả không 
tránh khỏi những thiếu sót. Do đó rất mong nhận được 
sự góp ý chân tình của bạn đọc để kịp thời sửa chữa, bổ 
sung, .. nhằm từng bước hình thành một tài liệu đáp ứng 
được nhu cầu tham khảo, học tập của bạn đọc. 


Chân thành cảm ơnÍ 


PGS. TS. LÊ CẢNH ĐẠI 
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Lê Cảnh Đại 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 


MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 
THẾ GIỚI TỰ NHIÊN 


Từ xa xưa, khi con người biết tích lũy kinh nghiệm 
sản xuất và kinh nghiệm đấu tranh với thiên nhiên, biết 
suy nghĩ để tìm hiểu môi trường sống - cái vũ trụ nhỏ 
bé chung quanh mình thì những hiểu biết của họ phải 
trải qua nhiều giai đoạn, dưới những hình thức khác 
nhau. Từ những kinh nghiệm được tích lũy dân này mà 
loài người đặt nên tảng cho những quan điểm, tư tưởng 
triết học khi khả năng tư duy cho phép. Trong lịch sử 
phát triển các tư tưởng triết học, đã hình thành hai 
“trường phái” chính: Duy vật và Duy tâm. Trường phái 
triết học duy vật chủ yếu dựa vào các thành quả của 
khoa học tự nhiên. Mỗi bước tiến lên của triết học duy 
vật đều được đặt cơ sở trên những thành tựu của khoa 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


hoc (tự nhiên). Và ngược lại, triềt học cũng có tác động 
tích cực, “định hướng” cho sự phát triên của khoa học, 


Con người tiếp cận các phạm trù triết học của tự 
nhiên và triết học thuộc các phạm trù xã hội đều đi 
bằng hai con đường chủ yếu: 


a. Con đường nhận thức: Triết học chỉ xuất hiện khi 
trình độ tư duy của con người đã đạt đến một trình độ 
nhất định, có khả năng khái quát hóa, trừu tượng hóa 
vấn đề. Mặt khác, trong xã hội xuất hiện sự khác biệt 
giữa lao động trí óc và lao động chân tay. Những người 
lao động trí óc đi sâu tìm hiểu thế giới, giải thích các 
hiện tượng tự nhiên và xã hội... và nhờ đó mà triết học 
ra đời. 


b. Con đường xã hội: Khi xã hội có giai cấp thì cuộc 
đấu tranh giai cấp đặt ra nhu cầu siải thích thế giới 
theo lợi ích của giai cấp mình. Mặt khác, do xuất phát 
từ địa vị xã hội của con người trong xã hội có giai cấp, 
có tôn giáo, tín ngưỡng... mà triết học hình thành và 
phát triển như một nhu cầu tự nhiên của xã hội. 


Nhưng dù bằng con đường nào thì cũng phải trải qua 
các hình thái nhận thức từ đơn giản đến phức tạp, từ 


I2 


Bm=———— 
Lê Cảnh Đại 


thấp đến cao, từ bộ phận đến toàn thể... nhất là đối với 
thế giới tự nhiên. Trong số đó, cần nói tới các hình thức 
tiếp cận sau đây: 


1. Hình thức quan sát trực quan 

Để hiểu biết thiên nhiên, con người (từ nguyên 
thủy) đều dùng phương pháp quan sát. Từ quan sát trực 
quan, con người đưa ra những nhận xét về các sự vật và 
hiện tượng. Từ nhiều nguồn quan sát, con người đạt đến 
trình độ biết tư duy, tổng hợp thì sẽ nâng lên thành kinh _ 
nghiệm, thành tri thức ban đầu mang tính “/hờa nhận” 
và dần dần sẽ thành kết luận, thành qui luật, định 
luật,... về các hiện tượng tự nhiên. 


Từ quan sát hiện tượng chuồn chuồn bay trong những 
điểu kiện thời tiết khác nhau, con người đưa ra nhận 
xét “Chuôn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, 
bay vừa thì râm”. Nhận xét này lặp ởi lặp lại nhiều lần, 
nhiều nơi, sẽ trở thành kinh nghiệm và thành qui luật. 
Hình thái tiếp cận này có khi con người không biết giải 
thích bản chất khoa học của hiện tượng (trong trường 
hợp này, độ cao bay của chuồn chuồn là do độ ẩm _ 
không khí quyết định). Nhưng khả năng quan sát trực 
quan này cũng tỏ ra có hiệu nghiệm, giúp con người 
nắm bắt các qui luật vận động của tự nhiên. 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


2. Phương pháp tiếp cận bằng thực nghiệm 


Những hiện tượng tự nhiên thường mang tính / 
nhiên — ngẫu nhiên khó thu gọn lại trong những điều 
kiện cụ thể, mà nếu có thì cũng ở trạng thái hoặc là 
quá đơn giản hoặc là quá phức tạp..trong Khi loài 
người luôn vươn tới những tìm tÒI, hiểu biết mang tính 
phong phú, đa dạng, trong đó có sự kết hợp hoặc những 
điều kiện mà con người có thể “khống chế” - điều 
khiển được theo ý muốn chủ quan hoặc theo một mô 
hình mà con người có khả năng tiếp cận thuận lợi hơn.... 
Trong những trường hợp này, con người phải tự tạo ra 
những hoàn cảnh riêng để chủ động quan sát nhờ đó 
tìm ra những giải đáp đối với những hiện tượng tự 
nhiên mà con người mong muốn được tiếp cận. 


Phương pháp thực nghiệm là cách thức mà con người 
chủ động tạo ra hoàn cảnh tự nhiên trong các phòng thí 
nghiệm, hoặc tạo ra qua sự đàn đựng theo những chủ 
đề mong muốn. Trong quá trình thực nghiệm, con người 
quan sát, ghi chép các số liệu thu được với những “điều 
kiện biên” cụ thể để sau đó phân tích, xử lý,.. nhằm đi 
đến kết luận, từ kết luận được thẩm định mà đưa ra các 
định luật, qui luật,... Trong quá trình phát triển của khoa 
học tự nhiên, phương pháp thực nghiệm đóng một vai 
trò cực kỳ quan trọng, nhất là trong giai đoạn ban đầu 
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Lê Cảnh Đại 


của thời kỳ phát triển công nghệ - công nghiệp từ thế 
kỷ XVH cho đến thế kỷ XX. 

Trong quá trình tiến hành thực nghiệm, con người 
cũng vận dụng nhiều thú pháp khác nhau như việc mô 
hình hóa, mô phỏng - phỏng sinh học...để tăng thêm 
khả năng tiếp cận với thiên nhiễn... bởi vì trong thiên 
nhiên cũng có những //ến bộ, những bước đột phá mang 
tính tự nhiên mà con người chưa thể tạo ra được (như 
ăng-ten cực nhạy của dơi, hoặc khả năng định hướng 
tuyệt vời của chim bồ câu....). 


3. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Khả năng nhận thức của con người có tính “năng 
động ”, vượt trước thời đại. Trong nhiều lãnh vực thuộc 
khoa học tự nhiên, nhất là trong lãnh vực Vật lý hạt 
nhân, các nghiên cứu lý thuyết đóng một vai trò tiên 
phong trong việc khám khá những bí mật của thế giới 
vi mô mà thường thì các thí nghiệm không phải bao giờ 
cũng tiếp cận được. Tuy nhiên, để đạt đến khả năng 
“tiếp cận” này, con người phải tích lũy một lượng tri 
thức cần thiết trong nhiều lãnh vực khác nhau với sự 
hợp lực của các phương tiện tính toán, nhất là các thế 
hệ máy tính hiện đại,... 








_—————— 
Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 

4. Giải mã kết quả nghiên cứu 

Đù là bằng con đường thực nghiệm hoặc con đường 
lý thuyết thì mục đích cuối cùng là phái thu được các số 
liệu, hoặc dưới dạng các biểu thức,...Vấn để là từ các 
số liệu, các phương trình đó được “hiểu” như thế nào 
để nắm bắt được bản chất quá trình, các hiện tượng vừa 
được “mổ xẻ” qua các thực nghiệm, hoặc tính toán lý 
thuyết,... Giai đoạn giải mã kết quả chiếm một vai trò 
cực kỳ quan trọng, thậm chí có khi còn mang ý nghĩa 
quan trọng hơn cả giai đoạn tiến hành nghiên cứu, thực 
nghiệm. Thông qua giai đoạn này, bằng những nỗ lực 
chủ quan của con người khi biết loại bỏ những yếu tố 
ngẫu nhiên, ngoại lai, cục bộ...làm cho khả năng nhận 
thức các quá trình tự nhiên được nâng lên một bước về 
“chấr”, để từ những kết quả rời rạc, mang tính cá biệt 
trở thành “cái chung ”, bản chất, khái quát,.. để hiểu 
được qui luật của tự nhiên. 


Ta nghiên cứu quá trình giảm thiểu khối lượng của 
một chất phóng xạ theo thời gian bằng cách xác định 
khối lượng của nó (m) theo thời gian. Kết quả đo sau 
khi lên biểu đồ, tưởng chừng như sự phân bố là ngầu 
nhiên, không qui luật. Nhưng nếu biết loại bỏ những sai 
số, biết khái quát hóa, “đãi cát tìm vàng” để rút ra qui 
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luật suy giảm theo hàm số mũ mà ngày nay chúng ta 
đều biết: 


“À„Í 
m=m,. e^ 


trong đó, À là hằng số phân húy của chất phóng xạ 
đang xét. Còn m và m, là lượng chất phóng xạ tại thời 
điểm t và thời điểm ban đầu. 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


CHƯƠNG THỨ HAI 
THẾ GIỚI VẬT CHẤT 


I. Vật chất trong vũ trụ 


Nhân thức về “Thế giới vật chất” cũng như xác định 
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức luôn là những vấn 
đề nhạy cảm của triết học và là nội dung hàng đầu 
trong cuộc đấu tranh giữa các trường phái triết học, 
nhất là triết học duy vật và triết học duy tâm. 


Các nhà triết học dù phương Đông hay phương Tây, 
từ xa xưa cho đến tận ngày nay đều tiếp cận vấn đề 
“thế giới vật chất” theo hai hướng chủ yếu sau: 


I_ Tìm cách xác định các thành phần cơ bản, cuối 
cùng của toàn bộ thế giới vật chất. Theo hướng này, đã 
từng xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau từ những nhà 
thông thái cổ xưa của Trung Hoa khi cho rằng thành 
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phần cơ bản của vật chất gồm kửm, mộc, thảy, hỏa, thổ 
(ngủ hành) và ở mức khái quát cao hơn, thuộc trường 
phái triết học cổ đại của Hi Lạp khi đạt đến quan niệm 
cho răng vất chất là các nguyên tứ. Và khẳng định rằng 
Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất, cuối cùng không thể 
phân chia được nữa của vật chất. 


2. Hướng thứ hai trong triết học dùng để định nghĩa 
vật chất thông qua một số tính chất - thuộc tính cơ bản 
nhất, phổ biến nhất, tức là dù vật chất nào thì cũng đều 
có chung “/huộc tính “này. 


Trong lịch sử triết học, khi tiếp cận “ihế giới vật 
chất” theo hai hướng vừa nêu, đã xuất hiện hai cách 
“tiếp cận” có ý nghĩa sâu sắc là: 

* Cách tiếp cận của Decartes, Nhà khoa học, triết học 

Pháp thế kỷ XVII. Theo Decartes thì vật chất là tất cả 

những cái gì có “Quảng tính” (có kích thước). Điều 

này được hiểu thuộc tính của vật chất là chiếm một 
khoảng không gian nào đó. 


* Cách tiếp cận của Lênin: “Vật chất là một phạm trù 
triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại 
cho con người trong cảm giác, được cảm giác của 
chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không 
lệ thuộc vào cảm giác. 





Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


Như vậy, Lênin định nghĩa vật chất theo hai khía 
canh cơ bản: 





+ Tổn tại khách quan - tức là tôn tại độc lập với 
ý thức và với cảm giác của COH HgưỜI. 


+ Con người biết được cái vật chất đó qua ý thức, 
_qua các giác quan của mình. 

Để hiểu một cách thấu đáo bản chất của “thế giới vật 
chất” cần phải đi sâu vào sự nhận thức “bên rong” của 
nó trên cơ sở những tiến bộ trong việc tìm hiểu thế giới 
vi mô. 


II. Quá trình nhận thức về “thế giới vật chất ” . 


Các vật xung quang chúng ta và trong vũ trụ xa 
xăm là vô cùng đa dạng, phong phú. Vũ trụ được tạo 
thành từ vật chất, nhưng con người ngày nay, dù đã 
được trang bị nhiều công cụ quan sát tinh vi, cũng chỉ 
mới “thấy” được 10% lượng vật chất của vũ trụ và còn 
tới 90% là vật chất tối (dark matter) mà con người chưa 
nhìn thấy. Đến nay, sự hiểu biết của con người cho 
phép phân biệt thế giới vật chất ra 5 hình thức tồn tại 
(mà ta gọi là pha tổn tại của vật chất) như sau: 


+ Pha rắn: gồm các vật thể ở dạng rắn như sắt, 
Ầ Z “ 
đồng, đá, ØÔ.... 
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+ Pha lỏng: như nước ngọt, nước biển, dầu... 
+ Pha khí: như không khí, khí đốt, khí ôxi,... 


Ba hình thức hay pha của vật chất rất phố biến trên 
trái đất và một phần nào đó trong vũ trụ. 


+ Pha vật chất ở trạng thái Plasma: là dạng vật 
chất tồn tại dưới dạng ¡on - vật chất mang điện thường 
thấy khi có hàn điện, sấm chớp,... rên mặt đất và khá 
phổ biến Họng vũ trụ, với tình trạng khi mà các nguyên 
tử, phân tử ở nhiệt độ cao, bị “bóc mất” các điện tử bên 
ngoài để trở thành các ion mang điện dương. Mặt trời 
là một khối # ti khổng lồ thu cháy rực hàng. tỷ 
wn nay... 
+: Vật chất Kið thon là dạng Vật chất tỔn tại tronø 
__ vũ trụ ngoài trái đất khi vật chất ở pha này có 
mật độ cực lớn, chưa từng biết đến trên trái đất 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


có bao nhiêu chất thì có bấy nhiêu phân tứ, hơn 2 triệu 
loại phân tử mà con người đã biết. 


F 


Sắt có phân tử sắt - cũng là nguyên tử của nó (F;), 
đồng có phân tử - cũng là phân tử đồng (C,), nước có 
phân tử nước (H0), muối có phân tử muối (NaC]),...Qua 
đây ta thấy, phân tử vật chất có thể gồm một loại chất 
như sắt (phân tử đơn nguyên tử), cũng có thể gồm hai 
loại chất như muối ăn (phân tử đa nguyên tử), thậm chí 
. nhiều loại chất trong một phân tử. Số phân tử trong một 
_ chất là nhiều vô kể (như ta đã biết qua hằng số 
Avosadro có đến 6,023. 10” phân tử trong 1 kilomol). 
Các phân tử thể hiện “bản chất” của một chất cho nên 
nó mang toàn bộ tính chất của chất đó, cũng có mùi, vị, 
màu sắc...Nếu vật chất là muôn hình muôn vẻ, đa dạng 
phong phú thì trước hết là do sự đa dạng, phong phú 
của phân tử tạo ra. - _ 


Nếu vật chất giống nhau ở chỗ chỉ gồm các phân tử 
hợp thành thì sẽ nảy sinh câu hỏi: Giữa các phân tử có 
gì giống nhau hay không ? 


Qua nghiên cứu, chúng ta thấy giữa các phân tử 
khác nhau lại có “chung với nhau ” điểm tương đồng là 
đều do một số nhất định các nguyên tử tạo ra. Như 
trong các phân tử kể trên, ta thấy: phân tử nước gồm có 
nguyên tử Hydro (H) và 0xi (0) tạo ra, còn phân tử 


- ~_~ 


.. 
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muối thì gồm hai loại nguyên tử Natri (Na) và Clo (Cl) 
tạo nên; thậm chí có chất gồm thành phần hoàn toàn 
giông nhau nhưng lại là hai phân tử khác nhau như 
CaCO: (canxi cacbonat) nhưng nếu tạo thành theo dạng 
kết tỉnh trong hai tỉnh hệ khác nhau thì có thế là Canxít 
hoặc là Aragonít, cũng giống như trường hợp cacbon 
khi được tạo thành trong những tinh hệ khác nhau có 
thể trở thành graphit và kim cương... 
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làm cho con người băn khoăn là sự đa dạng phong phú 
đó xuất phát từ một “đơn nguyên cuối cùng” nào? 
Trong những điều kiện nào mà chúng tạo nên sự đa 
đạng phong phú đến kỳ lạ như hiện nay? Điều trăn trở 
này từ lâu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà thông 
thái — triết gia. Thời cổ đại, người ta cho rằng những 
yếu tố cơ bản của vật chất là“ ngũ hành ”: km - mộc ~ 
thảy — hỏa — thổ. Và chính sự “tác động” qua lại giữa 
“ngũ hành” này đã tạo nên sự phong phú như lửa tác 
động với nước thì sinh ra khí vậy?! Điều đáng nhắc đến 
là trong luồng tư tưởng đó, xuất biện một nhà tư tưởng 
lớn thời cổ Hi-Lạp là Démocrite cho rằng các yếu tố 
“cơ bản ”, “đơn nguyên” của vật chất là “nguyên tử” — 
cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức không thể phân chia nhỏ hơn 
được nữa, chúng hợp lại với nhau dưới những hình thức 
khác nhau để tạo nên vật chất. Còn triết học phương 
Đông khác (đặc trưng là triết học Trung Hoa) cũng có 
trường phái lại cho rằng, cuối cùng toàn bộ thế giới chỉ 
do hai thứ là “âm” và “dương” giao hòa với nhau theo 
từng “nấc” ngày càng phức tạp để tạo nên sự đa dạng 
phong phú của thế giới vật chất. Tuy nhiên, những khái 
niệm cho rằng vật chất được tạo nên từ “ngữ hành” là 
những tư tưởng duy vật, vẫn cho rằng vật chất được tạo 
ra từ một dạng “vậ/ chất” nào đó. Còn theo quan niệm 
“âm, dương”, “thái cực”,... thì cũng có thể. là những tư 
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tưởng duy vật hay duy tâm tùy theo cách mà người ta 

quan niệm âm, dương, thái cực,.. - là một dạng vật 
_ chất nguyên thủy nào đó hay là một sức mạnh tinh 
thần? Những quan niệm vừa nêu mãi cho đến đầu thế 
kỷ XIX vẫn chỉ là những tiên đoán hoặc tự luận trong 
phạm vi triết học, chưa có một cơ sở thực tế nào. 
Nhưng từ giữa thế kỷ XIX, Khoa học phát triển mạnh, 
nhất là hóa học, đã cho phép con người đi đến kết luận 
quan trọng là: rhế giới vật chất là do một số nguyên tố 
khác nhau tạo thành. Năm 1869, Nhà bác học Nga 
Mendeleev đã nghiên cứu, sắp xếp mang tính hệ thống 
hóa các nguyên tố này và nhận thấy chúng có tính tuần 
hoàn. Thông qua đó, dự kiến sẽ còn tìm ra một số 
nguyên tố khác trong tương lai mà thời bấy giờ chưa 
xác định được. _Các nguyên tố này được gọi là các 
nguyên tử. Số. nguyên tử hiện có chưa phải là cuối cùng 
mà còn mội số ô Ô trống đang chờ đợi các nhà khoa học 
phát hiện ra những neuyền tố mới trong tương lai. Hiện 
dày con người đã xác định được khoảng hơn 90 nguyên 
tố tồn tại bển vững trong thiên nhiên và hơn 20 nguyên 
tố khác chỉ tổn tại trong một thời gian ngắn thường là 
trong phòng thí ng Như vậy, con người đã có thể 
uân rằr 4C 1 f ' 2-2 USR - Jdh s là ÿeuAvU 'viện 
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nhưng "thực thê ” tốn tại khách quan, không phụ thuộc 
vào Ý thiức Củ CON người. 


Trong quá trình đi sâu tìm hiểu cấu trúc bên trong 
của nguyền tứ, con người đã từng hình dung nó đưới 
những mồ hình sau đây: 


a. Mô hình cấu trúc nguyên tử theo kiểu hành tinh 
nguyên iứ. Đó là mô hình được xây dựng nên trên cơ sở 
phát hiện trong nguyên tử có các electron mang điện 
âm quay chung quanh một “nhân” mang điện dương 
(để bảo đảm cho nguyên tử trung hòa về điện thì điện 
tích dương của hạt nhân phải bằng tổng điện tích của 
các điện tử quay chung quanh hạt nhân). Người ta hình 
dung ra rằng các electron quay xung quanh một “nhân” 
mang điện dương được gọi là hại nhân nguyên tử giống 
như các hành tinh quay quanh mặt trời. Vì vậy mới có 
tên là mẫu “hành tỉnh nguyên tỉ”. Nhưng, qua tính 
toán, suy luận, con người thấy rằng mẫu này không hợp 
lý, không thể tồn tại lâu bền, cho nên nhà bác học N. 
Bohr (1913) phải bổ sung thêm hai tiên để mang tên 
ông để hiệu chỉnh mô hình “mẫu hành tỉnh nguyên tử `. 

b. Hình mẫu nguyên tử theo kiểu “đám mây” điện 
tứ quay quanh hạt nhân. Trong mô hình này, con người 
đã thay quan niệm các hạt điện tử bằng đám mây điện 
tỬ. 
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Ngoài ra, cũng còn nhiều kiểu mô hình khác mà 
con người đã nghĩ ra như mô hình nguyên tử “bánh 
bông lan”, 

L Cho đến nay, bằng nghiên cứu lý thuyết và thực 

nghiệm nhờ các máy gia tốc hạt, con người đã biết rõ 
nguyên tử không phải là “không thể phân chia nhó hơn 
được nữa” mà nguyên tử thật sự có một kết cấu bên 
trong vô cùng phức tạp, thậm chí còn phức tạp hơn cả 
thế giới vĩ mô mà ta đang sống và được “tổ chức” theo 
một hình thức chặt chẽ. 


2. Cấu trúc hạt nhân. 

Vấn để mà con người tiếp tục quan tâm là: hạt 
nhân và electron đã thực sự là những “viên gạch cuối 
cùng ` " của vật chất hay chưa? Sau nhiều thành tựu quan 
trọng đạt được trong quá trình nghiên cứu cấu trúc bên 
ảo: Ä của nguyên tử, nhất là nghiên cứu phần. “hạt 
nhân" ' của nó, con người đã phát hiện ra trong “nội bộ ” 
hạt nhân: gồm một tập hợp rất phức tạp với hàng trăm 
hạt nhỏ hơn hạt nhân rất nhiều so với kích thước hạt 

SơI nhà n cổ 10- - 10W” em. Đến nay con người đã phát 
Lộ L ” "hơn 4 40( hạ trong t.nhân các nguyên tử. Trong 
14 các \: hư : roton, nơtron, là những. hạt 

í” tạo nên thànF h phân cơ bản của hạt nhân, và 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


có độ bền vững lớn nhất trong số các hạt tạo nên 
nguyên tử và hạt nhần. Những hạt tìm được trong cấu 
tạo hạt nhần đã hàng chục năm nay được gọi là hạf cơ 
bản hay hạt sơ cấp (nhưng đến nay thì tên gọi đó đã tó 
ra chưa hợp lý vì chúng thật sự cũng chưa phải là “cơ 
bản”). Các hạt -cØ bản” này được chia làm hai 
nhóm: 


+ Nhóm các hạt “nhẹ”: bao gồm các hạt như 
electron, nơtrino,  tau,.. và được gọi bằng một tên 
chung cho nhóm là nhóm /epron. 


+ Nhóm các hạt “năng”: là những hạt còn lại như 
các hạt mezon, barlon, proton, notron, ..và được gọi tên 
| là nhóm hadron. 


Đến nay, người ta chưa tìm thấy có một dạng cấu 
trúc khác ở bên trong các hạt thuộc nhóm lepton, còn 
nhóm hạt hadron được cấu trúc từ một số hạt “cơ bản 
hơn” gọi là hạt quark. Như vậy, mẫu số chung“ không 
còn giản ước được nữa” là nhóm hạt lepton và quark - 
là phân tử nhỏ nhất của vật chất không thể phân chia 
nhỏ hơn được nữa theo trình độ nhận thức hiện nay của 
con người! _ 

Có thể tóm lược quá trình đi sâu tìm hiểu thế giới 
vật chất của con người qua các “mức” như sau: 
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a. Mức thứ nhất: năm 1803 J. Dalton nêu ra vấn đề 
nguyên tử. 

Và năm I8I1, A. Avogadro đưa ra khái niệm về 
phân tử. 

b. Mức thứ hai: Năm 18S97, J Thomson tìm ra 

| electron. Từ đó, E. Rutherford, vào năm 1911 đã đưa ra 

mâu hành tinh nguyên tử gồm có hạt nhân và các 
electron quay chung quanh hạt nhân. 


c. Mức thứ 3: Năm 1932, J.Chadwick phát hiện ra 
nơtron. Từ đây mô hình nguyên tử được “cơ cấu “bởi 
hạt nhân gồm có proton và nơtron. 
_d. Mức thứ 4: Năm 1964, M. Gell - Mann và G. 
_—— Z#weig: đưa ra khái niệm về hạt quark. Các nghiên cứu 
tiếp theo đã đi đến bức tranh tiêu chuẩn cuối cùng là 
quark - lepton. _. 







_ bể 1 xế: ) 
Nàt 4e) bản” 3. số này luôn 


5 the heo: Mày ig lgh IỆ co) Xét La, nghiền, cứu) đã là) 
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+ Loại hạt được gọi là hạt “váí chất ”: tạo nên bộ 
khung vật chât của hạt nhân. 


+ Loại hạt làm chức năng “xI măng” - ØỌI là hạt 
trường - liên kết các hạt hoặc là truyền tương tác giữa 
các hạt. 


Như ta đã nhắc đến ở phần trên, “phân tử nhỏ nhất 
cuối càng” của vật chất là các lepton và các hạt quark 
(bao gồm 6 loại hạt quark và 6 loại hạt lepton cùng 12 
loại phản hạt của chúng kết hợp với nhau tạo nên hơn 
90 nguyên tử. Các nguyên tử này lại kết hợp với nhau 
theo một “rrậr /” nào đó để tạo ra cho thế giới hơn hai 
triệu loại phân tử mà con người đã biết đến nay (tự 
nhiên hoặc nhân tạo). Các phân tử này lại “gắn” với 
nhau đủ lớn để cho chúng ta các vật chất thể ở thể rắn, 
lỏng, khí,.. Vật chất dưới hình thái này thuộc dạng vật 
chất vật thể (corp). 


Ngoài ra, còn một dạng vật chất nữa mà con người 
cũng “biếr” được là loại hạt tạo ra các “trường” (field). 
Đó là các hạt làm chức năng liên kết - truyền tương tác 
giữa các hạt với nhau treng hạt nhân dưới dạng trường . 
điện từ, trường hấp dẫn... Khi có các hạt mang điện 
(proton — proton), hoặc các hạt có khối lượng như 
(notron - notron) và ngay cả giữa proton - notron.. 
thậm chí giữa các vật thể vĩ mô, giữa các dây dẫn có 
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đòng điện chạy qua.,... thì trong hạt nhân nguyên tử hoặc 
các vật thể vĩ mô này trong thiên nhiên nói chung, tuy 
chúng không tiếp xúc trực tiếp với nhau nhưng vẫn có 
thể tác động lẫn nhau thông qua các trường như trường 
điện, trường từ hoặc trường hấp dẫn theo các định luật 
phổ biến của tư nhiên như định luật hấp dẫn Newton 
hoặc định luật Coulomb... Sở dĩ chúng “/ướng !ác” 
được với nhau là nhờ giữa chúng có tồn tại một trường 
- cũng là một dạng của vật chất. Chính “/rường” vật 
chất này làm chức truyền tương tác giữc các hạt vật 
chất vật thể. Các hạt “truyền tương tác” trong hai 
trường hợp cụ thể này là hạt photon và hạt graviton 
C2); „Và nhiều hạt trường khác nữa. Như vậy, có thể nói 
tổng quát rằng: thế giới vật chất thống nhất ở tính 
“qaf” với hơn 400 hạt hoặc rút gọn lại còn nhóm hạt 
lepton và quark (chưa tính đến một loại hạt khác 
là “phản hại” mà ta sẽ đề cập đến ở phần sau) trong đó 
_ øôm có các hạt vật chất - vật thể và các hạt trường. 


—_ Đến cuối thế kỷ XX, con người mới chỉ phân 
biệt được hai loại hạt chủ yếu này, chưa thấy xuấthiện 
“- các dạng hạt khác, dù con beười mới biết thêm 
t thể vật chất khác như các “vật đen” và các 
nh hưt rường sinh học,... 
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Chú ý: Trong bảng này có 6 lepton: e, H„r và các 
| nơtrino (v) ứng với chúng. 6 quark: d (xuống), u (lên), s 
(la). c (duyên), b (đáy hay đẹp), t (đỉnh hay thật). Mỗi 
| quark có thể nhận một trong số 3 màu: R (đỏ), j (vàng), 


b (xanh). 
4. Hạt, phản hạt, phản... vật chất và phản ... thế 
giới! 


a. Hạt và “phản” hạt. 

_ Khi bắn một chùm electron hoặc proton qua một 
tấm lưới kim loại mỏng, người ta thu được electron và 
một hạt khác có khối lượng đúng bằng electron nhưng 
mang điện tích trái dấu nhưng về giá trị thì đúng bằng 
điện tích của electron và được gọi là positron. Các 
positron ‹ được sinh ra theo ' 'cặp” VỚI electron. Nếu ta 
Ơ( : i electron là hạt thì pOSitron được ø9],Jà và ¡phán hạt. 













Ê. 1 Việc : `c sinh xe. “De và ' ““Đhẩn”- hà cũng mang tính 
phổ biến trong ng thế gi ói hạt nói càng! :Ghúng được tạo 
ành từng cặp_ fơng ứi xứne” nhau qua tính 
ật man. lg Hi tách: dương thì hạt 
“1 §NV (0)... 191)i2oq lÌ 2Mi- 
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b. Hiện tượng hủy cặp. 


Một quá trình ngược lại với sự tạo cặp là sự hủy 
cặp. Khi electron “va chạm” với các phản hạt của nó là 
positron thì cả electron và positron cùng “biến mất ” để 
chuyển đổi ra một yếu tố vật chất khác (hạt photon) 
đồng thời giải phóng năng lượng. Người ta gọi đó là 
hiện tượng hủy cặp. Trong tự nhiên không chỉ sự hủy 
cặp xảy ra đối với cặp electron và posifron mà mang 
tính phổ biến trong thế giới hạt và các phản hạt tương 
ứng với chúng. Quá trình hủy cặp đi đôi với sự giải 
phóng năng lượng. 

c. “Phản ° vật chất. 

Khi xuất hiện “phản” hạt đồng thời với việc đi đến 
kết luận thế giới vật chất được đặc trưng (thống nhất) 
qua thế giới hạt, thì khi xuất hiện các phản hạt, sẽ làm 
nảy sinh ra câu hồi vỀ sự tồn tại của loại vật chất được 
gọi là “phản vật chấr”?! Trong những năm cuối thế kỷ 
XX, tại Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu Âu 
(CERN), người ta đã phát hiện ra phản nguyên tử 
Hydro được hình thành từ một kết cấu “ngược” với cấu 
tạo của Hydro, tức là từ một phản hạt của electron - 
tức là positron  (e”) và một phản proton - tức là (p). 
Khi đã xuất hiện phản Hydro - một trong số hơn 90 
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nguyên tố bền vững của thành phân vật chát thì đương 
nhiên cũng tạo ra lý do - khả năng để truy tìm các 


phản vật chất khác. 


+ 


or - 
© 
Nguyên tử Hydro Nguyên tứ “phản ”Hydro 


Từ đây xuất hiện khả năng có “phản” vật chất và 
tất nhiên khi đã có “phản” vật chất thì vấn đề phản thế 
giới cũng sẽ xuất hiện trong tư duy của những nhà 
nghiên cứu khoa học và triết học! 


Năm 1947, các nhà bác học đã phát hiện thấy trong 
khu vực chòm sao Thiên Nga có một nguồn bức xạ 
mạnh một cách khác thường và kèm theo những hiện 
tượng chưa bao giờ con người quan sát thấy trong giải 
Ngân hà của chúng ta. Khi nắm bắt được những gì sẽ 
xây ra khi hạt và phản hạt gặp nhau thì, hai nhà vật lý 
thiên văn nổi tiếng là G.Burbidge và F. Hoyle đã đưa 
ra giá thuyết để giải thích nguồn bức xạ cực mạnh này 
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có thể là do sự va chạm giữa thiên hà và phần thiên hà 
để giải phóng năng lượng cực lớn trong vùng cách xa 
chúng ta từ 200 đến 270 triệu năm ánh sáng. Không 
những trong vũ trụ bao la mà nøay trên trái đất cũng có 
thể đã từng xuất hiện những vụ “giải phóng năng 
lượng ” cực kỳ lớn liên quan đến sự va chạm trên trái 
đất (được coi là “vật chất ”) và những sứ giả mà người 
ta cũng nghi ngờ do “phản vật chất” đến từ những vùng 
xa thắm trong vũ trụ bao la như vụ nổ ở vùng rừng 
Tungusca ở Siberi của Nga cách đây cả thế kỷ mà đến 
nay chưa ai giải thích nổi đó là va chạm giữa vật chất 
với vật chất hay là sự va chạm giữa vật chất và “phản” 
vật chất để có thể giải phóng năng lượng lớn và có 
những dấu hiệu lạ lùng đến thế?! 


d. Thời gian “sống” của các hạt. 


Một trong những khó khăn khi nghiên cứu thế giới 
hạt là đa phần các hạt có thời gian tổn tại (gọi là “thời 
gian sống ”) quá ngắn. Chỉ có một số hạt như electron, 
proton, nơtron, photon, notrino thì có thời gian sống. 
tương đối dài, cỡ 1000 s. nhưng khi ở trạng thái liên kết 
thì như hạt proton có thời gian sống vĩnh viễn. Tuy 
nhiên có những hạt cơ bản chỉ có tuổi thọ không đáng 
kể, cỡ 1022~ 10 2s. .../:. 
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©. Tương tác hạt nhân. 


Cũng như trong tự nhiên khi các vật thể “tượng 
fác ` với nhau, trong phạm vi hạt nhân nguyên tứ thì 
giữa các hạt cũng xảy ra sự tương tác thông qua 4 dạng 
sau đây: tương tác điện từ, tương tác yếu, tương tác 
mạnh và tương tác hấp dẫn. Sự tương tấc xảy ra trong 
phạm vi hạt nhân không hoàn toàn đồng nghĩa với sự 
“va chạm” hoặc đơn thuần là các quá trình lực xảy ra 
thông thường theo ý nghĩa cổ điển. Tương tác hấp dẫn 
chỉ mang ý nghĩa “hút nhau”, còn lực điện từ thì vừa 
“hút” vừa. “đẩy” nhau. Cả hai loại “tương tác” này có 
cùng đặc điểm là bán kính tương tác xa còn về cường 
độ thì lực điện từ lớn hơn lực hấp dẫn. Loại tương tác 
thứ ba là tương tác mạnh hay còn gọi là tương tác hạt 
nhân. Tương tác này có tác dụng “sắn bó” các nuclon 
(là tên gọi chung cho cả proton và notron) lại với nhau. 
Tương tác này có tác dụng trong khoảng 10 em — tức 
là chỉ có tác dụng trong phạm vi của hạt nhân. Loại 
tương tác này mạnh gấp 100 — 1000 lần so với lực hấp 
dẫn và điện từ. Cuối cùng là loại tương tác yếu, đặc 
trưi _n cho quá trình phân rã và có cường độ tương đối 

eu và bán kí nh “-yn- tác có thể xem là bằng không. 
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như photon (trong tương tác điện từ), hạt gluon - 
eraviton (?) trong tương tác hấp dẫn, tương tác mạnh,... 


CÁC LOẠI TƯƠNG TÁC TRONG HẠT NHÂN 


Tươns tác Ì Cường đô Bán kính tương | Hạt mang lực tương 
: xi tác (mét). tác (Hạt Trường) 


Gluon (dự đoán) 


Điện từ 
Yếu 





IV. Sự thống nhất của thế giới vật chất. 

Từ khi đi sâu nghiên cứu thế giới vật chất, đến đây 
sẽ đặt ra trước chúng ta câu hỏi về hình hài thế giới 
cuối cùng được “gút lại” cỡ nào? Hiện nay, đứng về 
phương diện vật lý, các nhà khoa học, thậm chí cả phía 
triết học tìm cách đưa ra các mô hình - ngưỡng thống 
nhất như sau: _ Ly ` 


+ Mức thống nhất lớn. 


Theo mô hình này thì: Trong “nội bộ” hạt nhân 
nguyên tứ có 4 loại tương tác như trên đã trình bày 
nhưng thực tế một vài loại trong số bốn tương tác ấy có L 
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thể “chưng nhau” nguồn gốc (như ta đã từng biết tương 
tác điện và tương tác từ có chung nguồn gốc tương tác 
điện - từ mà lúc ở ở phố thông đã học). Trên cơ sở tiến 
theo logie này, cuối những năm 60 của thế ký XX 
người ta xây dựng nên lý thuyết thống nhất lớn khi 
“thống nhất” được tương tác yếu và tương tác điện từ. 
Tiếp tục tiến lên một bước nữa, con người xây dựng lý 
thuyết về sự thống nhất giữa tương tác điện từ và yếu 
với tương tác mạnh (ba trong 4 loại tương tác ban đầu, 
ngoại trừ tương tác hấp dẫn). Một lý thuyết đưa đến sự 
thống nhất như vậy gọi là lý thuyết “thống nhất lớn” 
(sự thống nhất lớn chỉ xảy ra, theo lí thuyết tính toán ở 
bậc thang năng lượng vào khoảng 10” GeV). Từ đây 
hình thành mô hình sự thống nhất của thế giới vật chất 
khi bao gồm các hạt cơ bản của “cơ bản” — các lepton 
và quark tức là chỉ còn lại hai loại hạt là hạt vật chất 
và hạt “liên kết” cùng với hai loại tương tác là tương 
tác hấp dẫn và tương tác được “thống nhất” lại từ 3 
tương tác thành viên trong “thống nhất lớn”. 
+ Siêu thống nhất. 

| _Trong những điều kiện có thể tạo ra trong tương 
lai (còn xa) khi con người bằng con đường nghiên cứu 


lý thuyết hoặc tạo ra được điều kiện thực tế có mức 
năng lượng đủ khả năng để thực hiện sự “thống nhất” 
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cả 4 loại tương tác (bao gồm cả tương tác hấp dẫn và 
tương tác điện từ, tương tác yếu và tương tác hạt nhân) 
và hai loại hạt cuối cùng cũng thống nhất chỉ còn lại 
một loại hạt cuối thì ta sẽ có mô hình siêu thống nhất 
của thế giới vật chất. Đây là vấn đề của tương lai còn 
xa trong vật lý học, trước hết là vật lý lý thuyết và vật 
lý hạt cơ bản đang cố gắng hướng tới. Tuy nhiên, đây 
cũng là vấn để lớn mà viễn cảnh của Triết học phải 
tiếp cận vơi thế giới vật chất - đối tượng nghiên cứu 
của Triết học duy vật biện chứng ở “:rình độ siêu thống 
nhất”. 


V. Thế øgiới vật chất - đôi điều còn lại 

| Đứng trước “thế giới vật chất” bao la và đa dạng, 
con người đã từng lúng túng, bị động trong việc tìm 
hiểu bản chất của nó. Nhưng sau hàng trặm năm 
nghiên cứu cả về phương diện khoa học và cả về mặt 
triết học thì nay đang chuyển sang chủ động tìm hướng 
tiếp cận ngày càng sâu sắc và đã thu được những kết 
quả quan trọng làm nền tảng cho sự phát triển khoa học 
— công nghệ, đồng thời cũng tạo tiền để cho những 
luận điểm triết học mới, quan trọng, đưa triết học duy 
vật tiến lên những nấc thang mới. Tuy nhiên, trong 
chặng đường này, con người cũng đã tự tạo cho mình 
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thêm những “rắc rối” theo qui luật phát triển theo 
vòng xoáy trôn ốc. Từ hàng triệu vật thể (corp), rút gọn 
lại (về mặt kích thước) trở thành hàng triệu phân tử ~ 
mà mỗi phân tử “đạ¡ điện” cho một chất có đầy đú các 
thuộc tính “trung thành” cho mỗi chất đó trong tự nhiên 
hoặc nhân tạo về các tiêu chuẩn và các tính chất hóa — 
lý, để con người vẫn còn phân biệt được “chất! này với 
chất khác”. Nhưng rồi, theo nhu cầu hiểu biết do chính 
con người đặt ra, con người lại đã “rú/ gọn” cái “mẫu 
số vật chất phân tử” xuống còn khoảng 100 nguyên tố 
- nguyên tử và nghĩ rằng đây là “mẫu số chung cuối 
cùng nhỏ nhất không còn phân chia được nữa”! Nhưng 
nhờ những tiến bộ trong nghiên cứu lý thuyết và trong 
việc tạo ra các thiết bị - công nghệ — các máy gia tốc 
hạt ngày càng mạnh, con người đã lại “khai triển” cái 
“mẫu số” hơn 100 nguyên tử để thành ra hơn ... 400 hạt 
cơ bản như hiện nay. Và đến lượt, cái gọi là “hạt cơ 
bản” này cũng đã bị đặt thành “vấn đề” là đã thực sự 
“cơ bản” hay chưa? Trong nửa cuối thế kỷ XX và tương 
lai trong thế kỷ XXInày,sự “cơ bản” của các hạt cơ 
bản đã đang và sẽ trở thành “vấn đề” của khả năng ởi 
sâu hơn để tiếp cận thế giới vật chất khi thực tế đã hé 
mở cánh cửa khoa học để cho con người thấy rằng các 
hạt “cơ bản” hực sự là ... chưa cơ bản! 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


Mặt thứ hai, mang ý nghĩa vĩ mô khi con người 
quan sát quá trình tiến triển của thế giới vật chất trong 
điều kiện “*/ên kếr” với nhau từ thấp đến cao, từ đơn 
giản đến phức tạp thì trong toàn bộ sợi dây chuyền 
nhận thức đó, chúng ta vẫn còn thấy thiếu những “mới 
xích”, những khiếm khuyết quan trọng. 


Từ con người - dạng vật chất được tổ chức ở 
trình độ cao nhất trong toàn bộ chuỗi tiến hóa thì khi đi 
ngược trở lại quá trình tiến hóa, ta sẽ bắt gặp: các dạng 
sinh vật bậc cao, rồi đến các sinh vật bậc thấp, sinh vật 
đa bào — rồi đơn bào - tiếp đến là các chuỗi ADN - 
Acid Amin ~ và cuối con đường truy hồi này là các chất 
vô cơ - các nguyên tố hóa học. Đến đây, sự hiểu biết 
mang tính “liên hoàn” bỗng thiếu vắng một mắt xích 
cực kỳ quan trọng: Trước vật chất vô cơ — trước các 
nguyên tố là gì? Từ đây nẩy sinh câu hỏi lớn về mặt 
khoa học và triết học đang đặt ra yêu cầu phải nhận 
thức: Nguồn gốc vật chất? 
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CHƯƠNG THỨ BA 






















NGUỒN GỐC VŨ TRỤ, NGUỒN GỐC VẬT CHẤT 


I. Kích cỡ “thế giới ” 

Ban đầu, COn người tiếp xúc thế giới tự nhiên chung 
quanh mình bằng. cách quan sát trực quan hoặc nhờ các 
công. cụ thô SƠ thì khi đó, các đối tượng. mà con người 
quan tâm, tiếp xúc chỉ là những vật và các hiện tượng 

“quanh. quấn” gần gũi, nhỏ Đé, hạn hẹp. Qui mô “:hế 
giới” THÁ, con người. quan sát được. đại thể chỉ vào 
k hoảng .. hết con người - Đó là thế giới vĩ mô. Tương, ứng 
“. thế giới này có các kích cỡ thời gian và không gian 
thuộc ong MU, sống hàng ngày như độ lớn tính 

ntimét, mét hoặc kilomét. Còn về thời gian là 
ng y, & năm,...Bản chất và qui luật 


các hi ện tượng trong thế giới 











—_— _ 


Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 





^ ` +. AZ ^ & +. A“ , x? . A7 Ẫ) 
vĩ mô này được tiếp cận băng kiền thức cổ điển (chủ 
yếu là những định luật của cơ học Newton). 


Nhưng khi con người phát triển với tầm nhìn ngày 
càng vươn ra xa hơn, cao hơn, sâu hơn để nâng khả 
nặng hiểu biết của mình ngày càng phong phú, họ bắt 
đầu tiếp cận với những “thế giới” khác có qui mô khác 
với thế giới vĩ mô vừa nêu trên đây. 

Hướng thứ nhất là con người đi vào “chiêu sâu” của 
các hạt nhỏ bé khi tiếp cận với những đối tượng vật 
chất có “kích cỡ” phần triệu của milimét (như bán kính 
của electron cỡ 10! em) và với độ dài thời gian diễn 
tiến của các biến cố chỉ trong khoảng 10” s. thậm chí 
10s. Trong trường hợp này, con người tiếp cận thế 
giới vi mô với những qui luật vận động khác biệt rất xa 
so với những quan niệm khoa học cổ điển. Và từ đó mà 
xuất hiện một “trường phái” khoa học mới - trường 
phái khoa học thích ứng với thế giới vi mô như cơ học 
tương đối hẹp của. Einstein, cơ học lượng tử của 
FlaTiCK.„.. 
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"VAT, xe tai Cài sa 


Albert Einstein _ Max Planck 


Hướng thứ hai là con người vươn ra xa hơn, cao hơn, 
rộng hơn khi tiếp cận những giới hạn được bởi tính thời 
gian hàng tỷ năm và khoảng cách không gian được tính 
bằng năm ánh sáng (NAS. 1 NAS = 10” cm)... Đó là 
thế giới siêu vĩ mô.Và để thích ứng với thế giới này, 
chúng ta cũng phải có một quan niệm khoa học mới để 
có thể nghiên cứu, tiếp cận như Cơ học tương đối rộng 
cúa Einstein, Thiên văn học của Hubble,... | 

Như vậy là khi tiếp cận với thế giới vật chất, chúng 
ta có ba “ñgưỡng” để nhận thức: thế giới vĩ mô, thế 
giới vi mô và thế giới siêu vĩ mô. 


lá, 
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Một sô phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


rả cm km INAS k 
Thê giới vi mô thế giới vĩ mô Thế giới siêu vĩ mô 
Thun Phạm vi hiểu biết của con người ----~- 


(re: là bán kính electron. R: là bán kính hệ siêu vĩ mô.) 


Kích thước phân chia “thế giới ” 


Khi bước vào thế kỷ XXI, các giới hạn mà con 
người đã biết về hai thế giới này là: 

+ Bán kính tối đa con người đã kiểm soát được 
thế giới siêu vĩ mô là R = 10ˆ“ cm, vươn tới những tinh 
vân thiên hà thuộc những thiên hà xa xôi của vũ trụ. 

+ Đối với thế giới vi mô thì giới hạn mà con người 
đã có thể tiếp cận là cỡ 10” em (bán kính electron, r,). 


II. Nguồn gốc vũ trụ 


Vũ trụ, theo nghĩa Hán thì: vũ - không gian và 
trụ - thời gian. Cho nên nói đến nguồn gốc của vũ trụ 
cũng là nói đến nguồn gốc của không gian và thời gian 
cùng với vật chất của không gian và kéo dài theo thời 
gian này. Từ xa xưa cho đến tận ngày nay, trên cơ sở 
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quan sắt, nghiên cứu ngày càng sâu và xa, con người đã 
từng đưa ra nhiều giả thuyết về nguồn gốc vũ trụ, từ 
đó, xây dựng những mô hình vũ trụ theo cách suy nghĩ 
chủ quan của từng tác giả qua từng thời kỳ lịch sứ. 


Thế kỷ IV trước công nguyên, Plato để ra mô hình 
vũ trụ địa tâm — lấy trái đất đứng yên làm tâm của vũ 
ír„. Sau đó ít lâu, Aristote bổ sung nhiều chi tiết vào 
thuyết này để có thể giải thích việc các thiên thể quay 
quanh trái đất không hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo 
là vai trò làm phong phú thêm mô hình này của 
Ptolémée với ba tính chất chính: trái đất là tâm vũ trụ, 
trái đất hình cầu và mọi vật thể chuyển động tròn đều. 


Mô hình địa tâm và thuyết vũ trụ địa tâm này tồn 
tại sần 20 thế kỷ. _ 


Đến năm 1543, Copernic đã không công nhận vai 
trò “rung tâm” của trái đất và thay vào đó là mặt trời 
- thuyết nhật tâm ra đời, coi mặt trời là trung tâm của 
vũ trụ và đứng yên. Việc thuyết nhật tâm phủ định 
thuyết địa tâm đã phải trả giá khá đắt vì nó “đựng 
chạm” đến quan niệm truyền thống của giáo hội thời 

bấy giờ.. 

_ Qua sự phát triển của khoa học, nhất là thiên văn 
học và sự phát minh ra kính viễn vọng, đã tạo điều 
kiện cho sự nghiên cứu, quan sát bầu trời ở những vùng 
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xa Xôi, lầm cho khả năng hiểu biết về vũ trụ của con 
neười có bước phát triển quan trọng, nhất là trong vài 
thập niên cuối thê kỷ XX vừa qua. 


_ 4S 7⁄2/€;/¿€ 





Kính viễn vọng 


Cấu trúc vũ trụ và sự tiến hóa của nó 


+ Các sao và các thiên hà: Từ thế kỷ XVI, Copernic 
đã nhận biết cấu trúc của thái dương hệ. Từ thế kỷ 
XVIII và nhất là thế kỷ XX, con người biết ngân hà là 
một tập hợp rất lớn các sao, khoảng 100 tỷ sạo. Mỗi. 
sao tương tự như mặt trời của hệ mặt trời. Hình dáng 
giải ngân hà tương tự như một cái đĩa tròn có đường 
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kính khoảng IO0 ngàn NAS, bề dày bằng 1/100 đường 
kính. Mặt trời và hệ mặt trời năm trong giải ngần hà và 
cách trung tầm ngân hà khoáng 2/3 đường kính, Toàn 
bộ ngần hà xoay xung quanh trung tâm và quay một 
vòng hết 250 triệu năm. 





Ngân Hà nhìn ngang 


+ Các thiên hà: Vào năm 1922, nhà thiên văn 
Hubble tiếp tục phát hiện ra vô số các tập hợp sao như 
kiểu ngân hà và đặt tên là thiên hà. Hiện nay đã phát 
hiện ra khoảng 200 tỉ thiên hà. Mỗi thiên hà tập hợp từ 
10 triệu sao cho đến ngàn tỉ sao. Thiên hà cách xa 
chúng ta nhất có thể quan sát được là 15 tỉ NAS. 

+ Các siêu thiên hà: Các thiên hà tập hợp lại với 
nhau tạo thành từng nhóm gọi là siêu thiên hà. kích cỡ 
các siêu thiên hà này cũng rất khác nhau, được phân 
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thành từng bậc khác nhau, từ bậc 1 (ít thiên hà nhất) 
cho tới bậc 3 (bao gồm nhiều thiên hà nhất). 





Sơ lược đôi nét về qui mô của các thành phân 
trong vũ trụ ở phạm vi con người “:hấy” được cũng đã 
cho ta một khái niệm về sự kỳ vĩ mà thiên nhiên và tạo 
hóa đã sinh ra. 


Ngày nay, nhờ các thiết bị khoa học và những 
thành tựu nghiên cứu lí thuyết, con người đã tính được 
khối lượng trái đất vào khoảng 6. 10” kg và khối lượng 
mặt trời là 1,99. 10” kg. Nhưng cho tới nay, lượng vật 
chất mà con người biết được chỉ chiếm 10% trong khi 
| còn lại 90% các vật thể vật chất thì con người chưa 
“thấy” được, gọi là các chất tối. Những con số quả là 
| vô cùng lớn. Từ đây, một câu hỏi đặt ra là Vũ trụ 
.— gian, thời gian) và vật chất của “không - thời 

gian” này từ đâu sinh ra, sự tiến triển của nó và tương 
_ lai sẽ như thế nào? 


Với kết quả thu được của thiên văn học vũ trụ 
ngày nay, cùng với nhiều thành tựu khoa học của nhiều 
ngành khác, con người đã đưa ra một số giả thuyết về 
sự hình thành, tiến hóa và khả năng tổn tại của vũ trụ. 
Số giả thuyết thì rất nhiều, nhưng thời gian gần đây. 
giả thuyết nguôn gốc vũ trụ được hình thành từ vụ nổ 
lớn (Big Bang) gây được ấn tượng sâu sắc cho giới 
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khoa học và những người quan tâm đến nguồn gốc vũ 
(rụ 


L. Mô hình vũ trụ nóng — Vụ nổ lớn Big Bang 
a. Những “chứng cứ” thời hiện tại. 


Chúng ta từng biết hiện tượng thay đối tần số cúa 
âm thanh (tiếng còi chiếc xe chạy qua trước mặt chúng 
ta) ở những vị trí khác nhau. Khi xe đến gần thì ta nghe 
tiếng còi xe vút cao lên, nhưng khi xe đã chạy qua vị trí 
ta đang đứng thì tiếng còi khi cách ta càng xa thì càng 
trầm xuống! Như vậy là cùng một tiếng còi, nhưng tần 
số âm thanh của tiếng còi đã có sự thay đổi! Khi tiếng 
còi đến gần thì tần số của âm thanh tăng lên. Còn khi 
xe chạy ra xa thì tần số giảm xuống (ta nghe tiếng trầm 
là vì vậy). Sóng ánh sáng cũng có tính chất tương tự. 
Năm 1929 Nhà thiên văn E. Hubble phát hiện ra quang 
phổ của ánh sáng phát ra từ thiên hà nằm cách xa dải 
Ngân hà bị dịch chuyển về phía đỏ. Đó là một sự kiện 
đặc biệt. Điều này chỉ có thể giải thích là khi các thiên 
hà đang dịch chuyển ra xa chúng ta khiến cho tần số 
ánh sáng của chúng giảm đi vì thế mà quang phổ của 
ánh sáng phát ra từ chúng phải dịch chuyển về phía đỏ. 
Đấy chính là hiệu ứng Doppler. 





Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 





— Trên: các thiên hà chạy xa nhau trong không gian tỉnh (s2/). 
Dưới : Các thiên hà chạy xa nhau cùng với không gian dân nở (đúng). 





Hubble _ Hình dung sự dãn nở của vũ trụ 


Điều khác la nữa là các thiên hà càng xa trái đất 
(nơi con người quan sát) thì vận tốc rời xa càng tăng 
_ lên Hiện tượng này có ý nghĩa ở chỗ giúp con người 
hình dung ra sự dãn nở của một quả bong bóng nhựa 
khi được bơm khí căng đầy lền thì mọi điểm trên vỏ 
quả bóng này đều bị dãn nở và “chạy xa” ra khỏi vị trí 
ban đầu. Đó là hiện tượng dãn nở của vũ trụ. 


=. - ~... ` ——— “HC ẴẮẰn _-_“ x« ta.” = 


| Tốc đô lùi ra xa của thiên hà (V) tỉ lệ với khoảng 
_ cách d giữa thiên hà và chúng ta được tính theo biểu 
thức: 


V=H.d (đơn vị của V là km/s khi d tính 
bằng kilomet). 
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Trong đó: H là hằng số Hubble. 


Người ta tính được rằng tốc độ lùi xa của một thiên 
hà cách trái đất chúng ta 3 triệu NSA là 75 km/s. Thiên 
hà càng cách xa chúng ta (d càng lớn) thì vận tốc lùi xa 
V sẽ tăng lên theo. 


L. Bức xạ tàn dư vũ trụ hay bức xạ phông vũ trụ. 


Sự phát hiện tình cờ bức xạ phông: vũ trụ bởi hai 
nhà vật lý thiên văn vô tuyến Penzias và W¡lson năm 
1965 cũng là một bằng chứng có sức thuyết phục, làm 
căn cứ khoa học cho giả thuyết về vụ nổ lớn Big Bang. 
Bản chất của bức xạ tàn dư chính là nguồn bức xạ phát 
ra ngay từ khi vụ nổ phát sinh và lan truyền trong vũ 
trụ gần 15 tỉ năm, mà ngày nay mới tới được trái đất và 
do đó, năng lượng và nhiệt độ của bức xạ này chỉ còn _ 
lại rất yếu, chỉ vào khoảng 10 độ Kenvin (tức là - 263” 
Q3. 


2. Vụ nổ lớn Big Bang 


Năm 1931, nhà thiên văn Lemaitre đưa ra một ý 
nghĩ mở đầu cho sự hình thành thuyết về sự dãn nở vũ 
trũ - vụ nổ lớn khi chấp nhận rằng: Các thiên hà hiện 
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nay đang xa rời nhau với mộtI tốc độ có thể xác định 
được thì khi quay ngược (thời gian) của quá trình này. 
chúng sẽ tiến lại gần nhau. Các thiên hà sẽ co lại VỚI 
nhau (như khi ta xả hơi khỏi một bong bóng chứa đầy 
khí). Nếu quá trình cứ “!à¡ lại” mãi thì sẽ đến lúc các 
thiên hà hội tụ tại một điểm - là điểm khởi thủy mà từ 


đó. các thiên hà bắt đầu tách xa nhau. 





“Khoảnh khắc ” đầu tiên của vụ nổ Big Bang. 


Năm 1964, nhà vật lý người Mỹ Gromov dùng từ 
Big Bang để nói lên sự kiện vũ trụ này. Sau đó, chính 
$. Hawking đã dùng toán học để tính toán mô hình này 
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và xuất bản tác phẩm nổi tiếng “Lược sứ của Thời gian 
- Từ vụ nổ lớn đến các lỗ đen”. Cũng chính S.Hawking 
đã tìm ra phương trình về sự dãn nở của Vũ trụ được 
bắt đầu từ một điểm đặc biệt gọi là “điểm kỳ đị” (Point 
de singularité). Điểm kỳ dị là một nhỏ xíu của không — 
thời gian nhưng có khối lượng cực kỳ lớn vì nó mang 
toàn bộ khối lượng vật chất của vũ trụ. Với khối lượng 
vật chất to lớn đó, lực hấp dẫn sẽ vô cùng lớn, khiến 
cho không một thứ øì - kể cả ánh sáng có thể thoát khói 
nó, cắt đứt mọi sự liên hệ với bên ngoài. Chính từ 
“điểm kỳ dị” này mà cái “bong bóng” nở phình to ra để 
trở thành vũ trụ như ngày nay. Tuy nhiên, theo giả 
thuyết và mô hình này cho đến nhạy cũng chỉ có thể tiếp 
cận được ở thời điểm sau vụ nổ Big Bang còn ngay tại 
và thậm chí ngay trước thời điểm xảy ra vụ nổ thì chưa 
thể lí giải được. Vì vậy, đã có nhiều ý kiến khác nhau 


Hàn 


VỀ khái niệm Chòr9 géP — thời can Tuấy và Sau vụ nổ 0a 





ù Vi Lành vượt r khỏi khuôn khổ của Vật lý hiện nay. 


Đó | at tạo ‹ dựng vũ trụ tuy có một số cơ sở khoa học 
tưng vã n còn vài điều khiếm khuyết mà Giáo hoàng 
đã vin và và _ khiếm .. đó để tuyên bố rằng 
(HN Banc lò Chúa ¬ sau Big v. cÍ tà các 

: Liấ1/390 6,121 Loài lÑY, 'QQO 
TT gẺC b Y lớn co14 M 








3?) 
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Các vần đề nêu trên, chứng tổ rằng vũ trụ qua 
mô hình vụ nổ Big Bang còn những mặt hạn chế trên 
nhiều nội dung: 


+ Về phương diện khoa học: điều băn khoăn chú 
yếu tập trung vào cơ sở giải thích vụ nổ và quá trình 
tiến triển sau vụ nổ. Các tham số cần thiết về mật độ 
vật chất trung bình để vũ trụ trong tình trạng dẫn nở 
hay co lại? Hiệu ứng Hubble về quang phổ của ánh 
sáng từ các thiên hà lệch sang phía đỏ cũng chưa phải 
là căn cứ hoàn toàn có sức thuyết phục khi giải thích 
nguyên nhân chứng tổ vũ trụ dãn nở.... Trước những 
khó khăn đó, một số nhà khoa học thiên văn, vào đầu 

thập niên 80 của thế kỷ XX đã bổ sung thêm một điểm 
quan trọng gọi là thuyết “bộ phát” (theorie de 
I'inflation). Với thuyết này, thì liền sau vụ nổ, vũ trụ 
bỗng dãn nở cực kỳ nhanh trong một thời gian cực ngắn 
do sự vận động của các hạt quark, hạt lepton lúc đó 
chứa đầy trong vũ trụ. Nhờ sự “bột phát” này mà các 
nhà vật lý lý thuyết có thể suy ra một cách giải thích về 
sự hình thành các sao, các thiên hà,.. Đó là sự hình 
thành các trung tâm ngưng tụ do sự thăng giáng của 
nhiệt độ. 

+ Về phương diện triết học thì cuộc tranh luận tập 
trung xung quanh vấn đề hình thành vũ trụ nhờ thuyết 
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về vụ nổ đã cung cấp cho con người biết những điều øì 
| về thế giới khách quan; thế giới có tôn tại thực sự hay 
không? Con người có hiểu được nó hay không và hiểu 
được đến đâu? Chung qui, cái lõi của vấn để vẫn là 
chuyện xoay quanh việc đi đến chấp nhận cách nhìn 
nhận vấn đề theo duy vật hoặc duy tâm khi quan niệm 
về thế giới vật chất từ đâu ra?! 


Trong hàm ý của vấn đề này, những nhà lí luận 
(cả khoa học nói chung và triết học) bảo vệ thuyết vụ 
nổ Big Bang cho rằng: câu hỏi vỀ tình trạng vũ trụ 
“rước” vụ nổ là vô nghĩa vì vật chất chỉ có từ khi xảy 
ra vụ nổ. Có vật chất mới có không gian, thời gian 
(theo thuyết tương đối), chưa có vật chất thì chưa có 
thời gian vì không gian, thời gian cũng là một dạng của 
vật chất tồn tại. Vì vậy không thể nói đến “cái trước” 
vụ nổ xảy ra. Cũng vì vậy mà đã xuất hiện câu hỏi 
phức tạp hơn: “Trước đó chưa có hoặc không có gì cả” 
hay là “không có cái trước đó”. Đây thực sự là một 
điểu khó giải đáp trong điều kiện hiểu biết hiện nay 
xung quanh vấn để liên quan đến mô hình vụ nổ lớn 
Big Bang. 


Trong tương lai, khi con người thu thập được 
nhiều cứ liệu khoa học hơn hoặc nhờ những thành tựu 
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thám hiểm khi con người tạo ra được những con tàu vũ 
trụ có khả năng đi xa hơn thì dân dân sẽ có câu trả lời 
đáng tin cây hơn. 


II. Nguồn gốc của vật chất 


Như phần trên đã trình bày, bức xạ phông vũ trụ là 
dấu vết vật chất đầu tiên từ vụ nổ Big Bang mà con 
người tiếp xúc được sau 15 tỉ năm “lang thang” trong 
vũ trụ bao la trước khi bức xạ này tới vùng trái đất. 


Ở thời khắc ban đầu, tại điểm kỳ dị, trạng thái vật 
chất là vô cùng đậm đặc, nhiệt độ vô cùng lớn và ngay 
tại điểm đó đã xảy ra vụ nổ. Vật chất của cái bong 
bóng bắn tung tóc ra môi trường chung quanh, không 
gian, thời gian bắt đầu dãn nở, bắt đầu hình thành... 


Khi vận dụng các kết quả nghiên cứu thu được 
trong vật lý hạt cơ bản, các nhà vật lý thiên văn đã 
khôi phục lại lịch sử từ thời điểm 10'” s sau vụ nổ lớn. 
Còn trạng thái vũ trụ trước thời điểm này và ngay _. 
thời điểm nổ thì chưa thể dự đoán. 


Tại thời điểm đó, vũ trụ có kích thước cỡ 10? em. 
Nhiệt độ cực kỳ lớn 10 độ Kenvin và vật chất thì vô 
cùng đậm đặc. HH 
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Sau vụ nổ lớn 10'” s, vật chất chứa trong vũ trụ 
lúc đó là một hỗn hợp gồm có hạt quark và lepton. Đó 
là những “viên gạch” đầu tiên của thế giới vật chất của 
vũ trụ. 


Đến thời điểm 10 s. sau vụ nổ, nhiệt độ vũ trụ 
giảm xuống chỉ còn 10'' độ Kenvin, thành phần vật 
chất vẫn còn là các lepton và quark đồng thời xuất hiện 
nhiều electron và phản hạt của chúng là positron. Một 
loại hạt khác có số lượng lớn là notrino cũng xuất hiện 
(gần đây, các nhà khoa học Nhật Bản đã xác nhận hạt 
notrino cũng có khối lượng). 


Vũ trụ thời điểm này tràn đầy ánh sáng (loại bức xạ 
photon). Những hạt vật chất vừa nêu trên như electron, 
positron, notrino,.photon.... không ngừng được sinh ra từ 
năng lượng đơn thuần (thông qua mối liên kết giữa khối 
lượng và năng lượng). Ngoài ra, vật chất trong vũ trụ 
lúc này còn có các “hạt nặng” như proton, notron và 
được gọi chung là các nuclon. 


— SAU VỤ nổ lớn, vũ trụ dãn nở và do đó, nhiệt độ 
giảm xuống dần. Trong 3 phút sau vụ nổ, vũ trụ biến 
hóa rất nhanh với những quá trình Lý-Hóa diễn ra phức 
Bác. Những hạt nhần nguyên tử Hydro và Heli là những 
n tử đầu tiên chiếm vị thế nhiều nhất trong vũ 


nguyên 
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nhiệt độ vũ trụ giảm xuống đủ thấp giúp cho việc liên 
kết giữa các proton với notron bắt đầu từ những hạt 
nhân đơn giản. Đây chính là thời điểm quyết định trong 
cả quá trình tiến hóa của vũ trụ hàng chục tí năm về 
sau. 


Trong khoảng thời gian khoảng cá ngàn năm sau vụ 
nổ, vũ trụ tràn ngập bởi bức xạ gamma có năng lượng 
cao. Sau đó, vật chất tiếp tục được tạo ra và chi phối 
bức xạ. Vũ trụ thời này là một màn dày đặc những hạt 
photon (ánh sáng) va chạm với các electron. Phải đợi 
đến năm trăm ngàn năm sau vụ nổ, khi nhiệt độ vũ trụ 
giảm xuống còn khoảng 4000 độ Kenvin thì electron 
mới tái hợp được với proton để tạo nên Hydro. Bắt đầu 
từ thời điểm electron tái hợp với proton thì bức xạ tự do 
truyền đi trong vũ trụ cho đến ngày nay mà không còn 
tương tác với vật chất. Chính nguồn bức xạ này cung 
cấp loại bức xạ tàn dư trong vũ trụ (mà có người còn 
gọi là bức xạ “hóa thạch ”). lrong quá trình tổng hợp 
các nguyên tố trong vũ trụ nguyên thủy thì chỉ có 
những nguyên tố nhẹ (mà phần lớn là những nguyên tố 
đơn giản) như dơteri, heli,... là được tạo ra và phân bố 
rộng rãi hơn trên nhiều thiên thể, ngay cả trên dải ngân 
hà của chúng ta và nhiều thiên hà khác. Trái lại, các 
nguyên tố nặng hơn như cácbon, silic, sắt,.. thì thành 
tạo chậm hơn và phân bố không đều trong các thiên 
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thể, các sao,... với lí do là những nguyên tố nặng chỉ 
được sinh ra trong những ngôi sao qua các phản ứng 
nhiệt hạch. Trong các vụ nổ sao thì vật chất trong các 
ngôi sao bắn ra môi trường chung quanh giữa các sao 
rồi ngưng tụ lại để thành những sao thế hệ thứ hai, thứ 
ba.... chứa đầy các nguyên tố nặng hơn. 


Sau vụ nổ lớn, không gian và vật chất ban đầu 
đều dãn nở và tung tóe ra không gian đang hình thành. 
Chính trường hấp dẫn và sự thăng giáng nhiệt độ ở 
những vùng mà bức xạ tập trung mạnh đã tạo điều kiện 
cho vật chất tập trung lại, tạo nên thiên hà. Trong vũ 
trụ ngày nay có hàng tỉ thiên hà. Trong mỗi thiên hà có 
hàng chục tỉ ngôi sao. Thiên hà tụ thành những quần 
thể thiên hà, được gọi là siêu thiên hà, còn sao thì tụ lại 
thành các quần thể sao! Như vậy, “đơn vị” cơ bản chứa 
vật chất trong vũ trụ là sao. Các sao cũng có đời sống 
phức tạp. Có sinh ra, có tồn tại, có phát triển và hủy 
diệt. Các ngôi sao có kích thước và kết cấu vật chất 
khác nhau thì có thời gian sống khác nhau. Trước tiên, 
các ngôi sao sẽ dần dân cạn kiệt nhiên liệu nhẹ (như 
Heli, Hydro). Mặt trời là một bằng chứng vỀ sự tiêu thụ 
nhiên liệu trong các sao (qua phản ứng nhiệt hạch): Khi 
ngôi sao cỡ như mặt trời đốt hết nhiên liệu thì áp lực 
bức xạ từ trong ra ngoài giảm đi, không còn chống lại 
nội lực hấp dẫn, làm cho ngôi sao co thể tích lại. Mật 
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: 

b , 

độ vật chãt càng tăng lên nên làm cho nhiệt độ của nó 

tăng cao hàng triệu độ. Khi đó, các hạt heli (He) trở | 

nên “bắt cặp” với nhau để trở thành cacbon C: _ 
(;/e`) +(He*) +(;He°)=„C” 


Nguyên tố này có trong cây cỏ, trong sinh vật khá 
phổ biến. 


Kết thúc quá trình đốt cháy Heli thành Cacbon 
góp phần làm cho lõi của ngôi sao tiếp tục co lại, nhiệt | 
độ càng tăng lên. Khi đạt đến nhiệt độ rất cao (khoảng 
vài trăm triệu độ) thì sẽ bắt đầu quá trình “đố? cháy” 
cácbon để tạo ra các nguyên tố năng hơn như Oxi, 
Natri, Magie, Nhôm, Silic,..Quá trình như trên lại tiếp 
diễn để tạo ra các nguyên tố nặng hơn ._: 7 Sắt, làmg—- 
Coban,..Cho đến khi một ngôi sao khôn: nã 
lượng nữa thì lực "hấp ‹ dẫn làm cho - \gôi sao bị 
mạnh hơn cho tới L “chết”! Mức độ và ï ảnh vi 















cùng là š XhÖng đuối SaO šgêm » Trở ở thành Các $ 

trắng, sao lùn đen, Sao sắC, Mong. > ›m chỉ toàn notro 
mật độ vật chất lên đến 10“ kg/cm” và được gọi 
notron và cuối chnk” là cáclỗ đen. — - 
jf .c¡ doi ải 
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Số liệu phân tích thành phần vật chất trên trái đất 
và các mẫu vật chất từ thiên hà (thông qua mẫu thiên 
thạch rơi đến trái đất)cho ta một cứ liệu để khẳng định 
thành phần hóa học của vật chất của vũ trụ là “thống 
nhất” với nhau. Chúng cũng chỉ gồm những nguyên tố 
phổ biến của hơn 100 nguyên tố đã phát hiện ra. 





Minh họa về lỗ đen 
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Thiên hà xoắn ốc Metxie %Ï 


Một số vật thể vật chất trong vũ trụ 
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_ Thành phần vật chất (tính theo %) của trái đất 












Số liệuthu | Kết quả thu 
được theo tác | được theo tác 


giả Fesman | giả Vinogradov. 


h 
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Từ hai kết quả phân tích trên, ta rút ra mấy nhận 
xét 

+ Thành phần nguyên tố hóa học cấu tạo nên vật 
chất trái đất và các mảnh vật chất của vũ trụ tới được 
trái đất là khá giống nhau trong nhóm nguyên tố chủ 
chốt. _ 

+ Tỷ lệ các nguyên tố nặng (có số khối lớn) của 
thành phần vật chất các thiên thạch cao hơn so với 
nguyên tố tương ứng ở trái đất. 

Những vấn đề liên quan đến nguồn gốc vũ trụ và 
nguồn gốc vật chất đều là những vấn đề vừa mang tính 
thời sự, vừa là những vấn đề rất phức tạp, đòi hồi kiến 
thức ở nhiều lãnh vực của khoa học tự nhiên và thiên 
văn học. Tuy nhiên, với sự tóm lược những “bước đi” 
của con người tiếp cận hai nội dung này cho phép 
chúng ta rút ra những nhận thức cơ bản dựa trên những 
kết quả thu được và những giả thuyết tương đối chấp 
nhận được là -(tuy vẫn còn những vướng mắc nhất 
định): 

I. Vũ trụ được hình thành từ một bong bóng tại 


điểm kỳ dị có không gian, thời gian thu gọn chỉ là một 
điểm. | | 





- 's0J/A--ÿ..sesaar=. “ưng. ' HH Sẽ... Ha“ ¬-s. xxx nã s m-.ơ.5®.— 5 
` ° — * 
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———err--- rổ 
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2. Vật chất của vũ trụ được tập trung cao độ tại 
điểm kỳ dị có mật độ cực kỳ lớn, tạo ra một trạng thái 
vật chất hoàn toàn khác và không thể thỏa mãn những 
định luật vật lý trong điều kiện của trái đất hiện nay. 


3. Tại thời điểm ngay trước khi vụ nổ xẩy ra, nhiệt 
độ của vật chất cực kỳ lớn, áp lực rất cao,... nên đã phát 
sinh ra một vụ nổ lớn được nhà bác học Gromov gọi là 
Big Bang, từ đó hình thành giả thuyết về vụ nổ Big 
Bang tạo nên vũ trụ. 


4. Trạng thái của vũ trụ (không gian, thời g1an, vật 
chất) của vũ trụ mới hình thành này diễn biến mâu lẹ 
trong một khoảng thời gian cực ngắn sau khi vụ nổ xảy 
ra. 


5. Sự tiếp cận điểm kỳ dị, ngay trước khi và ngay 
khi vụ nổ xảy ra thì đến nay chưa thể hiểu được. Đây 
vẫn còn là một “lỗ hổng” trong cả chuỗi dài nhận thức 
nguồn gốc vũ trụ và nguồn gốc vật chất, và không 
thuộc phạm vi tiếp cận của vật lý của chúng ta hiện 
nay. _ 

6. Chính vật chất của cái vũ trụ “điểm kỳ dị” này 
sau khi vụ nổ xảy ra đã trải qua một quá trình phức tạp, 
dưới những điều kiện của áp suất, nhiệt độ và khoảnh 
khắc kéo dài của thời gian,.. mà từng bước hình thành 
sự phân bố vật chất từ đơn giản như các hạt cơ bản đến 
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những nguyên tố ban đầu (nguyên tố nhẹ như Hydro, 
Heli..) và về sau là các nguyên tố nặng như Sắt, 
Niken, Coban.... trên các thiên hà, siêu thiên hà, trong 
các sao và siêu sao. 


_ 7. Trái đất chúng ta được hình thành cách nay 
khoảng 4,5 đến 5 tỷ năm (năm trái đất), so với tuổi 
của vụ nổ hình thành vũ trụ là vào khoảng 14-15 tý 
năm, là hệ quả của nhiều quá trình phức tạp diễn ra 
trong 10 tỉ năm của quá trình tích tụ quanh các tâm vật 
chất cho đến những vụ nổ của các sao, siêu sao khác. 
Lịch sử hình thành trái đất và sự hình thành vật chất 
của trái đất không thể tách rời lịch sử hình thành của vũ 
trụ. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của trái đất thì con 
người cũng chỉ nắm bắt được có cơ sở khoa học khoảng 
mấy trăm triệu năm lại đây (từ đại Nguyên sinh - kỷ 
tiên Cambri cho đến đại Tân sinh - kỷ Đệ tứ) là chính. 











8. Hiện nay, vẫn còn tổn tại một số giả thuyết về 

mô hình vũ trụ là: 
+ Mô hình vũ trụ ở Ở trạng thái ốn định (do Hoyle 
khởi Xưởng) cho rằng vũ trụ theo mô hình này mang 


tính ổ ôn định “vô thủy, vô chung”. Vật chất được tạo ra 
và biến đi một cách liên tục. 





_# Mô hình vũ trụ nóng do vụ nổ Big Bang tạo ra 
hiện được nhiều nhà nghiên cứu lãnh vực này tán đồng. 
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Tuy nhiên theo mô hình này cũng có các “phương án” 
như vũ trụ tiếp tục dãn nở, hoặc sẽ co lại, trở về trạng 
thái ban đầu để lặp lại vụ nổ lớn khác. 


Đứng về phương diện Triết học thì có người cho 
rằng thuyết vũ trụ ở trong trạng thái ổn định thì “rất 
đẹp”, tao nhã, cân đối, vì theo thuyết này, vũ trụ không 
trải qua giai đoạn nguyên thủy bùng nổ kì dị. Trạng 
thái vũ trụ ổn định không thay đổi từ quá khứ cho đến 
tương lai. Trường phái này phản bác mô hình vũ trụ 
hình thành nhờ vụ nổ lớn. Họ cho rằng: nếu tin vào vụ 
nổ lớn thì cũng đồng nehĩa với sự chấp nhận có một 
đấng tạo hóa đã sinh ra vũ trụ và còn cho rằng, vụ nổ 
lớn không có tính chất thuần lý. N lgay Giáo hoàng cũng 
nói với các nhà vật lý thiên văn rằng: “Nghiên ca... ` 
trình tiến hóa của Vũ trụ là công trình tốt đẹp, hưng - 
nên tránh tìm hiểu đúng thời điểm vũ trụ nổ, vì đó là 
công trình cảa Thượng đế”. Nhưng về phương di n 
khoa học, một giả thuyết đúng, một mô hình hợp lý là - 
phải miêu tả được, phải giải thích được những, ca n- 
tượng khoa Vật Tỷ học và Hóa học của tiei 6 nhiên “ 
thuyết về vụ nổ lớn và mô hình vũ. trụ nốn giải 
thích được khá nhiều vấn để, hợp logic, chặt 
với mô hình và lí thuyết về vũ trụ Ở trạng t th 
Nhưng điều chưa thóa mãn có vé ¬ ho ng hái ¡ VÍ 
(vật chất, không gian, thời gian) tại điểm kỳ đị, tl 
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chí là trước thời điểm vụ nổ xảy ra thì vẫn là một bí ẩn 
của thiên nhiền. 


9. Tuy vẫn còn đôi điểu chưa đi đến tận ngọn 
nguồn của vấn đề, nhưng với giả thuyết vụ nổ lớn Big 
Băng về sự hình thành vũ trụ và qua đó hiểu về nguồn 
gốc của vật chất cũng giúp chúng ta có cái nhìn khoa 
học, khách quan hơn về một trong những vấn để gay 
cấn nhất của Triết học duy vật. 


IV. Tương lai của vũ trụ. 


Các nhà vũ trụ học cũng đã đưa ra nhiều giả 
thuyết, theo đó vũ trụ hoặc mở rộng ra mãi hoặc sẽ 
dừng lại hay co cụm trở về điểm “kỳ dị” (bọt bong 
bóng ban đầu). Vấn đề này tùy thuộc vào mật độ vật 
chất trong vũ trụ. Và nếu như vũ trụ co lại để trở về 
điểm kì dị thì một thời gian sau đó, từ điểm kì dị này sẽ 
lại xảy ra sự nổ lớn kiểu Big Bang và cứ như thế, vũ trụ 
lại nở ra, co lại theo vòng tuần hoàn vô hạn. Đó là lý 
thuyết về sự luân hồi vũ trụ. 


Vì vậy, chúng ta vẫn còn một nỗi băn khoăn về 

Ầ 3 V¿ ~ NcC ` À 2 ` 

sự “tồn vong” của vũ trụ và cũng là sự tổn vong của cái 
nôi của loài người chúng ta! 


z.- 





li 
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Cũng như qui luật chung cúa mọi sự vật và hiện 
tượng trên thế gian này, đều có một lịch sứ gần như là. 
tất yêu: mọi vật có sinh ra - tổn tại - phát triển và hủy 
điệt (hình thức có thể khác nhau trong ý nghĩa húy diệt 
này). Các nhà khoa học nhận thức rằng: tương lai cúa 
vũ trụ phụ thuộc vào 3 yếu tố được thể hiện bởi (hoặc 
được gọi) là 3 tham số vũ trụ do nhà bác học Nga A. 
Friedmann đỀ xuất ra từ những năm 20 của thế kỷ 20 


_* Tham số Hubble: liên quan đến tuổi thọ của vũ 
trụ. Tham số này cho ta biết nhịp độ diễn tiến của các 
sự kiện. Đến nay ta biết tuổi vũ trụ là khoảng 14 -15 tỉ Ỉ 
năm trái đất (là năm thời gian trôi đi trên trái đất). | 





+ Tham số giảm tốc: Vũ trụ chúng ta đang dãn 
nở, các thiên hà, siêu thiên hà đang chạy ra Xa nhau 
nhưng đồng thời giữa các thiên hà cũng có lực hấp ‹ dẫn 
lẫn nhau đang kéo chúng lại gần nhau. Do. đó, tốc độ - 


chạy xa nhau ra sẽ giảm Keo su Biám, tốc trong. quá 
trình chạy xa nhau. | ›¡i:34# 61238 





















+ Tham số mật độ vật chất. của “vn hệ 
này có liên quan với tham số thứ Xu 
giữa các thiên hà. Nếu mật độ này dướ ề b4 tử 
trong một mét khối thì lực hấp dẫn khê Ông - : = éo” ni 
các thiên hà lại gần nhau và vì k4. kệ bẻ .n h ì d 
mãi, ta gọi là mô hình vũ trụ kx nở (ha 
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mật độ này lớn hơn 3 nguyên tử trong một mét khối thì 
đến một lúc nào đó, các thiên hà sẽ dừng lại, tiếp theo 
là quá trình ngược lại, tất cả các thiên hà, các sao,... sẽ 
dồn cục lại như thuở ban đầu và ta có mô hình vũ trụ 
đóng. Ở giữa hai trạng thái mở và đóng là vũ trụ tới 
hạn hoặc là vũ trụ phẳng khi mật độ vật chất của vũ trụ 
có đúng ba nguyên tử trong một mét khối. Vì thế, tương 
lai vũ trụ còn phụ thuộc vào tham số mật độ vật chất. 
Cho nên, loài người mà trước hết là các nhà khoa học 
đang tập trung nghiên cứu sự phân bố mật độ vật chất 
trong vũ frụ. 


Tuy nhiên, hiện nay xu hướng đang “nghiêng” về 


_ việc chấp nhận mô hình vũ trụ mở. 
| Bán kính 
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đến tư duy”. Từ những quan điểm cơ bắn trên, chúng ta 
rút ra mấy nhận xét sau: 


+ Vận động là phương thức tôn tại cúa vật chất. 
Thông qua các hình thức vận động khác nhau mà vật 
chất thể hiện sự tổn tại của mình. 


+ Vận động là một trong những thuộc tính phổ quát 
_ của vật chất. Thuộc tính này được bộc lộ ra qua vận 
động của chúng. vẻ. | 


+ Các hình thức vận động của vật chất là đa dạng, 
phong phú. Chính Engels cũng xác định: “ rất cả thế 
giới mà chúng ta có thể nghiên cứu được là một hệ 
thống, một tập hợp vật chất khăng khít với nhau... Việ. X 

các vật thể ấy đều liên hệ qua lại với. nhau đã có nạh 1a 
là các vật thể này tác B2: 2 lần nhau và sự tác độ 1£ rưn 


¬ 
2 


lại ấy chính là vận động”. — - 2É Eb 4 


+ Giữa các hình thức vận n động của H ch ất, ( 3'4 
liên hệ, tác động, chuyển hóa lẫn nhau. ÁN 
thế giới trở nên phong phú, đa dạng và kỉ bh 


< » 


phát tiể tùy theo hinh thức và mức độ của quá tả 
vn động củã nố, !99 CS %z toøà ba 3a “1 


| tạ 0Ð EM ìv 1b to: 1 St SỐ ¿ Ai 
Do vấn đề liên quan đến phạm RỂ 
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sâu sắc là việc không đơn giản, đòi hồi nhiều quá trình 
nghiên cứu, nhiều kiến thức trong nhiều ngành khoa 
học. Trong phạm vi này, chúng tôi chọn cách trình bày 
liên kết ba vấn đề có mối tương quan biện chứng với 
nhau là vật chất - vận động - sự sống, vốn là những 
vấn đề then chốt trong nghiên cứu Triết học cũng như 
trong việc đặt nền tảng cho những quan điểm triết học 
của Triết học duy vật. 


L. Tính phổ biến của vận động 


Tập từ ngữ mang ý nghĩa là những động từ: vận 
động, biến đổi, chuyển hóa đều mang những nét tương 
đồng trong quan niệm Triết học khi xem xét các quá 
trình và các hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ. 


Ngay từ sau khi vụ nổ Big Bang xảy ra, từ điểm kỳ 
dị phát sinh ra không gian, thời gian và tung ra một 
lượng vật chất cực kỳ lớn vào cái không gian đang dãn 
nở nhanh chóng...thì đó là điểm khởi phát “vận động” 
cúa mọi quá trình vận động, biến đổi và chuyển hóa 
khác kéo đài về sau trong khoảng thời gian khoảng l5 
tỉ năm nay! Việc vũ trụ ban đầu hình thành là điều cực 


b2 204 nhưng chính quá trình vận động, biến đổi 





rên hóa về sau mới là quan trọng hơn khi ta tự 
đặt câu hỏi vì sao có được thế giới, vũ trụ như thế này 
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mà không phải là như thế khác. Thậm chí, nếu không 
dẫn đến sự hình thành một dạng vật chất bậc cao như 
con người thì cũng sẽ không xuất hiện những điều mà 
chúng ta đang băn khoăn tìm hiểu và tiếp cận thế giới 
và vũ trụ như chúng ta đang làm! 


Điều đầu tiên chúng ta thống nhất nhờ những nội 
dung đã trình bày trong ba chương khởi đầu là ở chỗ 
xác nhận được bản chất vật chất của thế giới. Đến lượt 
vật chất của cả vũ trụ lại thống nhất ở tính hạt để tạo 
nên các nguyên tử. Tính thống nhất và phổ biến này 
bao trùm lên toàn bộ vũ trụ. Và hệ quả rút ra được là 
khi đã có vật chất “ngự trị” trong không gian và kéo 
đài theo thời gian (bản thân không gian, thời gian cũng 
là một dạng tồn tại của vật chất, gắn với vật chất vận 
động) thì phải có vận động diễn ra dưới những hình 
thức phù hợp nhưng phong phú và đa dạng, trong đó có 
những hình thức vận động mà: đến nay con người đã 
nắm bắt được qui luật như vận động cơ học, vận động 
hóa học, sinh học nhưng cũng có những hình thức vận 
động mà đến nay con người chưa biết được như những 
quá trình vận động của trạng thái vật chất - không - 
thời gian tại điểm kỳ dị hoặc trước thời điểm nổ của vụ 
nổ Big Bang,... cách xa chúng ta với khoảng thời gian" 
cỡ 15 tỉ năm mà đến nay chưa thể /ăp !ạ¡- để có điều 
kiện quan sát, kiểm chứng trực tiếp. Nhưng cũng có 
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những qui luật vận động khá gần với con người nhưng 
chúng ta cũng chưa nắm bắt được một cách thấu đáo 
như qui luật vận động của tư duy, mối liên hệ và qui 
luật tác động giữa vật chất với tư duy. 


I. Một số hình thái vận động và biến đổi 


A. Vận động “đơn nguyên ” 


Vận động đơn nguyên là loại “vận động ” do một 
nguyên nhân gây ra. Như chúng ta đã biết trong cơ học, 
vận động là hệ quả của sự tác động do nguyên nhân 
lực. Lực (nguồn lực) gây ra sự vận động, biến đổi, 
chuyển hóa trong thiên nhiên khá nhiều. Đó là những 
“nguyên nhân”. Căn cứ vào nguyên nhân này mà có 
các hình thức, mức độ, qui mô vận động khác nhau. 
Vận động “đơn nguyên” ° là sự vận động, biến đổi chỉ 
do một. Hưng nhân” BẤY: ra, như: me. | 
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2. Sự vận động, biến đổi do nguyên nhân Hóa học 
như sự vận động, chuyển hóa ion, chuyển hóa thành 
phần của các chất để tạo ta chất khác. 


3. Sự vận động, chuyển hóa do nguyên nhân sinh 
học. 


B. Vận động “äa nguyên ”. 


Trong tự nhiên, các hình thức vận động, biến đối 
thường là những quá trình kết hợp, “chồng chất” của 
nhiều vận động “đơn nguyên”. Đó là hiện tượng mang 
tính khá phổ biến bởi vì trong tự nhiên bao gồm nhiều 
sự chồng chéo các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, có 
khi là kế tiếp nhau diễn ra trong môi trường cụ thể nào 
_ đó. Quá trình đồng hóa và dị hóa của sinh vật là một 
quá trình vận động “đa nguyên ”cụ thể và khá điển 
hình bao gồm nguyên nhân cơ lý, đến nguyên nhân hóa 
- lý và tiếp theo là quá trình sinh - hóa. Các quá trình 
vận động khác mang tính vĩ mô hơn như quá trình biến 
đổi của vỏ trái đất cũng bao gồm cả quá trình cơ — lý — 
hóa trong tác dụng phong hóa bề mặt vỏ trái đất. 


Điều cần lưu ý là trong những điều kiện cụ thể thì 
từng nguyên nhân sẽ phát huy những mặt vượt trội, chủ 
đạo của mình, không nhất thiết phải đồng thời hoặc 
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“lồ lượng “như nhau trong số các nguyên nhân gây 
nên quá trình vận động. Song gIữa các nguyên nhân tác 
đông đến quá trình vận động - biến đối này có mối 
quan hệ chặt chế với nhau, có khi thúc đẩy nhanh hơn 
hoặc cũng có thể làm chậm lại quá trình vận động biến 
đối này. Ví dụ như trong quá trình tiêu hóa, nếu tác 
nhân cơ học tạo ra sự chuyển biến tốt thì sẽ là tiền đề 
cho giai đoạn chuyển biến sinh —- hóa tiếp theo thuận 
lợi hơn, tăng hiệu quả của quá trình hấp thụ... 


II. Vận động và biến đổi. Sự biến đổi NHÀn 
-quá trình vận động 


1. Hình thái vận động đơn giản nhất — sự thay đổi 
VỊ frí 


Hình thái vận động này được Engels xem là hình 
thái vận động đơn giản nhất trong quan niệm về sự vận 
động. Tuy nhiên, hiểu cho hết những khía cạnh của 
dạng vận động này cũng là điều không đơn giản. 


2. Vận động tuyệt đối và tương đối 


Theo quan niệm về vũ trụ mở thì mọi thiên hà và 
các sao đều đang tách xa nhau ra, cho nên tổng thể vật 
chất cúa vũ trụ LÒ đang vận động.Do đó, vận động là 
phố biến, tất yếu. Tuy nhiên, khi xét trong một phạm vi 
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hẹp (ví dụ trong phạm vi trái đất chẳng hạn) thì có thể 
xem một hệ qui chiếu gắn với trái đất là “đứng yên”. 
Trong cơ học, chúng ta chỉ có thể xét một vật có 
chuyển động hay không là phải xét nó chuyển động 
hoặc đứng yên trong hệ qui chiếu nào. Và do đó phát 
sinh vấn đề không đơn giản khi chọn một hệ qui chiếu 
để xét sự vận động của vũ trụ, vì có thể sự vận động 
này là một tổng hợp của nhiều dạng chuyển động khác 
nhau. Ngay bản thân Trái đất thì sự vận động đã không 
đơn giản vì ngoài sự vận động của trái đất quay xung 
quang trục của nó, còn có sự vận động lắc của trục 
(chuyển động Coriolit) cùng với sự thay đối vị trí của 
địa cực theo thời gian (thường là kéo dài và diễn ra với 
thời gian thế kỷ,..) và sự chuyển động của nó trong dải 
“gân hà, thiên hà,... 


Mặt khác, trong quá trình thay đổi vị trí có thể 
xảv ra với mức độ mà chúng ta thường dùng một đại 
lượng quen thuộc là “tốc độ” - tức là vận tốc của sự 
thay đổi. Nhưng trong thực tế, bản chất của sự vận 
động này không thể được quyết định bằng vận tốc mà 
phải gắn với “vật chất” tham gia vào quá trình vận 
động. Trong vật lý, đại lượng đặc trưng cho sự vận 
động này bằng khái niệm động lượng: 


p=my i l®J sen Cư 
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Trong đó, m là khối lượng của vật vận động, còn 

s là vận tốc. 
Động lượng về mặt số trị đúng bằng tích số giữa vật 
chất tham gia vận động với vận tốc thay đối vị trí của 
nó trong không gian. 


4 


Mặt khác, nguyên nhân gây ra vận động cũng 
không đơn thuần chỉ là nguồn lực E (kể cả phương, 
chiều) mà còn phải chú ý đến cả khoảng thời gian kéo 
dài tác dụng của lực- của nguyên nhân. Vì vậy, người 
ta cũng còn dùng khái niệm “Xung lượng” của lực chứ 
không đơn thuần chỉ là lực. Vì bản thân độ lớn của lực 
chưa nói hết bản chất của nguyên nhân gây ra vận 
động. Trong thực tế, xung lượng của lực là: Z.A¿ gồm 
hai thành phần là lực và thời gian lực phát huy tác dụng 
của mình. 

Tuy vận động và biến đổi là những biểu hiện của 
vật chất trong quá trình tổn tại, phát triển nhưng bản 
thân hai mặt này của chúng cũng có tác động qua lại 
với nhau. 


Ta đã biết quá trình vật chất vận động thì ngay 
trong quá trình vận động, bản thân nó đã có sự biến 
đối. Ví dụ, khi vật vận động thì khối lượng của bản 
thân nó cũng thay đổi theo biểu thức liên hệ giữa khối 


) € Fe} 
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lượng nghỉ và khối lượng của chính vật ây trong vận 


động: 





. HH = 


Rõ ràng, qua biểu thức này, ta thấy: m > m, (tức là 
trong quá trình vận động thì khối lượng của bản thân 
vật tăng lền). 


Cũng theo biểu thức này, khi vật chất tham gia 
vận động thì khối lượng của nó sẽ tăng lên và mức tăng 
này phụ thuộc vào mức độ của sự vận động (vào tỉ số 
vận tốc v và vận tốc ánh sáng). 

Không những thế, khi vật (chất) tham gia vận 
động thì ngay cả độ lớn về phương diện không gian như 
độ dài, thể tích,... của nó cũng thay đổi theo hiệu ứng co 
mà thuyết tương đối hẹp đã chứng minh: 


Qua biểu thức, ta thấy: ⁄¿⁄⁄: khi vận động thì vật bị 
co lại, | 
Trong hai công thức trên: m là khối lượng của vật _ 
khi vận động với vận tốc v, và m, là khối lượng vật | 
đứng yên ~ khối lượng nghỉ. Còn ¿ và ¿' là kích thước | 
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của vật lúc vật chuyển động và vật đứng yên (theo 
phương chuyển động đang xét). 


3. Tự thân vận động. 


Tự thân vận động có một ý nghĩa rất sâu rộng trong 
triết học và ngay trong khoa học. Nếu một vật (chất) 
vận động thì thường phải có “yếu tố bên ngoài” tác 
động vào như là điều kiện để cho vật đó thay đối trạng 
thái của mình (với gia tốc a), còn trong quá trình tự 
thân vận động thì “nguyên nhân” là do điều kiện “nội 
tại” quyết định. Vậy thì “nội /⁄/c” nào đã là nguyên 
nhân của chuyển động “nội tại”? 


Theo hệ thức của Einstein về mối quan hệ giữa 
khối lượng và năng lượng E = m.cˆ thì khi vật đứng yên 
(v = 0) bản thân vật đó cũng đã mang trong mình một 
năng lượng và năng lượng đó chính là nội năng, là phần 
năng lượng “dự trữ “ của vật đó. Ví dụ: năng lượng (nội 
năng dự trữ) của một gam vật chất bất kỳ theo hệ thức 
của Einstein sẽ là 9.107” éc. Tuy nhiên, ở đây cũng cần 
nói rõ hơn quan niệm về vấn để liên quan giữa khối 
lượng và năng lượng trong khoa học và triết học. Theo 
Einstein thì khẳng định vấn đề này trong câu nói: 
“Khối lượng là năng lượng, năng lượng có khối lượng” 


_ hoặc “Năng lượng có khối lượng và khối lượng biểu thị 
Ƒ vai CAI MÔ đu ( ‹i 
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năng lượng”. Nhưng một số nhà triết học khác thì e 
ngại rằng: nếu khối lượng chuyển hóa thành năng 
lượng, năng lượng là thực thể sơ cấp thì sẽ có nguy cơ 
biến thành chủ nghĩa duy năng. Theo hệ thức E = m.cˆ 
chứng tổ có sự chuyển hóa khối lượng (m) thành năng 
lượng (E) còn m chính là vật chất cho nên vật chất có 
một lúc nào đó sẽ biến mất thế giới, chỉ còn lại năng 
lượng? Vì vậy có thể qui tất cả về các quá trình về 
dạng “thuần năng”. Nhưng nhìn chung, các nhà triết 
học duy vật cho rằng: khối lượng và năng lượng là hai 
mặt của một quá trình vận động vật chất thống nhất. 
Biểu thị tính vật chất của khối lượng là ở các thuộc tính 
quán tính và hấp dẫn, còn biểu hiện sự vận động là ở 
khả năng sinh công của năng lượng. 


Một vấn đề cũng cần chú ý là sự vận động “bên 
trong”, nội tại không phải chỉ liên quan đến những 
“vấn đề nội ai” mà trong một số trường hợp, tuy là vấn 
đề “nội bộ — nội tại” nhưng cũng có tác động đến các 
vấn đề “bên ngoài”. Quá trình vận động, biến đổi thì 
yếu tố bên trong, nội tại bao giờ cũng chiếm vị trí chủ 
yếu, chủ động, còn những yếu tố bên ngoài, ngoại lai 
bao g1Ờ cũng là thứ yếu! 


_' Einstein. Sự tiến triển của vật lý, Nxb Khoa học kỹ 
thuật, Hà Nội, 1972, trang 195, 214. 
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IV. Sự Sống 


Sự vận động và biến đổi sâu sắc nhất, có ý nghĩa 
nhất của thế giới vật chất chính là sự vận động và biến 
đổi, chuyển hóa để tạo ra con người. Như Triết gia cổ 
Hi Lạp Xôphơclơ từng nói: “Con Người là điều kỳ diệu 
nhất của tạo hóa”!. Vấn đề tìm hiểu nguồn gốc sự 
sống, mối liên hệ giữa vật chất (sống) và tư duy (chỉ 
con người mới có) là những mắt xích quan trọng trong 
quá trình tìm hiểu thiên nhiên và giải quyết những vấn 
đề triết học quan trọng theo quan điểm duy vật. Pascal, 
__ triết gia đồng thời là nhà khoa học Pháp từng nhấn 
mạnh: “Con người chỉ là một cây sậy yếu Ớt nhưng là 
một cây sây có J8 § IưỞng `. 


---1.. Con người là “tâm điểm” của vũ trụ. 





NÑ 1ư các chương trước đã trình bày về bản chất vật 
ỉ se hất và sự À:  h nhất \ về Re 3 L2 vật CHỐT ‹ của vũ 





1à và sao. NI tin đ điểu làm cho trái đất chúng ta 
- ho vần trở thành “hiêu điểm” của vũ trụ là 
nay - thế kỷ XXI, ngoài trái đất ra, chưa tìm 

¡nh nào kỲ Hấc trong. vũ trụ, ít ra là trong 
âàs.4 à -cña chúnơ ư sec: Mậy, sự 
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có gì bí ẩn hay không, có là một sự ngẫu nhiên hay 
không, hay là một sự tất yếu của thiên nhiên trong suốt 
quá trình vận động và biến đổi của mình - của tạo 
hóa? Trả lời câu hỏi này là điều khó khăn, đã từng kéo 
dài nhiều thiên kỷ, nhiều thế kỷ và cũng là nội dung 
quan trọng của những cuộc đấu tranh giữa các trường 
phái triết học đã từng tổn tại trên trái đất này. 


2. Sơ lược về “chiếc nôi” của sự sống 


Điều đầu tiên cần phải xem xét về nguồn gốc sự 
sống là xét về. “địa chỉ” và hoàn cảnh —- sinh môi - 
chiếc nôi của tạo hóa mà trên đó sự sống đã hình - 
thành. Bởi vì răng dù chúng ta đã gởi nhiều thông điệp 
vào vũ trụ bao la qua làn sóng điện, đã từng chờ đợi 
với thời gian hàng vài thế kỷ nay nhưng tin tức về con 
người ngoài hành tinh chúng ta vẫn là “biê? vô âm tín”! 
Và vì vậy đến lúc này, con người trái đất vừa hãnh 
diện là đại biểu duy nhất cho sự sống bậc cao —~ có ý 
thức duy nhất của vũ trụ, nhưng đồng thời cũng cảm 
thấy tủi thân khi con người cô đơn trong vũ trụ chỉ với 
chính mình! 


Trái đất nằm trong hệ mặt trời gồm có 9 “anh chị 
em” gần gũi, được mặt trời suởi ấm suốt gần 5 tỷ năm 
nay. Mặt trời lớn gấp 333.000 lần trái đất về phương 
diện khối lượng và ở cách xa trái đất gần 160 triệu cây 
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số. Mặt trời là thiên thể duy nhất trong hệ mặt trời tỏa 
ra ánh sáng, nhờ đó mà trái đất nhận được từ mặt trời 
một nguồn năng lượng thường xuyên (ít nhất cũng còn 
kéo dài khoảng 5 tỉ năm nữa) và tương đối ốn định. 
Nguồn năng lượng này đủ để tạo ra năng lượng cho sự 
sống trên trái đất. Điều kỳ diệu nữa tạo ra sự thuận lợi 
“có một không hai” của trái đất là trái đất có nguồn 
“nước khá phong phú (được hình thành trong quá trình 
._. sinh ra trái đất) và bầu khí quyển có oxi với tỷ lệ lớn so 
với các khí không thích hợp cho sự sống. Như vậy, trái 
đất có những điều kiện “thiên thời, địa lợi” cho “nhân 
“hòa” xuất hiện. 


i | ^ 
_ A Nà. °" cơ SỞ vật chất” thì như hai by số liệu đã dẫn 


ra cho thấy thành phần vật chất của trái đất và của vũ 
ụ không khác nhau nhiều, những nguyên tố cần cho 
Ấy 7 sống thì trong vũ trụ coi như giống nhau. Vậy thì sự 
.= vì sao chỉ xuất hiện trên trái đất mà chưa có (hoặc 
i khôr ø có) nơi nào khác trong vũ trụ? Vấn đề cần “khai 
TÌ riển' NNghốn¿ yếu tố khách quan — môi trường của 
ii đất như vừa đề cập đến đã tác động “đơn phương 
la phương” vào quá trình tang ng và biến đổi kỳ 

l 3 ẠOT ' ụ “ysCM; và con .... 
''Äôvu: ấ.97:3-giimà 
_- sm: ri o &t 
nguyên tố của sự sống _ 
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Trong hai bảng số liệu phân tích thành phần vật Ỉ 
chất của trái đất và vũ trụ, nguyên tố cácbon (C)không _. 
nằm trong nhóm các nguyên tố chủ yếu mà thuộc vào...... 
nhóm các “nguyên tố còn lại”, chỉ chiếm không quá | 
3% tỉ lệ về khối lượng nhưng lại chiếm một vị trí cực 
kỳ quan trọng trong việc tạo dựng nên sự sống. Đây là 
nguyên tố - “nhân tố” chủ yếu tạo nên sự khác biệt. 
giữa một thế giới vô cơ đây cát bụi với một thế giới 
hữu cơ đầy những mối liên kết kỳ diệu. Điều cơ bản 
khác nhau là ở chỗ: các phân tử chất vô cơ là những 
phân tử nhỏ bé, thường là chứa không nhiều các 
nguyên tố, thuộc loại phân tử đơn nguyên tử hay đa 
nguyên tử, mà dù có phức tạp như khoáng chất. Tan 
(một khoáng vật dùng nhiều trong công nghệ làm ¡ Vy 
cao cấp) thì số nguyên tử cũng chỉ là Mg; ( 40¡o) 
(0H);. Trái lại, các chất hũu cơ thì phân tử của chú nị ›#Ÿ ` 
những phân tử khổng lồ. 























N=Zẽ... 
Engels đã từng khẳng định: “Sy., sống zià phươ, thứ 
tổn tại của các thể anbuminôir”! - Anbuminôit svà à 
Enghen nêu lên là một tổ chức của. các chất pr tê têin và 
nuclêôprôtê¡n. Protêin nào cũng gồm yếu 4 l‹ 
nguyên tử là cabon (C), Hydro (H), Ox x vì 
(N).Thế nhưng số lượng các nguyên t ử đó trong 
phâ n tứ thì có tới hà hệ trăm, h HỆ T gà n vấ: 
protê¡n. Ta nhìn vào công thức k óa học MÌ 
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\) hêmôglobin - hồng cầu: Co; Hagi¿Os;o N7z¿ø S;¿ Fe x.. 
Ñ Như thế, ta thấy phân tử chất hemôglôbin này gồm có 





hơn 3000 nguyên tử cacbon, gần 5000 nguyên tứ 
ạ — Hydro, gần 900 nguyên tử Oxi, gần 800 nguyên tứ Nitơ 
h cùng với 8 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử sắt. 


Trong tự nhiên, nguyên tử cacbon vừa tồn tại ở 
trạng thái tự do, vừa ở trạng thái hợp chất. “Trong các 
nguyên tố, không có nguyên tố nào có khả năng kết hợp 
như ở cacbon.” (trích lời của Mendeleev, trong cuốn 
Nguyên lý hóa học). Nếu than chì (Graphít) và kim 
cương ở dạng nguyên chất, tự do thì trong các phân tử 
hữu. CƠ, cacbon ở trạng thái kết hợp. Cacbon nhờ cấu 
lme‹ cần đối của. CÁC điện tử trong lớp võ hgpả] cùng của 
Nguycn tử mà làm nên “cái XƯƠNG sống” của các phân 
' khổng lồ của các hợp chất hữu cơ. Cách đây 2500 
nš ïm L.ÍI lết, „ Hy dẠp Pytago đã nói một câu nói “vượi 
rướ hè % KP sB/ ẩn của Vũ frụ nằm trong cái hình tứ 
": ?d hiện đó chính là 4 điện bề), liên kết hóa tÐ 
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(sa điện tử của \ nguyên. tử 
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nguyên tử nọ với nguyên tử kia, chúng tạo với nhau 
thành các góc liên kết đúng bằng 109” 28". 


I09”28 
09728 


?kị í ⁄I nhau ˆ 
ị ên tử nọ với nguyên tử kia, chúng tạo vI: 
CtiZq nguy : 'ên kết đúng bằng 109°28 iu 
thành các góc liên kết đúng 
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lâm { 
óc 109 2. j 
Các điện tứ hóa trị của C và mối liên kết thông qua Ẽ VỂU TẢ 


Các phân tử protêin cơ sở của chất NI „ tà 
ngàn, hàng vạn phân tử nối nhau, tử AND Q6 ` Ƒ 
xương cacbon này. Còn các phân tử A GÀ tri 
mã di truyền của các cơ thể sống SnI + tên b b 
XS vừa thẳng - vừa N Hb của các tr: VH- NÓI ‹ 


thì liệu trong vũ trụ có thề có ạ sự sống. nà | 


tnda ah, sậ 
tử cacbon? š: ^ 
lổ kaaUÁb | I3 ¡ hi (od2w 3 13 


` - `1 ĐẠO, 8 f nÌdgu 


săn 
hiện sự § ng trên trái ‹ ' đất 
4. Xác suất xuất Ø ¡đã 


Tr Ong thế luợu XxIX ĐÓ xu AÊ hi ệ hắc T k : 


'ốn 


` ( 
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_ một bình cầu thủy tỉnh phân làm hai nứa: Một nứa để 
ra ngoài không khí, một nửa nấu sôi và bịt kín lại. Sau 
đó, tác giả thí nghiệm thấy rằng dung dịch nước thịt để 
- ngoài không khí thì bị thịu thối còn dung dịch đun sôi, 
-bịt kín thì không bị ảnh hưởng gì. Thí nghiệm mớ ra 
một điều: sở dĩ nước thịt để trong không khí bị thiu thối 
là vì trong không khí đã có sẵn các mầm sinh vật (vi 
khuẩn) lên men làm thối. Nếu tiêu diệt (tiệt trùng) vi 
khuẩn. thì không gây nên sự thiu thối. Kết luận là ngay 

| u rong bầu không khí đã có sẵn các mầm sống đơn giản 
nhâ tất. Nhưng việc này lại làm nảy sinh một sự ngộ 
nhậ ân: Thuyết ngâu sinh ra đời! Cho rằng sự sống đã có 
sã "nh trong. thiên nhiên — vũ trụ. Nhưng cũng trong thời 
zian còn lại của thế kỷ XIX, người ta cũng KỊP khẳng 


"Ôi 
l định lại thuyết trên nhờ công lao nghiên cứu về vi sinh 


_ + rì có. 


cũng g của Pasteur, rằng: “Mọi vị Iràng phải sinh ra từ Vị 
b, ng, mọi mâm sống phải bắt nguồn từ một mâm sống 





t— 


_- _ Nhưng tới đây, con đường mà Pasteur mới hé 
ở SN H bế P phế trở nE8) | =Ế xét đến nguồn gốc hai 





dể. tl1.(| 


chung ưng trong vũ trụ. Với 

C VÏ smh h Vật— hội khuẩn ban đầu có 
“ * ¬ p) ¡ t 

đ lất c coi r ›i như đã được xử lý 


HH : tì & 


| — Đ716.) oÑ 


Ần hàn, -chất hất nón s bồng được nguội lạnh dân theo thời 
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“tiệt trùng” thông qua khâu xử lý nhiệt! Vậy tại sao sự 
sống trên trái đất có thể nẩy sinh? 


Đứng trước khả năng hiếm hoi xuất hiện sự sống | 
trên trái đất thì con người đã quay sang đi tìm sự sống 
trong vũ trụ. Nhưng dù trái đất hàng năm nhận được 
hàng triệu mảnh thiên thạch lớn nhỏ rơi xuống, có 
những mảnh rất lớn nhưng không một thiên thạch nào | 
có mang theo mầm mống sự sống. Và do đó, con người . 
phải từ bỏ tham vọng chờ đợi “ăn sến” sự sống tới từ 
ngoài trái đất. Thế nhưng để bù lại, vũ trụ cũng hào 
phóng cung cấp cho trái đất những “viên gạch” nhỏ hơn 
của sự sống. Đó là những phân tử hữu cơ đơn giản như 
axit xyanhydric (HCN) và foocmandêhyt TC là. 
những phân tử thường gặp, ngoài ra, còn phát hiện 
những phân tử phức tạp hơn như Penta TA CN là pl hân 
tử có chuỗi dài chứa tới II nguyên tử cacbon,... am h 
phân tử này khi rơi xuống trái đất, thì một vớt 
môi trường biển và ngâm tẩm dưới nước Điế kế 
hàng trăm triệu năm trong điểu kiện môi trường đã 
chất khoáng với nước ấm cùng với những đi 
môi sinh thuận lợi của trái đất,.. .làm cho những ng phân : 
này tiến triển rất nhanh, biến dần pjes tỷ c ải 
và chất hữu cơ thành những phân tử “vĩ mô” và vì : 
vật. Qua quá trình phát hộp: 448/6 sống, chú: 
thể cho rằng những mầm I . 
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được tạo ra từ vật chất đến từ các thiên hà, từ các vì 
sao xa xôi khác ngoài trái đất. Theo luật chọn lọc tự 
nhiên cũng như qui luật phát triển không đồng đều, các 
phân tử tồn tại và phát triển được là những loại có khả 
năng kết hợp dễ dàng để trở thành những phân tứ phức 
tạp và sinh sôi nảy nở trong điều kiện khí quyển của 
trái đất nguyên thủy cũng rất khắc nghiệt. Tất nhiên, 
các phân tử hữu cơ lưu linh trong khoảng không gian vũ 
rt ) cũng có xác suất như nhau khi rơi xuống các sao 
chác nhưng. rất tiếc là số sao có điều kiện khí hậu và 
vi ,=- tự nhiên không được “¿hiên thời địa lợi” 
như ư trên trái đất cho nên những phân tử hữu cơ ' 'tiễn 
hân đã kĨ ông thể phát triển lên thành sự sống SƠ khởi 





Như vậy, con đường hình thành sự sống trên trái 
cá một quá trình từng bước, từ các phân tử vô cơ 


`n nhữn : oỆh tử - cơ ng giản và từ đơn giản đến 
h2 .. s ẵ 1 bà Me : C 
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LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI SỰ SỐNG 


TRÊN TRÁI ĐẤT 
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Tân 


sinh 
Đệ tam _ 













CÁCH ĐÂY A J'lÝ 2 
SỰ SÔNG TRÊỀN TRÁI ĐẤT 





(Triệu năm) 
khí hậu biến động, có băng hà 


Loài người xuất hiện. 







Các loài gặm. nhấm, loài có | 
vú, loài chim xuất hiện. 
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| Băng tan, biển mở rộng. Các ƒ 
*Poài khủng. long phát "triển ở | 
đất liền, ốc, cua đá dưới biển. VI 
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Vùng khô hạn mở rộng, Xt ất | 


hiện các loài bò sát THÔI, LÊO lơ 
| trong biển, trên đất liền | 
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\W/ 
4# 4 | Sinh vật có vỗ cứng xuất hiện 
8/05010¿ Á . v3 ố| cá TY 
L sa Ở các đại dương. 
Nguyên ố (no xế 
xa 570-2600 P Sự sống xuất hiện và tiến hóa 
? £ : ¡ nhấ 


2600-3500 »° .„ | Ởđạng sơ khai nhất. 
| cổ h 























Các loại huệ biến, sao biển, 
san hô xuất hiện. 










Theo thời gian, sự hình thành và phát triển sự sống 
của thế giới sinh vật - thế. giới hữu cơ đã trải qua 
những BIả1 đoạn kể nhau, liên tục, có sự kế thừa và 





_=x 


- CC 


phát triển, từ thấp lên cao nhưng không bao giờ quay 
trở lại quá khứ. 





5 Thông. qua SƠ lược lịch số “.p triển sự sống trên 


cŠ- 


trái đất, chúng ta rút ra vài nhận xét: 


a. Sự sống phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từ 
= đến cao và . Thìn “. luật “đào thải” tự nhiên. 


t4: 1 


ai & hế ¿ Ế giới ghi Vi cũng tuân theo qui luật “phát triển. 
_kl - kề: đều. "Những ‹ cá thể thích nghi tốt nhất với 


nh thì 


“⁄4 HA: z . 


c 
õn tại vài phát triển, loài nào không thích 
ái dần và diệt vong. | 


KI Si: 38 3Ì) 2 %2Ìè Xia*% 
| o tuần tự, không đột biến theo 
ến hóa sinh vật của Darwin, theo một 














_=———— 


Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


chiều từ quá khứ đến tương lai - tức là từ đơn giản đến 
phức tạp, hoàn chỉnh dần, không có chiêu ngược. 


d.Tuy thế giới sinh vật - sự sống là vô cùng phức 
tạp, phong phú, đa dạng nhưng chúng cũng có sự thống 
nhất của sự đa dạng đó dưới hình thức các tế bào. 





Thành quả sinh sản vô tính Mô hình cấu trúc ADN 


Vậy, vật thể sống và sự sống là gì? Thông qua quá 
trình phát sinh, phát triển và khả năng tồn tại của sự 
sống, đã nảy sinh cái đặc điểm làm cho chúng ta gọi là 
sự sống lề ở chỗ: rất! cả các thể (sống) ấy đều có một 
quá trình, một khả năng vận động nhằm duy trì sự ổn 
định về mặt cấu trúc và điểm quan trọng là chúng có 
thể tự tái tạo ra chính mình! Một vật thể được coi là vật 
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thể có sự sống nếu vật thể đó có thể vận động để tự sinh 
sôi nảy nở ra những vật thể như mình. 

Còn sự sống là phương thức tôn tại của các vật thể 
Anbuminoit mà phương thức tôn tại này chủ yếu ở chỗ 
các vật thể ấy tự nó luôn luôn thay đổi cái cũ để tạo ra 

cái mới. 


V. Vận động và chiều hướng của vận động 


._ Sau khi nghiên cứu sơ lược những hình thái vận 
động. chúng ta cần xem xét sự vận động này có thể 
diễn ra hay không và nếu diễn ra thì theo chiều hướng 
nào?. 


W ‹ Mua thế giới sinh vật, các cá thể sinh ra, „lớn lên, 
suy yếu (thoái hóa) và đi đến diệt vong, chưa thấy sự 
việc nào diễn ra theo chiều ngược lại. Một vật dễ vỡ 
rơi xuống và vỡ tan tành. Cũng chưa thấy sự việc diễn 
ra theo chiều ngược lại để “gương vỡ lại lành" theo ý 
i nghĩa thuần vật chất! 








Như vậy là trong tự nhiên có những sự cố chỉ 

_ diễn ra theo một chiều nhất định. Nếu xét một cách 
_— hiêm ngặt, cung tự nhiên tất cả mọi sự biến đổi theo 
_ chiều hướng phát triển chỉ tuân theo một chiều, không 
ó chiể từ trong phạm vi thế giới vi 
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mô - thế giới hạt cơ bản thì có thể có sự đi ngược lại 
thời gian để trở về quá khứ! Còn các “!hế giới khác" 
như thế giới vĩ mô và siêu vĩ mô thì chiều duy nhất là 
chiều diễn tiến từ quá khứ đến tương lai. Và đó cũng là 
chiều của thời gian! Vấn để này liên quan đến khái 
niệm ezrop¡i của một hệ biến đối trong Vật lý học. 


Nếu một hệ vật chất không tiếp thu được thêm 
năng lượng từ bên ngoài thì hệ đó sẽ bị suy giảm, chiêu 


biến thiên của nó là chiều suy giảm - tức là làm cho... 
trình độ tổ chức, cấu trúc của hệ thống đó suy yếu để | 


tiến dần đến chỗ mất tổ chức, mất cấu trúc, sẽ không 
còn hoặc giảm đi khả năng vận động và biến đối. Vật 
lý học “đo" cái mức độ mất tổ chức, giảm vận động... 
đó bằng một đại lượng gọi là entropi. Khi không có sự 
“ø1úp sức” nào từ bên ngoài thì entropi của hệ đó sẽ 
tăng lên (tức là khả năng mất cấu trúc, mất tổ chức, 
khả năng vận động sẽ tăng lên). Đối với cơ thể sống thì 
điều đó sẽ là làm tăng độ suy yếu, còn đối vó Đ sụ Ms: L, 
như bình nước nóng chẳng hạn thì khi không có sự cun‡ 
ứng nhiệt từ bên ngoài thì nhiệt độ bình n ưỚC giả m 
xuống, bình suy giảm bằng cách nguội lạnh ‹ (tứ Ki 
giảm sự vận động phân tử nước). 














| +Ñủ| mỹ 
Trước “thảm họa” này, các vật tể sống là 
thống vật chất có khả năng. tbdấy năng lượn 


À 
bz W œœ Ì z-¬ 
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ngoài để chống lại sự suy giám entropi của bản thân 
` só. Còn đối với một hệ thống vật chất không có sự 
 ˆ... sống như bình nước nóng, hay chiếc máy,... thì không có 
ị khả năng tự lấy năng lượng từ bên ngoài, mà cân phái 
có mỘt sự trợ giúp của con người để cung cấp năng 
lượng, nhờ vậy làm cho bình nước không bị nguội ổi 
hoặc để cho chiếc máy hoạt động được. 





















Trong thiên nhiên, xét một cách chặt chẽ thì không 
có một hệ nào (con người hay bình nước nóng...) lại 
không có qúan hệ ít hay nhiều với chung quanh, trao 

- đối với chung quanh, làm cho không có hệ vật chất nào 
không tuân theo một cách nghiêm ngặt qui luật tăng 
entropi. Tuy nhiên, trên thực tế ảnh hưởng của sự trao 
đổi này từ bên ngoài không lớn, không đáng kể trong 
một Số trường hợp, làm cho sự trao đổi năng lượng với 
bên ngoài là nhỏ thì khi đó, tác động của qui luật tăng 
entropi là rõ ràng: sinh vật nào ít khả năng tìm ra thức 
ăn, kém thích nghi với điều kiện sống,..(tức là ít khả 
năng tiếp nhận thêm năng lượng từ bên ngoài) thì sẽ 
làm tăng entropi của mình - tức là nhanh chóng làm 

suy yếu cấu trúc, mất trật tự, mất khả năng vận động 
đực đến ft vong. Còn bình nước nóng khi không 
€ Ứnỹ hết :, tr Rùa ng Ì fợng (nhiệt năng) thì nhanh nguội. 

C MnDÌnh 1 nước nào tự thân nóng lên (mà 

E cấp nguồn nhiệt nào từ bên ngoài). 


IỒI 
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giảm vận động tức là suy thoái, biến đổi đi xuống. Còn 
giảm entropi tức là tăng cấu trúc, tăng vận động, là tiến 
bộ, là phát triển trong quá trình biến đổi! Nhưng khi xét 
trong toàn cục — tầm vũ trụ thì qui luật này không tuyệt 
đối đúng bởi vũ trụ có bị “cô lập" hay không, có trao 
đổi năng lượng với vũ trụ nào khác chăng thì chưa ai 
rõ. Vậy, ta có thể kết luận: 













Vậy, ta thấy: tăng entropi tức là làm giảm cấu trúc, 


+ Qui luật biến đổi (vận động) của vật chất diễn 
tiến theo một chiều cố định, ít ra là đúng trong thể giới 
vĩ mô của chúng ta. 


+ Nếu không có sự “viện trợ” năng lượng từ bên 
ngoài thì chiều hướng duy nhất là chiều hướng tăng 
entropi (tức là làm suy thoái). Nếu có “viện trợ“ nguồn 
năng lượng từ bên ngoài thì phát triển theo chiều . ớng 


vả »« 


VI. Cái bộ phận và cái toàn bộ, cái m ¡ củ 
phát triển nạ uŠ ưN 

1. Cái riêng và cái chung: Cái đ8nj hạm 
trù triết học dùng để chỉ một sự vật kế: ĐỘ phận) \), một 
hiện tượng, một quá trình riêng lẻ nhất ‹ xe Nhi Còn cá 
chung cũng là một phạm trù triết h‹ c nhưng đi 
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những mặt, những thuộc tính, những mối quan hệ giống 
nhau ở nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình mang tính 
“toàn cục”. 


2. Như trên đã trình bày: Thế giới tự nhiên tốn tại 
khách quan là vô cùng phong phú đa dạng, là kết quả 
của một quá trình tiến hóa lâu đài từ những hạt cơ bản 
lepton và quark đến các nguyên tử nhẹ sang nguyên tứ 
nặng, các sao, thiên hà, thành các phân tử vô cơ, hữu 
cơ, các axit amin, các chất đạm, các ADN, các tế bào, 
các sinh vật, vi khuẩn, thực vật, động vật bậc thấp, bậc 
cao rồi đến loài người. Rõ ràng khoa học đã chứng 
minh các dạng vật chất phức tạp nhất đều do những 
dạng vật chất đơn giản nhất hợp thành. 



















3. Cái bộ phận và toàn bộ, cái mới và sự phát triển 
Vấn đề đặt ra là: trong các dạng vật chất đơn giản 
đã chứa đựng tất cả thuộc tính của các dạng phức tạp” 
Có gì phân biệt giữa các dạng đơn giản và các dạng 

phức tạp? 

Có quan điểm cho rằng: trong cái phức tạp đã 
chứa đủ các tính chất của cái đơn giản, trong vật thể 
phức tạp xuất hiện những thuộc tính mới mà các dạng 
đơn giản chưa có - các vật chất sống phức tạp không 
ph 11012 186 riêng" mà còn xuất hiện sự hàm . 

những “cái mới” chưa có trước ở “cái riêng”. 


^ h *^¬ 
¬ ¬ 

lv : " 

" 

4. 
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Điều này nói lên một điều quan trọng mang ý nghĩa 
tiến hóa” nghĩa là khi bao hàm trong “cái 


t cé 


“phát triển 
chung ` thì “cái chung " hấp thụ và chuyển hóa lẫn nhau 
để thành “cái mới”. Thực tế chứng minh cần có sự. 
“năng động” và sự “thăng hoa" trong quá trình chuyển 
biến, chuyển hóa để tạo ra bước biến đổi “vê chất” của | 
thế giới tự nhiên. Tính “trội" của các yếu tố di truyền 
có một ý nghĩa quan trọng trong sự “yến chọn” tự 
nhiên. Ta thấy không thể “liên kết" các tế bào đơn 
giản để nghiêm nhiên trở thành tế bào phức tạp được. 
Nhưng trong mỗi bản thể của cái phức tạp cao hơn vẫn 
chứa những bản thể (tế bào) riêng rế, đơn giản. Vậy 
trong quá trình liên kết các tế bào riêng rẽ để thành 
một dạng thức vật chất cao hơn thì trong “cái chung 
mới” phải có sự năng động, chuyển hóa của những quá 
trình bên trong quyết định (gien), cần có sự chuyển 
biến về chất mới có thể cho ra đời “cái mới”. Sinh vật 
đa bào không phải là phép cộng của các sinh vật đơn 
bào, “Ba anh thợ da không thành là Gia Cát Lượng”. 
Phát triển không hoàn toàn đồng nghĩa với “phép. 
cộng '] 












mm. - 
XS. 1. c-= 


8s3iÍ2 
VII. Tư Duy St! iÊH> q8! 2uuản “5 


Sau khi đã nghiên cứu quá trình phát triển. ý Le 
thì ì không thể không đề cập đến. vấn đề .\ nà CÓ 


TMẠA là 






'Í K” bổ 
N 


104 


Lê Cảnh Đại 


là bước phát triển kỳ diệu để phân biệt con vật với con 
người. Chỉ con người mới có khả năng tư duy và với 
khả năng tư duy này, con người ra đời từ thiên nhiên rồi 
sẽ đến lượt mình, con người đã đang và sẽ tiếp cận 
thiên nhiên, tìm hiểu trở lại chính “ch/ếc nôi” và những 
hoàn cảnh đã sinh ra mình, sẽ cải tạo thiên nhiên và 
cải tạo xã hội do con người hình thành nên - xã hội 
loài người và cải tạo chính mình trong hoàn cảnh mới 
của tự nhiên và những điều kiện do mình sáng tạo ra. 




















Đi sâu vào lãnh vực này buộc chúng ta phải tiếp 
cận vấn để quan hệ giữa vật chất và ý thức — vấn đề 
mấu chốt của triết học đồng thời cũng là một trong 
những vấn đề hết sức quan trọng mà khoa học phải giải 
quyết để mở đường cho triết học phát triển, giải quyết 
tận øốc mối quan hệ trong cuộc đấu tranh giữa hai 
trường phái triết học cơ bản: Duy vật hay Duy tâm - 
nguồn gốc của tư duy và ý thức, vật chất và ý thức cái 

nào có trước, cái nào quyết định cái nào? 


„ kh: .Gác hiện tượng tâm lý như mong ước, quyết tâm, 

tri giác, tưởng tượng...là Khing hiện tượng tâm lý 
thường xuyên xây ra trong mỗi con người. Những điều 
này ngày nay ai cũng biết là chỉ xảy ra trong bộ não 
của con ..4 Nhưng ngày xưa, thời thượng cổ thì 
người ( câu s3x--_Ã đó là biểu hiện của linh hồn nằm 
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trong cơ thể con người nhưng có thể tồn tại độc lập với 
cơ thể (khi ngủ, khi chết thì thoát ra khói thể xác). 


Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, con 
người đã thấy các hiện tượng tâm lý đều xảy ra trong 
bộ óc và những biểu hiện tình cảm, ý thức có tác động 
mạnh hay yếu, kích thích hay ức chế hoạt động của các 
bộ phận của cơ thể tùy theo trạng thái “tâm lý” của con 
người qua hoạt động của hệ thống thần kinh và các 
tuyến nội tiết. Riêng phần cơ chế hoạt động tâm lý 
trong bộ não như thế nào thì hiện nay đang được nghiên 
cứu và vần còn là điều bí mật cần khám phá. 

Tuy nhiên, khoa học đã đạt được một số kết quả 
khả quan khá chi tiết khi nghiên cứu bên trong của não: 
Não có 10!” tế bào thần kinh. Mỗi tế bào có 10” mối 
liên hệ (synapses) với tế bào thần kinh khác bằng dòng 
điện não hay từ trường não cùng với nhiều hóa chất 
khác. Như vậy, não có dung tích xử lý 2.10)” trạng thái 
thông tin khác nhau. Số lượng và dung lượng quả là 
nhiều, song cơ chế hoạt động như thế nào thì còn đang 
là bí mật. Về mặt mô hình cấu trúc, não bộ như một 
máy tính hoàn hảo có chức năng xử lý “thông tin" do 
các “kênh" tiếp nhận thông tin — các giác quan của con 
người thực hiện. kè 
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Hiện tượng tâm lý có hai hình thức: vô thức - bản 
năng bẩm sinh và hiện tượng tâm lý tiềm thức thuần 
thục. Cả vô thức và tiềm thức đều diễn ra tự động khi 
có những tín hiệu hay kích thích nhất định từ bên ngoài 
vào não bộ, sự diễn ra không cần sự can thiệp cúa ý 
thức. Ý thức là hiện tượng tâm lý đặc biệt của các hiện 
tượng tâm lý. Vì thế ý thức được coi là sự phát triển cao 
nhất của các hiện tượng tâm lý. Nhưng có điều cần 
khẳng định là từ không có tâm lý (vật vô tri) đến có 
tâm lý (sinh vật phát triển — con vật) đến trình độ có ý 
thức (con người) không tách biệt hẳn với nhau, mà 
chúng là một quá trình phát triển liên tục từ thấp đến 
cao theo từng nấc thang của trình độ phát triển của vật 
chất. 




















Tuy nhiên, việc đi sâu vào nghiên cứu hoạt động 
'của não và sự hình thành ý thức, tự duy của con người 
l hiện nay và trong tương lai có sự hỗ trợ đắc lực trên mô 
hình má áy điện toán thế hệ mới có bộ nhớ và khả năng 
_ ' lý nøày cài Ẳ ước cải tiến "ng Pgày :ố con SON 





xử | lý" = <4 tin của não và “tin chắc rằng trong 
7ng, g lại k _kl “.~ shy§: vấn đề cơ chế của sự hình thành ý 





íc chắn ty định được là: ý thức là sản 
lỘC tín] ) của một dạng vật chất đặc 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


biệt, không thể là hiện tượng mang tính tâm linh, thần 
thánh, độc lập với vật chất. Nhưng để hình thành ý thức 
từ vật chất thì vật chất này phải là những vật chất được 
tổ chức ở trình độ cao mà chỉ ở con nñĐƯỜI mới có. 


Vấn đề hiện nay đã có thể kết luận là: con người 
có thể nhận thức được thế giới, nhưng cơ chế nhận thức 
như thế nào, và mức độ nhận thức đến mức nào thì do 


vấn đề này con người chưa dùng nhiều thời gian - chỉ 


mới gần 100 năm để tìm hiểu. Và vì vậy, con người 
chưa thể tìm ra lời giải cho vấn để khó khăn này. Khoa. 
học sẽ tiếp tục nghiên cứu. 


CO 


q“—=«~>ee©e-ese<é ¿ 















yn CHƯƠNG THỨ NĂM 


là CÁC HÌNH THÁI 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


hoạt động thực tiễn của loài người trong nghiên cứu 
khoa học và trong sản xuất, đời sống. 


Tư tưởng bảo toàn (nói chung) đã tồn tại trong triết 
học cổ đại, phát sinh từ các mâu thuẫn của sự phát triển 
các tư tưởng triết học. Tư tưởng triết học dân dần mang 
những sắc thái cụ thể và trở thành nhân tố của tri thức 
khoa học tự nhiên của con người. Tuy nhiên, phải đến 
thời kỳ khoa học thực nghiệm phát triển, nói riêng, của 
khoa học kỹ thuật, nói chung, mối liên hệ giữa các yếu 
tố tham gia vào quá trình vận động-biến đổi trong các 
phản ứng chuyển đổi, biến hóa...thì con người mới có 
dịp tiếp cận với những tư tưởng bảo toàn và quá trình 
được bảo toàn. 



































Tuy nhiên trong quá trình đi đến nhận thức qui 
luật bào toàn, cũng đã có lúc con người bị ngộ nhậ 
hoặc quan niệm sự bảo toàn mang tính phiến diện, máy. 1 
móc. .. ng P5 với Khc tiến ng Á90/m œ: Khê kỹ 






phổ biến này của tự nhiên: Vật ' chất và sự vậi tề | vả: ng 
¬—. vật chất. đều - báo c=" nN km Bã>, 7” 


Z ^ 


không nhất thiế 
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mà phải xét tổng thể trong quá trình vận động và biến 
đổi. Điều quan trọng là toàn bộ “đầu vào" được bảo 
toàn trong = “đầu ra" dưới những thành tố có thể khác 
nhau, nhưng thông qua các “đương lượng” trong sự 
chuyển hóa (như đương lượng chuyển hóa giữa công và 
nhiệt) để nhận thức bản chất của sự bảo toàn. Vì vậy, 
tư tưởng bảo toàn là một tư tưởng “động"! 


















Vì thiếu tư tưởng “động" này mà có lúc chúng ta đã 
nghi ngờ qui luật bảo toàn khi nhận thấy khối lượng 
giữa tổng các proton và notron trong hạt nhân không 
bằng khối lượng của chính hạt nhân do số pro(on và 
notron này hợp thành. Ở đây đã xuất hiện hiện tượng 
“hụt khối" mà chúng ta đã biết. Vậy thì sự không bảo 
toàn này nằm ở chỗ nào. Sau khi biết mối liên hệ giữa 
khối lượng và năng lượng qua hệ thức Einstein: 
| sẻ - E=m.cˆ > AE=Am.c' 
"` rằng lượng khối lượng bị “hụt 
n là nằm trong phần năng lượng liên kết hạt 
à 'của = tử. Do đó, định luật bảo toàn lại được 
1Õt.rị; bài: ENWo11 re: 


" K , 
>> “1 \, Ũ FIyil R 
` >~.ó L . # * 
Š ` ( 4 + "3 ˆ 
ca & ` x Lj vÃ : Ä 
yự lấy ì E - - 


¡ của giới tự nhiên. Tuy nhiên, 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


thường được thể hiện nhiều nhất trong các quá trình 
biến đổi là sự bảo toàn: 


a. Sự bảo toàn của khối lượng, 

b. Sự bảo toàn năng lượng (nói chung), 
c. Sự bảo toàn xung lượng, 

d. Sự bảo toàn điện tích, ... 


^` Vụ ` : z? “KA .Ä ` ~ Z⁄, 

Hiện tượng bảo toàn được thể hiện nhiều và rõ nhất 
trong các quá trình biến đổi, chuyển hóa, vận động hóa 
học, vật lý học... 


— 


Chúng ta từng quen sự bảo toàn khối lượng của các. 
chất tham g1a phản ứng và khối lượng các chất thu cược 
sau phản ứng: 


Ta sẽ tính được tổng khối lượng hai chất th 18 
vào phản ứng là canxi carbonat và acit su infur s siêu 
tống khối lượng của canxi sunfat cùng với nước vi 
phân khí CO; bay lên............... ¡2vuÄ Km 


Một quá trình bảo toàn quan trọng khác thư Ờ: 
và có ý nghĩa lớn trong tự nhiên k AC” toàn 
lượng trong quá trình chuyển hóa công và. 


Từ đây ta có định luật bảo to Àn: : “năng là ơợng kì 
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sinh ra, không tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ hệ này 
sang hệ khác, dạng này sang dạng khác". 


MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 






Các tính qui luật tương ứng 
của hiện tượng tự nhiên 
Tư tưởng về chất nguyên | Tư tưởng về các tính qui luật 
| thủy bất di bất sp trong tự nhiên. 








Các định luật bảo toàn 





tê: | _ _ 1; 

_ |Sự bảo toàn các nguyên Tư tưởng nguyên sơ về tính 
_| tử hy tất yếu và tính nhân quả 
| z trong tự nhiên. 





lÐ-... Ễ đ ậ LE e9: | 
| Các định 21/7 lo toàn. : Các. tính -quI luật. của của 
của a Vật (t thể trên cơ SỞ: hóa học nguyên tử — phân tử 
| ngu) uyên ì tử luận cổ điển. Ẽ cổ điển... 





312 l “. nh, &Y 

lán | n tính s4 | |! ác địn nh Ì Tuật, của cơ học cổ 
— | | điển, hình thái ` của có học 
| của “các mối liên hệ nhân | 
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 qu: L. 
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Một số phạm trù triết học cơ bẳn của tự nhiên 


Định luật bảo toàn động 
lượng. 


Định bảo toàn 


mômen 


luật 


Định luật bảo toàn và 
chuyển hóa năng lượng. 


Định luật bảo toàn điện 
tích 


Tính bất biến của các 


định luật tự nhiên xem |. 
như là sự khái quát tư | 


tưởng về tính bảo toàn. 


Hằng số Planck và định 


| luật bảo toàn Spin.. _ 


f»s "Á v.v... 1%. ¿»tự 
La ẳ - Ặ: ` x3.‹ i19 # 


| 
- 
.ø 1U? ' 


Các định luật bảo toàn | 


điện tích của các hạt cơ. | 


bản. 


- 
“c Ì gi 
: 




















Nt : 
Nt 
Các qui luật về những 


H 
chuyển hóa qua lại giữa. |. 
những hình thái chuyển hóa |- 


vật chất. 


Các tính chất qui luật của | 
các hiện tượng điện, qừ và | 
điện - từ - 





: - Thuyết tương đối. 
tì tịì145 vì 2È 


lậy 59 - 
q1 20/ 9 n?w ti nã 


` 
_` ..© 


2.2 li -2 12 S11 






| chất SUi luật về cấu tạo ct 
nguyên tử, ị _ 
| hệ thống 4 







Ịn uyên | { tố.. 
bujê? XIỆC 








Lê Cảnh Đại 


Tóm lại định luật bảo toàn là một trong số ba phát 
hiện khoa học lớn có ý nghĩa của thế kỉ XIX (hai phát 
hiện khác là về qui luật tiến hóa cúa sinh vật do 
Darwin đề xướng và học thuyết về tế bào). 


H. Mâu thuẫn trong sự thống nhất cúa thế giới 
vật chất 


Ta đã đi đến sự thống nhất về thành phần vật chất 
cuối cùng của thế giới vật chất với hơn 400 hạt vi mô 
(hạt cơ bản) mà kích thước mỗi hạt vào cỡ 10”” 
hoặc nhỏ hơn và các hiện tượng vi mô xảy ra trong 
“khoảnh khắc" chỉ vào cỡ 107 đến 10 7s. Chúng ta dễ 
hiểu Tằng trong khoảng không gian “chậ¡ hẹp” như vậy, 
với sự biến. đổi xảy ra trong một “thoáng ngắn ngủ” 
của thời gian như vậy thì sự vận động của vật chất phải 
có những nét đặc biệt khác với l7: Ệng vận P. động của các 
vật t thể ` Vĩ mô. 


ong), Nguyên Là sóng — hạt. Ề 


Ta Trong vật lý phổ thông, diftic ta đã nghiềê cứu 
._ hiệ n tượng giao thoa của ánh sáng và nghiên cứu nhiều 
_ hiện tượ \g đường, học — quang hình và quang sóng, đã 

n kết luận có _., sở khoa học — thực nghiệm rằng: 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng từ 0,4 đến 0,76 _ 
uum. truyền trong chân không với với vận tốc không đối 

gần bằng 3.10” m⁄s. Ánh sáng là một sóng ngang và 

chính do bản chất sóng mà ánh sánh có sự giao thoa 

nhau giữa hai sóng kết hợp. Quá trình hình thành vân 

giao thoa là sự chồng chất giữa các vị trí cùng pha của 

hai sóng ánh sáng thỏa mãn những tiêu chuẩn của hai 

sóng có thể giao thoa. 





b. Hiệu ứng quang điện. Trong vật lý phổ thông, 

chúng ta cũng đã từng làm quen với hiện tượng quang 

điện. Hiện tượng này chỉ có thể giải thích bản chất của 

_ nó khi cho rằng ánh sáng gồm những hạt nhỏ, mang 

một năng lượng xác định và được gọi là photon. Trên 

| cơ sở nhận thức này, chúng ta đã giải thích một cách 
cặn kẽ hiện tượng ống điện và đề ra ba định luật | 
quang điện. `. „ “ | 

Từ kết quả của các thí nghiệm trên, con người đi 

đến một nhận thức toàn diện và sâu sắc hơn về vật chất 

ánh sáng: Ánh sáng vừa mang bản chất sóng (giao 
thoa) vừa mang tính chất hạt Mộc gan V242 
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Vân giao thoa của ánh sáng trong - Vân nhiễu xạ trong hiện tượng 
hiện tượng giao thoa của sóng. nhiễu xạ ánh sáng. 


















Nhưng sóng và hạt của ánh sáng theo quan điểm 
lượng tử thì không phải là sóng và hạt cơ học như 
Newton và Huygens quan niệm mà là sóng điện từ và 
hạt lượng tử, hoàn toàn khác với hạt vĩ mô. 


2. “Mâu thuẫn” phổ biến của thế giới vật chất. 
Ánh sáng là một dạng vật chất phổ biến trong vũ 
trụ ngay từ khi vũ trụ mới ra đời cho đến tận ngày nay 
_ Và tương lai sẽ tôn tại mãi với vật chất, không gian, 
thời gian - cùng thắp sáng cho vũ trụ. Đây là một trong 


”“ỞÓT- 


___ những hiện tượng tự nhiên mang tính phổ biến, tốn tại 


ĐÍÁ g 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


| 
| 
| 
| 


khách quan. Nhưng ánh sáng vừa mang bản chất sóng 
lại vừa mang bản chất hạt trong bản thân vật chất sóng. 
Khi nghiên cứu rộng rãi hơn hiện tượng g1ao thoa trong 
thế giới vi mô — hạt cơ bản như đối với các hạt đã từng 
được tiến hành thí nghiệm: electron, nơtron,..người ta 
cũng nhận thấy những hạt này và những hạt vi mô khác 
cũng mang bản chất sóng. Như thế là, không chỉ một 
mình hạt photon (một hạt phổ biến trong số hơn 400 hạt 
cơ bản đã phát hiện ra) mà toàn bộ thế giới vi mô - thế 
giới hạt đều cùng có chung lưỡng tính sóng - hạt. Tính 
| sóng — hạt của vật chất là mang tính phổ biến. 





Sóng: thể hiện sự tổn tại liên tục của thế giới vật 
chất, 


Hạt: thể hiện sự tồn tại “rời rạc” của vật chất. : 


Hai mặt này trái ngược với nhau: TỜI TạC — liên 

tục, “mâu thuân” nhau nhưng lại đồng thời thể. hiện | 

_ trạng thái tỔn tại của cùng một bản thể vật chất của thế _ 
giới khách quan. Đây là sự thể hiện sâu sắc tính thống 

nhất của thế giới vật chất trong hai mặt “trái nhau" hay | 

là sự “mâu thuẫn" giữa tính chất sóng và tính chất hạt. 

“Mâu thuẫn" sóng - hạt đặc trưng cho thế gIỚI hạt vỉ 

mô, cho bản chất “lượng tử" của thế giới hạt, mồi 


Xe Í Và vì vậy, mang tính XuiÃ- biến, mâu thuẫn ph 
TS | 
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Lê Cảnh Đại 


Tuy nhiên biểu hiện của hai mặt này lại mang tính 
cụ thể. Khi xem xét hiện tượng giao thoa của vật chất 
ánh sáng thì khi đó vật chất này thể hiện tính chất 
sóng; còn khi xem xét vật chất ánh sáng thông qua hiện 
tượng quang điện thì vật chất ánh sáng thể hiện bản 
chất hạt. 


IH. Nguyên lý bất định 


-_ Khoa học nói chung, trong quá trình nghiên cứu vận 
động, biến đổi của sự vật, hiện tượng, đều phải thông 
qua cân đong đo đếm một số đại lượng đặc trưng cho 
các quá trình vận động và biến đối. Ví dụ: xác định 
(đo) vị trí của vật thông qua các vị trí tọa độ (x, Vy, Z - 
trong chuyển động một chiều ta dùng x làm đặc trưng 
chẳng hạn), xác định vận tốc y hoặc động lượng 
D=my, năng lượng E của vật thể vận động và thời gian 
xảy ra sự kiện mà ta cần khảo sát,.. Heisenberg, trên 
cơ sở phân tích cụ thể các điều kiện đo đạc các vật thể 
vi mô (dạng vật thể phổ biến, thống nhất của thế giới 
vật chất), đã đi đến kết luận: 

+ Nếu khi xác định vị trí (x) càng chính xác thì việc 
xác định động -~- p sNgg kém chính xác và ngược 
HH dhút, 


q+bemn fộ»+ uU¬ø 


119 








Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


+ Nếu đo thời gian càng chính xác thì đo năng 
lượng (E) càng kém chính xác và ngược lại. 


Nếu ta gọi H là một hằng số cực nhỏ trong vật lý 
có liên quan đến hằng số h (hằng số Planck) và ký hiệu | 
A (đenta) là sai số hay độ chính xác về một số đo nào 
đó, thì Heisenberg đã lượng hóa hai kết luận nói trên 
nhưsau: Ax.Ap >H 


AE.At>H 


Hai bất đẳng thức này được gọi là nguyÊn * bất 
định 222047201 Tức là: 


- Đo vị trí càng chính xác (tức là Ax càng nhữi thì 
đo động lượng D SẼ kém chính xác (tức là Ap càng lớn) 


và ngược lại. Nói cánh khác, độ bất định về và Tí íx 
càng nhỏ thì độ bất định về động lượng P Sẽ. cà ng c+ n.- Bị 


le: .- 












_= Cũng như vậy đối với trHỜNg, hợp. cặp giá xi nã 
lượng E và thời glan41:¿ ¿5¡b ›»o› 2d+e 0n nhịn 


Cần lưu ý rằng: nguyên lý Heisenberg n về pho t 
_ định trong việc xác định đồng thời hai đạPIữỜp lợng có liên 
quan đến nhau là x và p, E và t được gọi. là c ặp: ác đạt 
lượng liên hiệp chứ không phải nói LÃ B4 bộ Ke- in h 
bất kỳ sự đo đạc nào khác. Mặt khác cũ 1 hị 
độ bất định không " là sai số đo do R9 
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_—_ Lê Cảnh Đại 


khách quan như do máy móc không hoàn thiện, thao tác 
đo vụng về không theo qui phạm,..mà độ “bấ: định” 
này là do những nguyên nhân “bên trong - chủ quan” 
của quá trình sự vật và hiện tượng vận động, biến đổi 
_ mà ta đem ra xác định, đo đạc. Ví dụ khi tiến hành 
_ nhân trắc để xác định các thông số sinh học của thí sinh 
' thi hoa hậu, hai số đo về thể trọng và chiều cao không 
thể gọi là hai đại lượng liên hiệp vì khi xác định hai đại 
lượng đó, yếu tố bên trong, nội tại không gây sự “liên 
hiệp' ảnh hưởng gì đến nhau. Nhưng khi đo chỉ số vòng 
Ì eo và nhịp tim của thí sinh thì hai thông số sinh học này 
có khi lại trở thành hai đại lượng liên hiệp bởi vì, khi 
Ì đo vòng ' eo thì do sự hôi hộp, sẽ làm cho nhịp tim bị 
HP) bướng, làm nhịp đập tăng lên, và ngược lại, khi thí 
sinh nh được ợc đo nhịp từn thì sự hồi hộp làm cho nhịp thở 
ăn ; lên, ‹ số đo vòng eo có thể bị ảnh hưởng! Điều này 
thể hiện một thực tế là khi "quan sát” một sự vật hoặc 
hiện tượng nào đó tất yếu sẽ “gây nhiễu" cho chính sự 
ật đó, quan sát mặt này thì “gây nhiễu” cho mặt kia. 
















....__ Vì vậy, bất định nói trong nguyên lý bất định của 
Heisenberg là sự bất định nằm ngay trong bản chất của 
L, đo đạc các vật thể vĩ mô. Hai bất đẳng 
: này qt ¡ định về nguyên tắc giới hạn chính xác có 
cÏ bù trừ cho nhau", khi tăng chính xác vỀ mặt 
ì tất à sẽ làm giảm sự chính xác về mặt kia 





121 








¿1;411t lá: lưng =2 — 
iÑ tuy 3# đrđil2-y 








Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


trong việc quan sát hai mặt “liên hiệp” với nhau của 
vật thể. Nguyên lý bất định mang ý nghĩa phố biến 
không những trong thế giới vi mô mà cả cho thế giới vĩ 
mô. 


Vậy, hệ thức bất định Heisenberg có đặt ra vấn đề 
qui định một giới hạn hiểu biết của con người khi 
nghiên cứu thế giới nói chung, nhất là thế giới vi mô 
hay không? Khi quan sát là phải cân đong đo đếm một _. 
vật thể, nếu ta muốn quan sát thật chính xác yếu tố này | 
thì ta không. thể quan sát được thật chính xác yếu tố 
khác trong cùng một lúc. Như: vậy là sẽ nảy sinh vấn đề 
giới hạn về độ chính xác trong các quan : sát. Nhưng E lới - 














hạn của nguyên lý Heisenberg về quan sắt] không phải J 
là sự giới hạn VỚI bất kỳ quan sắt t nào, ï mà _, 1 hạn 
“được mặt này thì mất mặt khác — không $ đượ 2 Toà n 


diện đối với một ¡ cặp quan sát liên hiệp và đ đó ké+ tời. 
JOÁi mỊ { 6i 5Ÿ SiUN8 'UƯ " HỆ 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


l. Quan niệm về không gian và thời gian thời cổ đại. 


Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển nhận thức 

của con người về phạm trù không gian và thời gian, có 

thể phân chia làm ba mức độ ứng với từng giai đoạn 
khác nhau: 


Giai đoạn đầu tiên được đại diện bởi triết gia 
Democrite, đã cho rằng: thế giới vật chất là các nguyên 
tử, là phần tử nhỏ nhất của vật chất không còn phân 
chia nhỏ hơn được nữa, chúng chuyển động trong 
khoảng không trống rỗng của thế giới. Như vậy, trong 
giai đoạn này, con người cho rằng thế giới là trống 
không — chân không, là giới hạn các vật thể. Vvà:ngược 
lại, các vật thể GIỚI. hạn chân không!. 

















Aristotle lại không. thừa nhận. châm “hiên 
không gian. Trong thiên nhiên không có ‹ 
rỗng Ông giải thích: thế giới “sợ “cái chân ki hôi 
nên khi một vật choán một khoảng chân k dè 
thì lập tức có cái khác (không khí) ùa vài 

“chân không “này ngay lập tức. Aristotle K2 
không gian thành hai phần: thế iới 8y mặt trăng trẻ 
là thế giới của trời - “Thiên giới Thế giới đó Ì 
nhất và do “động cơ thứ nhất “~ Chỉ a- =- phối 
phần không ø1an từ mặt trăng trở Km là 
đất, trần gian - trần tục! 
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Về phương diện thời gian, lúc đó người ta cho rằng 
thời gian như một tấm lụa trải dài ra vô tận, bằng 
phẳng, nơi nào cũng như nơi nào. 


Ngoài những quan niệm cổ đại như vừa nêu về 
không gian và thời ø1ian, cũng còn một trường phái khác 
mang màu sắc duy tâm khi cho rằng không gian và thời 
gian là sản phẩm của sự tưởng tượng của con người, là 
yếu tố chủ quan mà con người “đặ ra”, xuất phát từ ý 
thức của con người. 


2. Khái niệm không gian và thời gian theo quan niệm 
của những người theo trường phái cơ học cổ điển. 


-Đại diện cho trường phái cơ học cổ điển là Newton. 
Newton khi đưa ra quan niệm về không gian, thời gian 
của riêng mình để xây dựng nên nền tảng cơ học “cổ 
điển “ đã tiếp thu và kế thừa những quan niệm về không 
gian và thời gian của giai đoạn trước. Tuy nhiên, đến 
giai đoạn này, những quan niệm về không øian, thời 
gian được xây dựng có cơ sở khoa học, có hệ thống phù 
hợp với các chuyển động cơ học được qui định bởi các 
định luật của cơ học Newton. 


a. Khô 
'MEWW? đ@i:; 46/0 )7:. ` ⁄ J ` 
Theo Newton, không gian tuyệt đối là “cái trống 


rỗng" để chứa mọi vật. Nó tuyệt đối thấu suốt, không 
..aanan7=ccằẰƒBằộcằ HO ộS<SSSSmS.e.S.................... 








1g gian tuyệt đối và không gian tương đối. 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


tác động lên cái gì và cũng không bị cái gì tác động. 
Nó có ba chiều, liên tục, vô Ì hạn, đồng nhất, đẳng 
hướng, không chuyển động và có các phần tử hoàn 
toàn giống nhau. Không gian tuyệt đối tự nó từ xưa đến 
nay và mãi mãi về sau vẫn tồn tại như vậy, không bao 
giờ thay đổi. Hình học của không gian này là hình học 
phẳng. 


Không gian tương đối, theo Newton là không gian 


cụ thể do các vật thể vật chất của chất rắn. chất lông, . 


chất khí chiếm chỗ. Đó là không gian cụ thể của hòn 

đá, căn nhà,... Không gian tương đối luôn Ìt luôn trùng với 

một khoảng nào đó của không gian tuyệt t đối. Khoảng 
không gian tuyệt đối và không gian tương đối cụ thể 

trùng nhau là hoàn toàn như nhau về độ lớn và HH] 
dạng. 





_ 
x 
| A.l*°ef+e 182 
h 


| Không gian “phẳng" Không gian cong" 
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b. Thời gian tuyệt đối và thời gian tương đối. 
Thời gian tuyết đối, theo Newton là sự dài lâu 
- thuần túy, là cái trống rỗng chứa các biến cố (là một sự 
kiện bất kỳ nào đó xảy ra trong không gian và theo thời 
gian) không phụ thuộc vào cái gì và cũng không chi 
phối cái gì. Nó có một chiểu liên tục, vô hạn, đồng 
nhất và trôi đều đặn từ quá khứ đến tương lai. Thời 
gian tuyệt đối tự nó từ xưa cho đến nay và mãi mãi về 
sau ¡ vẫn tồn tại như vậy, không bao giờ thay đối. Thời 
| jan 1 tuyệt đối chỗ nào cũng như chỗ nào, lúc nào cũng 
nhì ] lúc nào cũng trôi đi đều đặn hướng đến tương lai. 





| _ Thời gian tương đối, theo Newton là thời gian 
"¬ ú ô hông th tờng, thời gian biểu kiến. Đó là sự lâu dài cụ 


t hờn tyVY 


_ thể m N, % lác tAc của con người cảm thấy. nhờ “ một 
ặt trăng, Hệ tười mà. tạ: xác định ra năm tháng... 
ng quá trì nh đó ta coi là đều đặn và được dùng làm 
hồ' Sống c` linh se thời `. đang trôi đi.. 


ặ 


ại độc lập với vật 


D p với nhau. Mọi vật 
: mg “= 





- ^“xW 
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hoàn toàn không liên quan gì với nhau, không ảnh 
hưởng gì với nhau. 





+ Không gian và thời gian “tuyệt đối" chỉ có thể là 
một khái niệm trừu tượng, nó không thể là đối tượng 
nghiên cứu của khoa học. Trong khoa học và trong đời 
sống, con người chỉ quan tâm đến không gian và thời 
gian tương đối. 


+ Tính ba chiều của không gian và một chiều của 
thời gian mà Newton nêu ra chỉ xuất phát từ nhận xét 
cụ thể vài sự vật, hiện tượng (có chiều sâu, chiều rộng, 
chiều dài của các vật cụ thể) mà chưa nêu cơ sở xác 
định các chiều này. 


| 
| 
| 
| 


3. Những quan niệm về không gian thời gian theo 
quan niệm của trường phái cơ học Newton. 








Những nhận thức về không gian, thời gian. theo 
trường phái cơ học Newton có. thể được trình bày trong 
hình sau đây: 


: ˆ “. 
ấ!tQ) HT: 


-.5Ö .® 
tái 
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Lê Cảnh Đại 
Ta thấy: x=x'+00' (*) 


Đao hàm hai vế theo t, ta có: 


dx _ dX ` đ(00') 


————¬ 


dt dị - dị 





Vự„= V¿+vw (ta đã xem thời gian không thay 
đối trong hệ 0 và 0)). 
Ở đây không viết vectơ để đơn giản và qui ước 
chiều x là chiều vận động của sự vật mà ta đang xét. 


Đây là công thức “cộng vận tốc” mà chúng ta từng 
quen trong phổ thông khi gặp bài toán: con tàu chạy 
qua nhà øa với vận tốc 50km/h, và có một hành khách 
đi từ cuối đoàn tàu lên phía đầu đoàn tàu với vận tốc 5 
km/h (so với tàu) thì vận tốc chung của người hành 
khách so với nhà ga là: 50 + 5 = 55km/h. Đây là nội 
dung của công thức cộng vận tốc. 


Trong công thức này, Newton không phân biệt thời 
gian của đông hồ của nhà ga và đồng hồ đeo tay của 
người hành khách. Ta nói rằng: theo Newton, thời gian 
là bất biến dù xét sự vật trong trạng thái đứng yên hay 
đang chuyển động. 


'Cũng tương tự, khi xét không gian (giả sử không 
gian hai chiều - được đặc trưng bởi độ dài của một cái 
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H. Quan niệm không gian và thời gian theo 
thuyết tương đối 


Ìl. Quan niệm không gian và thời gian theo quan 
niệm của vụ nổ Big Bang. 


Khi ngược dòng thời gian, toàn bộ vũ trụ hiện nay 
sẽ quay về điểm kì dị- cái bọt bong bóng ban đầu. 
“Khuyết tật" của giả thuyết về vụ nổ Big Bang hình 
thành vũ trụ (theo nghĩa Hán thì Vũ là không gian còn 
trụ là thời gian) là không thể hiểu thực trạng vũ trụ tại 
ngay. điểm nổ và tình trạng ngay trước khi vụ nổ xảy ra. 
Một câu hỏi lớn mang ý nghĩa khoa học và triết học 
mu tồn tại: Trước vụ nổ lớn là cái gì”. 













_ Những người bảo vệ thuyết về vụ nổ cho rằng việc 
đặt câu hỏi đó là không có ý nghĩa vì vật chất chỉ có từ 
khi xảy ra vụ nổ, có vật chất mới có không gian và thời 

_ gian Xaàbi thuyết tương. đối), chưa có vật chất (chưa nổ, 


tung bđó©, tRÀ3 thà, vÌP s PMỗI mày thưa lao ra 












“cách trả lời của những người theo 

phái này: Trước đó chưa có hay không có gì cả, 

E cổ cái gợi là móc đồ ƒˆĐây là điều tang 
.mức nhận thức hiện x.. của vấn đề. 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiền 


'.. Đi theo cách tiếp cận này dẫn con người đến chỗ lí 

"giải "nguồn gốc” của không gian và thời gian từ đâu 
mà ra, sự tổn tại, phát triển và tương lai như thế nào, sự 
liên quan giữa không gian, thời gian và vật chất như thế 
nào? Vấn đề này còn đang tranh luận và là một vấn để 
lớn cả trong triết học và cả trong khoa học. 


Ta sẽ đi theo một hướng khác để tiếp cận không 
gian và thời gian, coi không gian và thời gian đã “có 
rồi", nay đi sâu xem cái không gian, thời gian này “gắn 
bó” với vật chất, với vận động như thế nào. Đây cũng 
là những vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa triết học 
và thực tiễn. 

2. Không gian và thời gian theo quan niệm của 
thuyết tương đối. 

a. Thuyết tương đối hẹp. rẺ | 

Thực chất của thuyết tương đối hẹp do Einstein lập 
ra là xuất phát từ sự nghiên cứu và chuyển đổi các vận 

^ ^ ^ r bÔØẾT £® Z + ` ————kY_A 
đội tong thớt hệ qu1 Tê ki toc này sang. một hệ 
qui chiếu quán tính khác của các hiện tượng biến đổi 
và vận động của vật chất (vật thể). 


-_ Nguyên lý này dựa trên hai tiên để (không chứng 





minh) do Einstein thiết lập. Tóm lược hai tiên đề đó là: 
¡¡¡ 53:1: nộdn 2ùm Ô lBi §Ế ĐNG 
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| Lê Cảnh Đại 


+ Mọi định luật vật lý đều giống nhau trong các hệ 
qui chiếu quán tính (là hệ qui chiếu mà trong đó định 
luật quán tính được nghiệm đúng). 


_—_* Vận tốc ánh sáng truyền trong chân không là một 
bất biến đối với mọi hệ qui chiếu quán tính. 


-——- Từ hai tiên để này, thuyết tương đối hẹp đã chứng 
minh tính tương đối của không gian và thời gian cũng 
như hiệu ứng co của không gian và thời gian theo vận 
động - Phụ thuộc vào Lư mô —- mức độ của vận động. 

mực Ặ + (trong hệ 0)- 


% 
















tC, su (trong Ì hệ 0 " 
) độ» ¿ 
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{ _————=——.r 
Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


chưa hợp lý và khi cho rằng độ dài /= 5 của Vật trong 
hai trường hợp khi nó chuyển động (trong hệ qui chiếu 
0) và đứng yên (trong hệ chuyển động 0°) là không còn 
đúng nửa. 
Áp dụng hai tiên đề của Einstein — nguyên lý tương 
đối hẹp của Einstein, ta rút ra các kết quả được tính 
toán cụ thể như sau: 


| * Về không gian:  /=/ .ll-=- 


Trong biểu thức này: £ là độ dài của vật được xét 
trong hệ qui chiếu mà vật đó được xem là chuyển động. 


Còn ty là độ dài của vật chuyển động xét trong hệ qui 
chiếu mà trong đó vật được xem là đứng yên, v là vận 
tốc chuyển động của hệ 0° so với hệ 0, c là vận tốc của 
ánh sáng trong chân không. Ta nhận thấy rằng: 
+ Khi đứng yên, vật không chuyển động thì ¿ ciệC _ 
(không thay đổi). 
+ Chỉ cân khi vzothì /z⁄, (tức là không còn 
“bất biến" nữa) mà đã khác nhau và mức độ khác nhau 
2 | — 
phụ thuộc vào tỷ lệ diỘi D ,V : ›x vn, 
C DI ngự” | 
K” Troic tên. d8 
býợT “Äh AM. 
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Lê Cảnh Đại 


+ Khi v khá lớn thì xảy ra “hiệu ứng co” của không 
gian tức là chiêu dài (/) bị co lại (ngắn lại) theo chiêu 
vận động và phụ thuộc vào tỷ lệ vận tốc chuyển động 
của vật đó so với vận tốc ánh sáng (với hệ qui chiếu 
mà trong đó vật được xem là chuyển động, hệ qui chiếu 
0). 


Nếu khi vật chuyển động với vận tốc 260.000 km/s 
thì chiều dài của vật bị “co /ạ¡” một nữa. Một mét vải 
chỉ còn lại 0,5 mét. 


* Về thời gian, cũng tương tự, ta tính được: 


Trong biểu thức này: A¿, là khoảng thời gian kéo 
dài của một biến cố (như độ dài của một bài ca, một 
chuyến bay dài trong vũ trụ) được xét trong hệ qui 
chiếu mà trong hệ qui chiếu này thì sự cố đó được xem 
là “đứng yên". At là khoảng kéo dài của thời gian của 
cùng biến cố đó nhưng xét trong hệ qui chiếu mà trong 
đó, biến cố được xem là chuyển động. Theo biểu thức 
này ta thấy: 

+ Khi v = o thì hai khoảng thời gian kéo dài của 
cùng một sự cố xảy ra trong hai hệ qui chiếu chuyển 
động và đứng yên là như nhau. 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


+ Chỉ khi v # o thì lập tức hai khoảng thời gian kéo 
đài đó khác nhau, mức độ khác nhau, sự khác biệt này 


2 
^ ` V 

phụ thuộc vào —. 
C 


+ Khi v có giá trị lớn thì sự khác nhau cúa hai 
khoảng kéo dài thời gian sẽ lớn lên, mức độ khác nhau 
lớn hay bé phụ thuộc vào v. Nhưng dù chuyển động với 
vận tốc nào thì At, < At. 


Nếu ta gắn trên hai hệ quan sát hai đồng hổ như 
nhau thì, ta có thể nói: 


- Đồng hồ chuyển động chạy chậm hơn đồng hồ 
đứng yên. Điều này có nghĩa là: Thời gian xảy ra của 
cùng một biến cố sẽ khác nhau tùy thuộc vào chỗ mà ta 
đứng quan sát biến cố đó. Thời gian có sự thay đổi tùy 
theo hệ qui chiếu. Nói cách khác: Thời gian có tính 
chất tương đối, phụ thuộc vào chuyển động. - 


- Nếu một nhà du hành bay trong vũ trụ với thời 
gian kéo dài 1 năm với vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh 
sáng, cỡ 299.960km/s thì khoảng thời gian kéo dài của 
chuyến du hành đó diễn ra trên trái đất sẽ tương ứng 
100 năm! 
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Lê Cảnh Đại 


b. Thuyết tương đối rộng. 


Sau l0 năm thuyết tương. đối hẹp ra đời, EinsteiIn 
mở rộng phạm vi nghiên cứu sang cá hệ qui chiếu có 
gia tốc (tức là chuyển động có vận tốc thay đối) và 
dùng hệ quan sát 4 chiều, gồm 3 chiều không gian và 
một chiều thời gian. Einstein đưa ra một ý tưởng độc 
đáo làm đảo lộn nhiều quan niệm khoa học thời bấy 
giờ khi cho rằng không - thời gian trong vũ trụ có chỗ 
phẳng, chỗ cong. Những vùng không - thời gian cong 
là những vùng có khối lượng vùng chung quanh khá lớn 
như mặt trời, các ngôi sao, các thiên thể... Gần những 
vùng này, quĩ đạo của photon - ánh sáng cũng bị cong 
lại, tức là ánh sáng đi chệch hướng. Mức độ cong của 
không gian phụ thuộc độ lớn của khối lượng và khoảng 
cách đến vật. 


Vậy, từ thuyết tương 
đối, ta có thể rút ra hệ 
quả: Lực hấp dẫn do 
khối lượng M gây ra tác 
dụng lên vật khác tăng =—yg 
lên trong khoảng cách 
giới hạn của lực hấp 





đần: R ==———— 
.e] 8 2 


- Vật chất làm cong không 
~ thời gian 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


trong đó, Rg được gọi là bán kính hấp dẫn của vật 


có khối lượng M. 


G: là hằng số hấp dẫn; c: vận tốc ánh sáng. 


Không những thế, 
quanh các thiên thể (sao, 
siêu sao,...) có khối lượng 
lớn, không chỉ có sự biến 
đổi về độ lớn, độ cong 
của thời gian mà làm cho 
cả nhịp độ trôi đi của 
thời gian cũng bị ảnh 
hưởng. 

Giả sử At là khoảng 
thời gian giữa hai biến cố 
(ở đây gọi là thời gian 
riêng) xảy ra trên một 
thiên thể có khối lượng 
M và bán kính r, còn At 
- là khoảng thời gian cũng 
của hai biến cố đó (ở đây 
được gọi là thời ølan tọa 
độ) nhưng được ghi nhận 
bởi người quan sát Ở 
ngoài thiên thể đó, thì ta 
có: 
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MẶT TRỜI 


® x4: ĐẤT 


Ta sáng bị cong 


1 SÁNG PHÁT TỪ SAO 








— ~— _—— « 
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N§ Uy (01009 (0 2< 
¡20M | _ Rg 
r.Cˆ ' A 


Từ biểu thức cuối cùng, ta thấy: 
























+ Nếu r >> Rg thì AU = AI. 
-_ +Nếur>Rgthì AU >øœ 


gói 
: uỗii tức là khi thiên thể co gần đến bán kính hấp dẫn Rg 
của nó thì thời gian (tọa độ) sẽ trở nên vô cùng lớn, có 
nghĩa là thời gian sẽ kéo dài ra, thời gian trôi... chậm 
lại Và. như vậy, thời gian cũng phụ thuộc vào khối 
lượng. Một cách tổng quát, Ở gần các khối vật chất có 
khối lượng lớn thì thời gian không những cong lại mà 
còn trôi chậm. Riêng độ cong của tia sáng khi đi gần 


mặt trời thì bị cong 1,76” .Điều này phù hợp với dự tính 

bằng lý thuyết. 
Đến đây, chúng ta đã có một nhận thức mới về 
-_ không -gian và thời gian tương đối. Từ nay không còn 
h t \ứ “klÌ ông gian và thời gian trống rỗng không gắn với 
cái gì, không ảnh. hưởng đến cái gì và cũng không bị 
"cái gì làm c cho nó ảnh hưởng. Một khái niệm khoa học 
$ > như "vây về. không gian và thời gian là 
\ với .ự n nhiên bởi vì trong vũ trụ này 
c lập tt p tuyệt đối, mà giữa chúng luôn 

-UNg guùn Án š ° `: 
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Một số phạm trù triết học cơ bẳn của tự nhiên 


có mối quan hệ với chung quanh dưới nhiều hình thức 
và khía cạnh khác nhau. 


Khi tiếp cận không gian và thời gian tương đối, 
chúng tá lại thấy thêm một tính chất quan trọng khác là 
không gian và thời gian gắn với nhau (bên cạnh tính 
chất luôn gắn với vật chất và vận động). Sự gắn bó này 
làm cho không gian và thời gian trở thành không - thời 
gian 4 chiều với ba chiều không gian (x, y, z) và chiều 
thời gian (t). Khi đã thành một quan hệ 4 chiều thì sự 
thể hiện không - thời gian sẽ tạo ra một “nón ánh 
sáng”, phân ra các vùng và giới hạn chứa các sự cố có 
khả năng vận động so với vận tốc ánh sáng, c = 3.10° 
m/S. , # x 
CHO PHÉP VẬT CÓ 


KHÔI LƯỢNG LỚN 
4 CÁC GỢN SÓNG LAN RA MÃI 























ta 
3 GIÂY SAU \_-- 
v TH NV. 
z 2 GIÂY SAU 1 m 
KHÔNG GIAN,CHO PHÉP SL. „ vệ sài 
⁄ 2 VỆ ni cai 3 & ` - : : ` xi : : ái tạ, bào ` | | 
tk» 3⁄1» LÊ SÀ 2 Vk@Q tị q ' Ä'ck HH 2111 y1 
..KHÔNG GIÀN HỒN ĐÁ CHẠM Nước C mài 


Nón ánh sáng Không gian 4 chiều 





1 
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Lê Cảnh Đại 


Quan niệm không gian và thời gian tương đối hoàn 
toàn phù hợp với Triết học duy vật biện chứng: Không 
gian và thời gian là những hình thức tôn tại cúa vật chất 
vận động. Không có không gian và thời gian bên ngoài 

vật chất vận động. Như Lenin đã nhấn mạnh: “7ế giới 
không có gì ngoài vật chất đang vận động và vật chất 
vận động không thể vận động ở đâu ngoài không glan 
và thời gian "Í 


“HT Tính đối xứng của không gian và thời gian 


91/7" Ì : 
` Thế, giới chung quanh ta chứa đựng nhiều sự vật và 


ẹn tượng mang tính đối xứng. Con người cũng tiếp 
cận được tính đối xứng này trong tự nhiên, đời sống xã 


hỒ h hội cũ ng như trong hoạt động khoa học, công nghệ. 

















_ _ mặt khoa học, tộ đối XÉng của Không gian, 


XI Bưii 
+ 
- ‹ 


sa” _ x. 1 —-. - .> › 
xà mộc KIH ty LHấi LAI” - sêy 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên | 


đài thời gian bằng nhau. Các vật, hiện tượng, biến cố 
như vậy mang tính chất đối xứng trong không gian và 
đối xứng “lặp lại" theo thời gian. 





Trong thiên nhiên, ta lấy làm lạ khi nhìn dạng cấu 
trúc của tổ ong, các tinh thể, các khối kiến trúc thông 
thường do con người tạo ra... đều mang tính đối xứng | 
hoặc là qua một mặt phẳng (gọi là đối xứng gương, ký 
hiệu P) hoặc là đối xứng qua một trục (L), hoặc là đối 
xứng qua một tâm (C). Vậy, vật thể mang tính đối xứng 
từ thấp lên cao và phân thành từng bậc từ bậc thấp lên 
bậc cao - được qui định bằng số lần mà vật thể trùng 
với chính bản thân nó khi quay một vòng trọn vẹn. Ví 
dụ một hình vuông có trục đối xứng bậc 4 vì khi quay 
một vòng trọn vẹn thì nó lặp lại chính mình 4 lần, 
miệng tổ ong (lục giác) thì 6, lần - gọi là bậc 6. còn 
đường tròn có bậc đối xứng vô hạn! 

Tính đối xứng phổ biến, mang tính “qui luật" là | 
sự đối xứng gương của thế giới hạt vi mô khi các hạt và 
phản hạt “đối xứng" nhau thông qua tính “âm — dương" 
do tính chất mang điện. 

Khoa học hiện đại phân tính đối xứng làm 5 loại: 
Đối xứng chập, đối xứng gương, bất đối xứng, phản đối 
xứng và cuối cùng là không đối xứng ke” còn -‹ là 
đối xứng bậc không). đc 


¿4 JÊd ba 
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Thời gian ị 





~—- #. 


Ngoài $ sự __ố xứng của 
_ - th (về dạng hình - 
. CÓ = đối xứng theo. 
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gian trong đời sống xen kẽ, nối tiếp nhau không ngừng, 
không nghỉ, là một hiện tượng của tính đối xứng của 
thời gian. Chúng cũng mang tính qui luật (nếu không 
kể các ảnh hưởng ngoại lai thì qui luật này cũng rất _ 
chặt chẽ). Còn biết bao sự đối xứng theo thời gian do 





—— ———————- 


_con người tạo ra khi chế tạo ra các thiết bị nhân tạo để 
tạo ra sự đối xứng này khi máy móc làm việc mang tính 
chu kỳ. Tính đối xứng của không gian vừa mang tính 
khách quan (thiên tạo) lại cũng vừa mang tính chủ quan 

| (nhân tạo). Nhờ vậy mà làm cho các sự vật và hiện 
tượng, biến cố xảy ra trong không gian và theo thời 
ị gian có thể “kiểm soát" được. 
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VỀ SỰ ĐỐI XỨNG GƯƠNG 
CỦA THẾ GIỚI HAT VI MÔ 





l[ PAnricorcs EWWPOWSWE 
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CHƯƠNG THỨ BẢY 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ 
NHÂN - QUẢ VÀ TẤT NHIÊN - 
_ NGÂU NHIÊN 


Vật chất vận động và sự vận động của thế giới vật 
chất cũng có thể như thế này hoặc như thế khác và sự 
vận động của chúng cũng do nhiều yếu tố gây ra và kết 
quả đưa lại cũng muôn hình muôn vẻ. Ngay từ sự khởi 
thủy từ điểm kỳ dị của vụ nổ lớn Big Bang thì vũ trụ 
cũng có thế như thế này để có chúng ta ngày nay nhưng 
cũng có thể chuyển hướng sang một hướng khác dù chỉ 
là do một sự “thăng giáng" nhỏ nào đó của tạo hóa! 


Chính vì vậy, trong khoa học và trong triết học có 
vấn đề cần phải xem xét các quan hệ giữa “cái gây 
«ã | 


__An, SƯ MS -f 797/70 








—— ` —A . - 
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nên” (nguyên nhân) và “cái được tạo nên" (kết quả). 
Giữa khả năng này (tất nhiên) hay khá năng khác 
(ngẫu nhiên). 


I. Nguyên nhân và kết quả. 


„v3 Vấn đề nhân — quả là một nội dung được khoa học 
và triết học quan tâm. Có thỂ nói khái quát trong sự 
vật phát triển, biến đổi thì vấn để nhân quả có một ý 
nghĩa _Ẻ08 =. được biểu hiện dưới B19 A+ khía cạnh 










dỈ: Tuy nhiên, —_ nói đến nhân - và quả, có người 
hiểu nó là mệ ột phạm. trù của tâm linh như ˆ 'ở hiền gặp 









l là 
-Ằa. sả, 


lành" vậy! Vấn đề nhân và. quả, hay nguyên nhân và 
kết quả c ,§ trở thành một “nguyên lý “ hay không hay chỉ 


Ộ ột vấn. để quan hệ thông thường trong số hàng 


† 


an hệ thường tình của 4 tự nhiên và xã hội” 





) 


qu: 








— 1 
^Z° . 
51 


àn mề 





WÊU ñ04Cdcs/ >i/Òi: 
TO &rbgbi M' se cệp p có đối 'tượng nào hoặc 


AM nh viễn. Bất kỳ một sự vật, 
`. Â uất đề tín, 1Ì 


ện ở m lột: ni Em đó, 
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Vậy, tại sao mỘt sự vật, một sự kiện, một hiện 
tượng nào đó lại xuất hiện, tại sao nó phái biến đối và 
tại sao nó phải “mất đi” để nhường chỗ cho những sự 
vật khác, hiện tượng khác? 


Trong số những vấn đề có ý nghĩa, phổ biến của 
tự nhiên (cũng như trong xã hội) thì vấn đề “xuất hiện” 
và “biến đổi" của sự vật, hiện tượng chiếm một vị trí 
quan trọng. Vấn đề xuất hiện và biến đối có liên quan 
chặt chẽ với khái niệm nguyên nhân và kết quả hay 
nguyên lý nhân - quả. Và rồi vấn đề nguyên nhân và 
kết quả dần dân xâm nhập vào các lãnh vực khoa học 
khi con người tìm hiểu sự vận động, biến đổi của thế 
giới vật chất và các sự kiện liên quan đến nó. 

Tuy nhiên để cho quan hệ nhân quả trở thành 
một nguyên lý là cả một quá trình khó khăn, thể hiện 
thực chất khoa học và tính logic của vấn đề nhân quả 
tác động trong sự vận động và biến đổi của ØIỚớI tự 
nhiên. 

Một thực tế phải quan tâm là quan niệm về vấn 
đề nhân - quả, những quan niệm khoa học khác về lới 
tự nhiên và xã hội cũng luôn luôn vận động, biến. đôi 
để thích nghi với những hoàn cảnh mới, điều kiện mới 


ngày càng phong phú, phức tạp,.của quá trình phát 
triển. 














Lê Cảnh Đại 


2. Các khát niệm cơ bản có liên quan 

Khi đỀ cập đến nhân - quả tức là phải nói tới một 
“cái gì đó” có liên quan gồm một tập hợp nhiều sự vật 
và hiện tượng mà ít nhất phải là hai. Khái niệm nhân 
quả chứa đựng bên trong nó không chỉ có một hiện 
tượng hay sự vật riêng rẽ, tôn tại độc lập mà là đặc 
trưng của một íương quan nào đó giữa nhiều sự vật 
hoặc hiện tượng khác nhau. Một trong các sự vật, hiện 
tượng nằm trong mối quan hệ đó tổn tại như một cái gì 
đã có trước, còn sự vật hoặc hiện tượng kia (hay các sự 
vật hay các hiện tượng kia) như một cái gì mới xuất 
hiện, mới hình thành. 

Đây chính là sự khác nhau căn bản giữa nhân — quả 
và sự tương tác. Trong quan hệ tương tác, các sự vật, 
hiện tượng có liên quan với nhau là những sự vật hay 
hiện tượng trực tiếp, cho sẵn, đã cùng tổn tại. Bản thân 
của bất kỳ một trong số các sự vật, hiện tượng đó 
không phụ thuộc vào sự tôn tại của sự vật hay hiện 
tượng kia, không do sự tôn tại của sự vật hay hiện 
tượng kia qui định. 

Sự tương tác giữa gió và nước biển (để tạo ra sóng 
Diễn) thì quá trình xảy ra hiện tượng này đòi hỏi cả 
nước biển và gió phải cùng xuất hiện. Ở đây gió không 
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tạo ra nước biển mà tương tác “ngang hàng” với nước 
biển để tạo nên sóng biển! 


Trong quan hệ nhân - quả thì khác hoàn toàn, sự 
tồn tại của sự vật hay hiện tượng này là do sự vật hay 
hiện tương kia qui định, chi phối. 


Khi trong mạch điện xuất hiện dòng điện thật lớn 
gây ra đứt mạnh (đoạn mạch) làm đứt dây tóc bóng 
đèn. Sự cố dây tóc bóng đèn bị đứt là do dòng điện quá 
lớn gây ra. Vì vậy: 


) Sự vật hay hiện tượng gây ra hoặc sinh ra một sự 
vất hay hiện tượng khác, quyết định sự tồn tại hoặc vận 
động của một sự vật hoặc hiện tượng-khác, được gọi là 
nguyên nhân. 


b) Còn sự vật, hiện tượng do một hoặc nhiều sự vật 
hay hiện tượng khác sinh ra, do sự vật hay hiện tượng 
khác qui định sự tồn tại và vận động, được gọi là kết 
quả. t4 

c) Nhân —- quả: là mối quan hệ giữa nguyên nhân 
(cái gây ra) và kết quả (cái bị gây ra). Cũng có khi 
quan hệ nhân — quả được gọi là mối quan hệ nhân quả 
hay tính qui định nhân quả của các sự vật, hiện tW@n§. 
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quan hệ sâu xa, bên trong của tính chất sản sinh, một 
hình thái sản sinh ra cái mới. Lênin đã từng chỉ ra: 
Nguyên nhân và Kết quả là những khâu của dây chuyên 
phát triển của vật chất (Lênin toàn tập, tập 3ð, trang 


143). 


Tuy nhiên, trong sự phát triển (vận động và biến 
đổi) của vật chất và các hiện tượng, vai trò và ý nghĩa 
của hai khâu này khác nhau. 


+ Nguyên nhân là cái “có rước” so với kết quả, là 
cái tự nó vận động, bắt đầu một cách chủ động. Nhưng 
kết quả không có tính độc lập, là cái “có sau”, do một 
“nguồn" khác qui định, chi phối. Quá trình nguyên 
nhân tác động lên kết quả hay là quá trình nguyên 
nhân tạo ra kết quả là quá trình phức tạp, có khi mâu 
thuẫn. Nguyên nhân không chỉ là nguyên nhân của một 
sự vật, hiện tượng khác mà có khi nguyên nhân còn là 
“nguyên nhân" của chính mình. Quá trình tác động của 
nguyên nhân trong chính mình là một vận động nội tại. 


Nguyễn Du có câu thơ: “Mình làm mình chịu, kêu 
(in ai thương °/ 


_ Chính là nói về cái nguyên nhân “nội rq¡” tác dụng 
lên chính mình! 
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3. Mối liên hệ nguyên nhân với kêt quả 


Nguyên nhần và kết quả có sự liên hệ mật thiết với 
nhau. Biết được nguyên nhân ra sao thì cũng có thể kết 
luận về kết quả tất nhiên sẽ xảy ra khi biết thêm các 
điều kiện để nguyên nhân có thể tác động được. Còn 
nếu như không có khả năng hay không đủ điều kiện để 
quan sát nguyên nhân thì khi nghiên cứu kết quả, con 
người chỉ có thể phán đoán về nguyên nhân mà thôi, 
như việc các cơ quan điều tra quan sát hiện trường các 
sự cố để “/ruy ngược" tìm ra đầu mối của nguyên 
nhân... 

















Mỗi sự kiện hoặc hiện tượng đều có nguyên nhân 
của mình, do một hiện tượng hay sự vật khác hoặc 
nhiều sự việc khác sinh ra. Không có hiện tượng nào 
không có nguyên nhân qui định nó. Không, CÓ Cái 8ì 
xuất phát từ hư vô! ` 





Mỗi hiện tượng bất lận qui mô thế nào cũng đều 
có nguyên nhân của mình. Vì vậy, ta có thể, se tiên 
định: không thể có nguyên nhân không kết quả cũng 
không thể có kết quả mà không nguyên My... Ví 1ỗi I hiệ t 
tượng đều có nguyên nhân sinh ra nó và mỗi hiện tượng 
đều có kết quả do nó sinh ra.Đó chính là tính phổ biển 


của nguyên lý nhân — quả, của tính phổ biến của sự qui 
định nhân quả của các sự vật và hiện tượng. 
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4. Tính năng động của kết quả lên nguyên nhân 


Nguyên nhân qui định kết quả. Kết quả “xuất hiện 

sa” nguyên nhân như một hệ quá được qui định bởi 

nguyên nhân mà kết quả còn liên hệ với nguyên nhân 

thông qua những mối liên hệ bên trong không thế tách 

rời. Mối liên hệ giữa kết quả với nguyên nhân là mối 
quan hệ tất yếu. 

c Kết quả được sinh ra từ một nguyên nhân nào đó và 
đến lượt mình, sẽ trở thành nguyên nhân của một hiện 
=_ hay sự vật khác.Hiện tượng hay sự vật này lại trở 
thành nguyên nhân của hiện tượng hoặc sự vật tiếp 
ứ co,. Trình tự các hiện tượng này có liên quan tất yếu, 
bên trong, chặt chẽ Ấy được gọi là chuỗi nhân — quả. 








tội dung của mối quan hệ nhân — quả 


K. I Thy “Jấ› 
_a) Tương quan giữa nhân quả và phát triển. 





uật biến đổi và phát triển, các hiện — 
sẽ: 

ẽ làm r nảy sinh ra các hiện tượng +: sự 

„x, 'N LÒ M dụ 2% i2 “ Ê 
xc, NỊ vi ì — quả là quan hệ sản sinh, là mối quan 

j7) sl) S1UHIE 18 

tại và C ñ- ¡ đang xuất hiện. Nhưng 
iên phải ›f£:/ 1{9( DI ÁY 1, Ià 
1 có tính tuần. tự 


Mộ. "W hi : 
an mà ¡ cái đang sản = 


4 3IÝ tủ tqf tt là c‹ 
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[ Sự tương quan nhân - quả có một chiều bên trong 
xác định. Chiều này không thể thay đối trong bất luận 
điều kiện nào. Quá trình tác động cúa nguyên nhân, 
quá trình của nguyên nhân sinh ra kết quả xảy ra theo 
chiều hoàn toàn xác định, tức là chiều từ cái đang có 
đến cái sẽ có. Nghĩa là phải từ Quá Khứ đến Tương 
Lai. Như vậy, nguyên nhân và kết quả, không phải là 
hai bản chất hoàn toàn ngang nhau mà là hai bản chất 
trong đó cái này qui định cái kia, xác định cái Kia. 
b) Tính “cự hể” của nguyên nhân và kết quả. 


Khi con người biết nguyên nhân một cách chắc 
chắn thì con người cũng có thể phán đoán ra kết quả 
chắc chắn. Nói như vậy là chưa cụ thể, thiếu tính cụ thể 
đối với hoàn cảnh của thiên nhiên trong đó tổn tại 
những điều kiện chỉ phối sâu sắc và các mối liên hệ 


chồng chéo nhau. E6 


2 JNI: „ok 
Cái thiếu ở đây là thiếu những điều 1đ 


trong quá trình tác động của nguyên nhân để nị 
nhân tạo ra kết quả. Khi những . điều. kiện tron 
nguyên nhân tác động mà có thể thay kiẾy tủ ợc th 
quả không chỉ phụ thuộc vào HÀ nhân mà c‹ 

thuộc cá vào những điều kiện trong đó d qu 
tác động của nguyên nhân. Trong k ng điều kÌ 

chúng ta dùng tập “ “đầu vào" “về “‹ 'đầu ra” cũng tư 












hể 
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tự như sự vận hành giữa nguyên nhân (đầu vào) và cho 
kết quả (đầu ra). Nhưng ở trong dây chuyển chuyến 
hóa này, vai trò của cái “hộp đen” cũng rất quan trọng. 
Ta liên tưởng đến thiên nhiên, trong phạm vi một khu 
đất vườn nhỏ, ta trồng vừa ớt, vừa chanh với đầu vào 
như nhau của thổ nhưỡng nhưng đầu ra sẽ là cay và 
chua thì yếu tố “cái hộp đen" - gien giữ vai trò cực kỳ 
quan trọng và nhờ đó mà (ạo nên sự đa dạng, phong 
phú,... của tự nhiên. 


Sự tác động của nguyên nhân để thành kết quả phụ 
thuộc sâu sắc vào điều kiện trong đó nguyên nhân tác 
dụng còn thể hiện sâu sắc trong nhiều lãnh vực: Các 
chất dãn nở ra khi nóng lên nhưng không phải tất cả 
như thế mà có những trường hợp vật chất khi nóng lên 
hì co lại như nước trong khoảng từ 0 đến 4C. Nước 
đun sôi cũng vậy, Nước (H;O) khi đun nóng đến 100°C 

ìn lỚc sô ¡! Điều này cũng phụ thuộc vào điều kiện cụ 

a quá trình đun sôi. Nước chỉ có thể sôi ở điều 

nhiệt độ 100°C ứng với điều kiện áp suất bể mặt 

oáng của nước có áp suất l atmotphe! Nếu mặt 
ng của r ¿ nư ỚC #:àgđróft suất: bớn. hơn thì nước phải sôi ở 
ăm độ! Vì thế, khi xét §tmgujyên nhân chỉ tự bản 

kết quả › không vây) biếu định (rước 


- Ì kiện F9, %u quá 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


Nguyên nhân sản sinh ra kết quá cụ thế cân có 
những điều kiện xác định. Đó là tính cụ thế của chân lý. 

Tuy nhiên, các điều kiện có tầm quan trọng đặc 
biệt nhưng điều kiện không thể được xếp “ngang 
hàng” như nguyên nhân hoặc cho rắng nguyên nhân 
cũng là một trong số điều kiện. 


c) Phần loại các nguyên nhân. 


Mỗi giai đoạn khác nhau, mỗi trường phái triết học 
khác nhau quan niệm nguyên nhân (và kết quả) cũng 
có khác nhau. 


Vấn đề nhân - quả thời xa xưa được Aristote nêu ra 
và phân biệt làm 4 loại nguyên nhân. Đó là: nguyên 
nhân vật chất, nguyên nhân hình thức, nguyên nhân 
hữu hiệu và nguyên nhân mục đích. Dùng ví dụ sau đây 
để minh họa 4 loại nguyên nhân này; . 


Nếu một pho tượng (được tạc từ đá) là kết quả thì 
tảng đá dùng để tạc ra tượng là nguyên nhân vật chất. 
Người mẫu để nghệ sĩ căn cứ vào đó làm mẫu là 
nguyên nhân hình thức. Nhà điêu khắc tạc ra tượng là 
nguyên nhân hữu hiệu. Còn ý đồ muốn tạc thành bức. 
tượng là nguyên nhân mục đích. 


Theo thời gian, những quan niệm khác nhau xung 
quanh vấn đề này đã từng nảy sinh tranh luận. Nhưng 


h 
h 
* 
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cho đến nay, con người đã có thể tiếp cận theo cách 
hiểu mối quan hệ nhân quả là tổn tại thật sự trong thế 
giới khách quan chứ không chỉ là những phạm trù chủ 
quan mà tư duy loài người xây dựng ra để giải thích thế 
giới khách quan. Vì vậy, trong thế giới vật chất (bao 
gồm cả vật chất sống mà cao nhất là con người) thì 
- nhân và kết _=s đều có các dạng vật chất, quan 








c tất t ừ nguyên nhân đến kết điìả là quan ¡hệ từ ñpủyến 
nhân sấy ra một sự vận động làm thay đổi vật chất để 
L4. VN ` \ kết guả Muốn tạo ra vận động, quan hệ nhân 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


Tùy theo loại nguyên nhân và những điều kiện cu 
thể trong quá trình nguyên nhân tác động mà có những 
hình thức kết quả tương ứng. 


đd) Phân loại các quan hệ nhân quả. 


Tất cả các dạng quan hệ nhân quả có thể phân chia 
làm hai nhóm: 


* Nhóm những mối quan hệ nhân quả trong đó 
xuất hiện những đối tượng mới, chưa tôn tại trước khi 
một nguyên nhân nhất định nào đó bắt đầu tác động. 


* Nhóm những mối liên hệ nhân quả trong đó 
không có đối tượng mới nào xuất hiện, nhưng lại xảy ra 
biến đổi trạng thái và tính chất của những đối tượng 
vốn có sẵn, một sự biến đổi xảy ra dưới hình thức tác 
dụng của những đối tượng này vào những đối tượng 
khác. 


Việc sinh ra electron (e) và positron (e”) do hai 
photon có năng lượng cao tác động lẫn nhau thuộc 
nhóm liên hệ nhân-quả thứ nhất —- có tạo ra cái mới. 
Còn sự tán xạ các hạt khi chúng va chạm vào nhau 
thuộc nhóm quan hệ nhân quả thứ hai. Trong trường 
hợp này nguyên nhân chỉ làm thay đổi trạng thái 
chuyển động mà không tạo ra cái nào mới. 
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Lê Cảnh Đại 


e) Anh hưởng có tính năng động của kết quả lên 
nguyên nhần. 


Quá trình tác động của nguyên nhân để sinh ra kết 
quả thì kết quả cũng có tác động trở lại lên nguyên 
nhân theo những hình thức và khả năng thích hợp. Theo 
định luật “bảo toàn” khi kết quả được sinh ra thì 
nguyên nhân cũng có bị ảnh hưởng một phần. Nói 
chung thì nguyên nhân bị “yếu đi" khi “sông mình” tạo 
ra kết quả. 


Sự kiện nguyên nhân bị biến đổi khi sinh ra kết quả 
được gọi là “sự tác động của kết quả lên nguyên nhân". 
Đây cũng là một đặc điểm của quan hệ nhân - quả. 
Quá trình tác động “năng động” trở lại của kết quả lên 
nguyên nhân tạo thành mối liên hệ “ngược" và những 
chuỗi nhân quả và mối liên hệ “ga lai” trên cơ sở diễn 
biến theo một chiều cơ bản là từ nguyên nhân đến kết 
quả về phương diện sự vật và hiện tượng. Còn về 
phương diện thời gian thì bao giờ cũng diễn tiến theo 
chiều từ quá khứ đến tương lai của qui luật trước - sau, 
tuần tự của quá trình diễn tiến các sự vật, hiện tượng. 

Ta có thể mô hình hóa các chuỗi và các liên hệ 
nhân - quả và chiều vận động của nhân - quả như sau: 
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NGUYÊN NHÂN 


KẾT QUÁ 






NGUYỄN NHÂN 







KẾT QUÁ NGUYỄN NHÂN 


Chiều của quan hệ nhân — quả 
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NGUYÊN NHÂN 


KẾT QUÁ 





NGUYÊN NHÂN 


Tác động “năng động " của kết quả “lên nguyên nhân". 


ƒ)_ Quan hệ nhân - quả từ khi cơ học lượng tử ra 
đời. 
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Lê Canh Đại 


Khi nghiên cứu thế giới vi mô - thế giới hạt. 
phương pháp thường dùng là phương pháp thống kê (vì 
số hạt quá nhiều). Thế giới hạt cơ bản được xây dựng 
và phát triển dựa trên hai tư tưởng lớn của vật lý học 
hiện đại. Đó là tính tương đối và tính lượng tứ. Đặc tính 
cơ bản của tính lượng tử là sự thống kê của hạt. Con 
người không thể diễn tả trạng thái của từng hạt như 
trong thế giới vĩ mô (các vật) mà phải mô tả bằng hàm 
sóng. Tính lượng tử đưa đến nhiều sự gián đoạn của 
nhiều đại lượng của vật chất (bị lượng tử hóa) như năng 
lượng, động lượng...Vì tính chất thống kê cho nên 
không thể “bảo đảm “xác định đồng thời chắc chắn 
một số cặp của các đại lượng như cặp vị trí tọa độ (x) 
và động lượng (p) và cặp năng lượng (E) và thời gian 
(U). Các hạt trong lòng hạt nhân không bao giờ đứng 
vên mà luôn chuyển động với vận tốc rất lớn. Do vậy 
mà các trạng thái này đều trong tình trạng “tương đối". 


Chính vì sự “tương đối" này mà có người nghi ngờ 
quan hệ nhân - quả, cho rằng nguyên lý nhân - quả 
không còn ý nghĩa vì nguyên nhân chưa rõ ràng, chưa 
chắc chắn (chỉ tương đối) thì kết quả cũng sẽ không 
chắc chắn! Do vậy, con người khó nắm bắt được qui 
luật tự nhiên. Khi đã không nắm bắt được nguyên nhân 
một cách chắc chắn thì khó phán đoán kết quả. 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên | 


Nhưng nhìn nhận vấn để theo quan điểm biên 
— chứng thì khi con người đi sâu, nắm bắt nguyên nhân từ 
trong “bào thai" — hạt nhân của vật chất - thế giới 
trone hạt nhân, thì tuy hạt rất nhiều nhưng nhờ có tính 
toán xác suất - tức là nắm bắt cái “khả năng", từ khá 
năng, con người bằng những kiến thức, kinh nghiệm, 
thủ pháp của mình vẫn có thể dự báo kết quả. 

Chính vì vậy, mối quan hệ nhân - quả trở thành 
nguyên lý nhân quả vẫn là một nguyên lý tạo thêm sức 
mạnh của con người nhận thức thế giới tự nhiên. 


;.. —_—— ——~ 


II. Tất nhiên và ngẫu nhiên 











_ tối nhiên (hay tất yếu). 


Tất nhiên (hay tất yếu). là cái N lên chất, do những 
nguyên nhân bên trong. của sự vật, “hiện 4M9nE.£ uyết 
định và trong những điều kiện nhất đị nh, nó phải xảy 
như thế này mà không thể như bề khá c. Còn nøẫu 


hê bả 
nhiên là cái không do mối liên hệ 
x9 1 LM SỬ íi U22 3 

quyết định. mà nó là do. ngầu nÏ iên, nøầâu hợp 
| {1(422,1179/22 siết 

những hoàn cảnh bên ngoài q ¡ định. 
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tượng ngẫu nhiên. Biến dị do đột biến cửa gien hoặc do 


Lê Cảnh Đại 


Trong sự vận động và biến đổi của thế giới vật 
chất, tính tất nhiên (tất yếu) bảo đảm cho sự thống nhất =< 
của tự nhiên, còn tính ngẫu nhiên thì tạo ra sự đa dạng 
của thế giới đó. Vì vậy, hai tính này luôn có mặt trong 
mọi sự giải thích khoa học về sự vận động và biến đối 
của vật chất. 

Trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng, 
không phải chỉ có tất nhiên mới quan trọng mà tính 
ngầu nhiên cũng có tác dụng của nó. Thí dụ: trong 
ết tiến hóa của sinh vật, sự biến dị là một hiện 
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thế giới khách quan đều là tất yếu, còn nøẫu nhiên chỉ 





là phản ánh việc con người chưa biết được đây đú tính 
tất yếu của nó. | : lái 

+ Nøgẫu nhiên là không có nguyên nhân và vì thế 
tuyệt đối không thể biết được. Cách hiểu này coi ngẫu 
nhiên là tồn tại khách quan trong thế giới vật chất và 
vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa tất yếu (có nguyên 
nhân) và ngẫu nhiên (không có nguyên nhân) và do đó 
cũng vạch ra một ranh giới của sự hiểu biết: con người 
chỉ có thể hiểu được các sự vật, hiện tượng có nguyên 
nhân - tức là chỉ hiểu được cái tất yếu. 


+ Nøgẫu nhiên tổn tại khách quan trong thế giới vật 
chất chứ không phải là phụ thuộc vào trình độ hiểu biết 
của con người. Nhưng mặt khác, ngẫu nhiên cũng có 
nguyên nhân, không thể có thứ ngẫu nhiên tuyệt đối, 
nghĩa là khi xem xét tính tất yếu và tính ngẫu nhiên thì 
phẩi xem xét nó với cái gì để sự kiện đó trở thành tất 
nhiên hay ngẫu nhiên. Sự vật, hiện tượng nào cũng có 


thể là tất yếu (so với hoàn cảnh này) và cũng có thể trở | 
thành ngẫu nhiên (trong một điều kiện và hoàn cảnh . 
khác). ị 


Ví dụ: Một xe ô tô đang chạy thì bị nổ bánh xe. 
Việc nố bánh xe là một sự ngẫu nhiên. Nhưng chính nó 
lại là một điều tất nhiên (tất yếu) khi xe chạy trên đoạn 
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đường quá xâu mà bánh xe đã cũ. (không trước thì sau 
cũng phải nổ bánh: xe). Như vậy là không có tất nhiên 
thuân túy và ngẫu nhiên thuần túy. 


3. Mối liên hệ giữa nhân - quả và ngẫu nhiên 


-- Khi ta thấy một sự vật hay hiện tượng xảy ra thì 
cũng có thể do một nguyên nhân, nhưng thường là do 
nhiều nguyên nhân gây ra (nguyên nhân gần, nguyên 
nh n xa, trực tiếp, gián tiếp, ...). Đối với sự vật đó, nếu 
nguyên nhân bên trong là quyết định làm cho sự vật, 
`. đó biến đổi thì hiện tượng hay sự vật đó xẩy 
`. .. tẤt yếu. Còn nếu nguyên nhân bên ngoài nó là 
_—# leaý ên nÍ _ thì hiện tưỢng ‹ đó là ngẫu nhiên đối 
¡ nó. Vì vậy. „TẤU nhiên hay ngẫu nhiên không được 
uc định ở chỗ con n người có biết hay không. Không 
I di Mộ - con _.~ chưa _. mà ke ra  đếu ¬ 
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trong nhiều trường hợp, cá! tất nhiên lại được biểu lô ra 
bên ngoài thông qua cái ngầu nhiên - cái bản chất thể 
hiện ra bằng hiện tượng. Tuy nhiên, ngẫu nhiên, dù 
không giữ vai trò quyết định của sự phát triển của sự 
vật nhưng tính ngẫu nhiên cũng có tác dụng nhất định 
đến quá trình phát triển của sự vật. Góp nhặt những cái 
ngẫu nhiên, kết nối lại các cái ngẫu nhiên của ngẫu 
nhiên có khi lại là biểu hiện của tất nhiên. Một khi cái 
ngẫu nhiên xuất hiện gần như thành hệ thống thì cái 
ngẫu nhiên đó trở thành ... cái tất nhiên. 


Một trong những cái ngẫu nhiên có ý nghĩa nhất 
của vũ trụ đã đưa đến cái tất nhiên của hiện thực là con 
đường đi từ nguyên tử đến con người. Con đường này 
quả là không đơn giản. Đã có biết bao nhiêu yếu tố 
ngẫu nhiên kế tiếp nhau xuất hiện để tạo nên bước đột 
phá trong quá trình tiến hóa này. 


Phân tử ADN là một sản phẩm của ngẫu nhiên để 
làm động lực cho cái tất nhiên khi chính ADN là loại 
phân tử hữu cơ vừa chứa thông tin mật mã di truyền 
vừa có thể tự tái sinh sản. Những điểu kiện để có 
protein, tế bào, các tổ chức đa bào, các sinh vật sống từ 
nước lên cạn, các bà vượn D.uMALv¿ S008 tư thể Bứy 
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chia sản phầm để hình thành nên xã hội loài IĐƯỜI... 


Con đường dân đến sự tất nhiên này được xâu chuỗi 
bởi hàng loạt cái ngẫu nhiên. 


Có những điều ngầu nhiên mà chúng ta nên làm . 


quen từ những con số chứa những điều kì diệu mà ta 
gỌI là mật mã vũ trụ. 


“ Chu kì quay - Quy luật đối xứng của thời gian khi 
trái đất quay quanh mặt trời một vòng là 365 ngày. Đó 
là một bí ẩn của các con số: 


DU x60 3o] c¿122=3l42+ 14: 

*. Cũng không phải ngầu nhiên mà con người có 10 
ngón tay (và mười ngón chân). Chỉ các động vật có vú 
có thể có tất cả các đột biến để số ngón có thể thay đổi 
từ l (ngựa), 2 (trâu bò), 3 (tê giác), 4 (lợn) cho đến 5 
(nhiều loài thú trong đó có người). Nhưng sự đột biến 
không diễn ra để tạo một loài có sáu ngón! Chỉ 5 ngón 
ở một bàn tay và 5 ngón ở một bàn chân dường như là 
một đột biến tới hạn. Mà cũng không phải ngẫu nhiên 
mà số cặp bazơ nucleotit trong một chu kì xoắn của 
ADN cũng là 10! Và thái dương hệ của chúng ta cũng 
có 10 “ngón” gồm mặt trời cộng thêm 9 hành tinh. 

Chúng ta cũng bắt gặp con số 10 trong số 10 đồng 
vị bền vững tối đa được phép có trong một ô của bảng 
tuần hoàn nguyên tố của Mendeleev Và nguyên tố tự 


167 
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nhiên cuối cùng của bảng tuần hoàn Mendeleev là 92 
cũng phải thực hiện 10 "bước nháy” phóng xa mới trở 
thành nguyên tố chì (Pb) là bền vững mang số thứ tự là 
S¿. 

Con số 92 của Urani dường như cũng có mối quan 
hệ nào đó với con số 23 nhiễm sắc thể của cơ thế con 
người. Vì rằng người có 23 cặp nhiễm sắc thể, hay 46 
chiếc, nhưng khi phân bào thì con số ấy cũng tăng gấp 
đôi thành ra 92 để phân cho mỗi tế bào con 23 cặp. 

*- Để duy trì phản ứng nhiệt hạch ổn định của mình, 
mặt trời nở ra và co lại đều đặn theo chu kì 9 lần trong 
một ngày đêm của trái đất. Con số 9 là con số của căn 
bậc 2 của 81, tức là số lần thua thiệt của mặt trăng so 
với trái đất về khối lượng. Đó cũng chính là số 9 bó sợi 
chung quanh đuôi của các tỉnh trùng để giúp nó bơi lội 
tiến đến tế bào trứng để tạo ra sự sẵn sinh nòi giống! 
Và cổ của tinh trùng nào cũng có một cặp trung tử 
(centriole), mỗi cặp có 9 bó sợi. Mỗi bó sợi có 3 vi ống 
(microtubbules) tức là 27 vi ống của mỗi trung tử, 54 vi 
ống trong một cặp và sẽ là 108 vi ống khi cặp này nhân 
đôi để chia cho 2 tế bào con. Ta lại thấy sự huyền điệu 
ớ chỗ con số 54 và 108 chính là con số trong các chuỗi 
hạt (tràng hạt) của đạo Kitô (54) và đạo Phật (108). 

niz rrửt tư 
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* Con số 23 nhiễm sắc thể cũng lại có liên quan 
-đến số 9 vì 23 là số nguyên tố thứ 9. Con số 23 cũng 
liên quan đến /iên thiên và hậu thiên của con người. 
hụ ) mẻ các số tự nhiên từ I đến 23 là 276 chính là số 
nợ -l mang nặng đẻ đau của 9 tháng 10 ngày sinh nở; 
n tổng 9 số nguyn tố đầu tiên. ¿2 +3+5+7+ll+ 
mà + “ải +19+ 23) vu kệ AE bằng 100 của “Trăm năm 
trong cối người Ia”..? 
seo ì › bo nhiêu mã số vũ trụ mà con người chưa 
hiểu k4 š tàn "ẩn ý" bên trong của tự nhiên? Đó là ngẫu 

hi ên ha ylà: tất nhiên như là sự “phân bố” kỳ diệu của 
hóa. ~ ì chúng đa chưa thể pin mã được. 
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Một xố phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


_ 
CHƯƠNG THỨ TÁM 
TRIẾT HỌC TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC. 
LANH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC s_ 
CỦA CON NGƯỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN. - 
rÍ Gkj 
I. Triết học —- ngôn và từ | 


Đã hàng ngàn năm nay con người “thâm nhập" vào 
lãnh vực triết học, tìm hiểu những vấn để được gọi 
bằng một danh từ là triết học - triết lý học. Me _“ 
cũng dùng nhiều cách “định nghĩa”, Sứ khi cho răng 
“Triết học là khoa học của các khoa h „ò VỆ tôi 
nguyên thủy, tuy cách gọi bồn Rứ ứng ng fỜI này, - 
chủng người khác có nét khác n nÏ há 
chỗ khác nhau nhưng cái ốc Ø 
Người Việt chúng ta cũng đã vo đi t 
ngữ nghĩa để dịch sang “ “nộ, _.. hàm” là 
thái Người Hán dồng \ thuậ 
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đạng là 4*%. Việt Nam chúng ta dịch thuật ngữ này 
theo nghĩa Hán - Việt là 7riế! học. 


Chữ Hán cổ chủ yếu mang tính tượng hình, mỗi 
chữ đều mang một hình tượng nào đó thể hiện cái thực 
của “hàm nghĩa" mà chữ viết cần thể hiện, có ý nghĩa 
thực tế trong đời sống và được làm phong phú theo qui 
tắc ghép các “bộ” trong cấu trúc tự dạng. Từ và ngữ 
của tiếng Hán tạo cho từ “7Trứa xuế" = Triết Học mang 
ý nghĩa là một lãnh vực hoạt động của tư duy cần sự rõ 
ràng, khúc chiết, chặt chẽ, một cung cách tiếp cận phải 
đi đến “iận cùng của cái lý” (trong cách nói triết lý 
học) -người nói phải cẩn rrọng trước khi nói (Khi trong 
tượng hình chữ triết có bộ cân đặt trên bộ khẩu - cái 
cân đặt trên cái miệng). Lãnh vực hoạt động triết học 
buộc người học và người vận dụng kiến thức triết học 
phải tiệm cận tới chân lý của các sự vật, hiện tượng 
của tự nhiên và xã hội. Khi học và nghiên cứu những 
vấn đề gọi là triết học thì chúng ta nên trở về thời “ấu 
thơ “khi luôn tự đặt ra câu hỏi trước mọi vấn đề và hiện 
tượng được tiếp cận: Vì sao mây lại bay? Vì sao đèn 
lại sáng? Vì sao có chiến tranh? Vì sao có giàu 
nghèo?,... Một sự thôi thúc nhận thức: vì sao và vì sao? 
Trả lời cho được những câu hồi kiểu như vậy trước mọi 
sự vật, hiện tượng của tự nhiên và xã hội chính là triết 
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Cho đến nay, khoa học phát triển đa dạng, phong 


phú,... nhưng chung qul có thể tổ hợp thành bốn nhóm 


neành chính: 


+ Khoa học về logic học và toán học. 
+ Khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh, địa,...) 
+ Khoa học xã hội (kinh tế, chính trị, ...) 


+ Khoa học về tâm lý (tâm lý học, đạo đức học, 
mỹ học....) 


Trong cả 4 lãnh vực khoa học bao quát tri thức của 
loài người đều không thấy bóng dáng triết học “ngự trị" 
ở đâu, nhưng thực chất triết học xâm nhập và có mặt 
trong cả 4 ngành như là một “mẫu số chung” cho các 
khoa học. Và chính nhờ vậy mà triết học sẽ trường tồn 
như sự trường tồn của khoa học ch thể thiếu xưng 
_ đời sống loài người. 


luy nhiên, có một hiện tượng đáng suy ngâm: 
lrong khoa học cũng hình thành những “trường phái". 
Mỗi trường phái khoa học đại diện cho một phương 
hướng nghiên cứu, một phương pháp tiếp cận các lãnh 
vực của tự nhiên và xã hội... Tuy giữa các trường phái 
thường đấu tranh với nhau, “cãi vã" nhau rất quyết liệt 
nhưng chung cuộc vẫn đi đến nhất trí, dù sự “nhất trí” 
này có khi cũng phải “chờ đợi" nhau hàng chục năm, 
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hàng trăm năm. Nhưng đối xới triết học thì chưa bao 
giờ, hàng ngàn năm nay, rất hiếm khi đạt đến sự nhất 
trí trên những vấn đề “hen chố!” của triết học. Những 
vấn đỀ tưởng chừng s1lữa” thanh thiên bạch nhật “như 
vật chất có tồn tại khách quan hay không? Thế giới có 
vận động hay không? Con người có hiểu được thế giới 
hay không...) Những vấn đề có thể nói là “kinh điển", 
“cũ như trái đất" nhưng chưa ai “chịu” ai. Mà những 
vấn đỀ này nếu cho rằng rất  “xø vời *thì quả là rất xa 
vời vì phần lớn những vấn đề được đặt ra thì đã xảy ra, 
khoảnh cách thời gian xuất hiện cách nay hàng chục tỉ 
năm, còn khoảng cách không gian xa nhất mà loài 
người chúng ta tiếp cận được là 10ˆ” em. Hiện tại, con 
người “đụng chạm “đến những vấn đề của 15 tỉ năm về 
trước chỉ bằng cách tiếp cận gián tiếp, tự luận,... Nhưng 
nói rằng triết học là những vấn đề gần gũi thì cũng có 
thể là rất gần gũi vì các câu hỏi mang hơi hướng triết 
học thì ngồn ngộn ngay trong cuộc sống hàng ngày. 
Chính vì vậy, thực tế có thể đã hình thành một cách tự 


^A 


phát hai “khu vực” triết học có “gui mô” khác nhau: 
+ Khu vực triết học vĩ mô. 
- Là khu vực triết học tiếp cận để trả lời những vấn 
đề mang tầm vĩ mô, bao quát như nguồn gốc vật chất, 
vật chất tồn tại khách quan,.... 








Một số phạm trà triết học cơ bản của tự nhiên 


+ Khu vực triết học vi mô. 

Nghiên cứu, giải đấp, tiếp cận “cái bản chất, cái 
/hật” của các sự vật và hiện tượng trong đời sống của 
con người và xã hội. Đó cũng chính là đối tượng cụ thể, 
thiết thực của triết học! Cả hai khu vực triết học cần 
tiếp cận này đều rất quan trọng, có quan hệ hữu cơ với 
nhau, cái này là tiền đề của cái kia đồng thời cũng là 
“hệ quả” của cái kia. Nhưng những vấn đề triết học vĩ 
mô thì loài người từ khi “đấn thân” vào con đường triết 
học đã phải nghiên cứu, giải quyết, tranh luận hàng 
ngàn năm nay và sự phát triển, khả năng tiếp cận của 
khu vực triết học này đều phải dựa vào những tiến bộ 
của khoa học nói chung, cho nên cảm nhận được vấn 
để không đơn giản, không thể giải quyết trong một sớm 
một chiều mà vẫn phải hàng thế kỷ, .. Nếu như xã hội 
vẫn còn giai cấp, vẫn tồn tại nhiều xu hướng tín 
ngưỡng.... thì cuộc truy đuổi này vẫn là cuộc maraton 
trong triết học. Phạm vi triết học “vi mô" —- những vấn 
để “thường ngày của xã hội” thì ngược lại, đang rất cần 
sự quan tâm sâu sắc, cần đi vào những vấn đề cụ thể, 
sớm tìm ra lời giải cho những câu hỏi do chính cuộc 
sống đặt ra như: Tiền đề và qui luật của phát triển đất 
nước? Mối quan hệ giữa các yếu tố phát triển như con 
người - tài nguyên - công nghệ, quan hệ giữa toàn cầu 
hóa và bản sắc dân tộc, nội dung của định hướng,... 
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Hàng loạt vấn đề cần được soi rọi theo quan điểm 
mang tính duy vật biện chứng của Triết học - mổ xẻ 
khách quan, tôn trọng thực tiễn, trung thành với tiêu 
chuẩn khoa học, kết hợp bên trong và bên ngoài,.. 


lrong tình hình nghiên cứu lý luận cần những 
bước đột phá thì vấn đề “thời sự" cần đặt ra là phải đi 
sâu vào bản chất từng vấn để, phát hiện qui luật vận 
động, tiếp cận với những chiều hướng và xu thế mới 
của thời đại, ngăn ngừa nguy cơ và đón đầu thời cơ, 
phải phấn đấu đưa triết học đi vào những nội dung thiết 
thực, soi sáng định hướng của chúng ta để cho công tác 
lý luận phát huy tác dụng thực sự trong quá trình nhận 
thức thực tiễn một cách toàn diện, góp phần đưa nước 
ta tiến kịp trình độ chung, rút ngắn khoảng cách “tụt 
hậu" so với trình độ của khu vực và thế giới. 


1L. Những vấn đề của khoa học, nói chung 


- Khoa học tự nhiên nghiền cứu các qui luật vận 
động của thế giới vật chất và các hiện tượng của giới tự 
nhiên. Còn khoa học xã hội thì nghiên cứu những qui 
luật vận động của xã hội, về mối quan hệ giữa con 
người với con người và giữa con người với quần thể 
người tạo thành xã hội. Nếu trong khoa học tự nhiên, 
nhiều vấn đề đã đạt đến sự hiểu biết sâu sắc, đã phát 
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hiện ra nhiều qui luật vận động đã được sự thừa nhận | 
tộng rãi thì khoa học xã hội vẫn còn nhiều vấn đề chưa | 

# „ ^/! ~ + AZ ⁄ z7 ` ,òỎ⁄ | 
được làm sáng tỏ. Cái đã biết có thể còn tương đối ít so | 


với cái chưa biết và thậm chí cái đã biết thì cũng có khi | 
chưa được sự “nhất quán" rộng rãi. | 


Tuy nhiên, theo đà phát triển chung cúa xã hội loài 
người, nhiều vấn đề “nóng bóng” tính thời sự đang đặt _ 
ra cho cả “hai phía": Những vấn để cúa khoa học tự 
nhiên đặt ra cho triết học và khoa học xã hội nhân văn 
cũng như những vấn đề của triết học và khoa học xã 
hội đang đặt ra cho khoa học tự nhiên. Trong khoa học _ 
cũng có tình trạng “phát triển không đồng đều" (như 
mọi lãnh vực hoạt động khác). Sự không đồng đều này 
bộc lộ trên nhiều phương diện: cả chiều không gian — _ 
giữa các vùng, các nước, các khu vực, còn chiều thời 
gian — theo từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử và theo 
chiều rộng của từng lãnh vực như đã 2Ùng E có. # xin kỳ 
khoa học phát triển mạnh, có thời kỳ kỹ thuật - công - 
nghệ hoặc l thơ ca, nhật, họa, SH Âmpo ph: 

















không CÓ al QqUI định. tiêu. ;coftf sin ¿ Sự: đi 
“không đông đều" mà chính là do sự “không : 
cúa lịch sứ và hoàn cảnh, thậm chí còn do “- n ữn 
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hưởng ngoại! lai có mục đích của một thế lực xã hội nào 
đó trong nội bộ loài người. 

Ngày nay, khi loài người đã bước sang thế kỷ XXI 
- thế kỷ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ do khoa học - 
công nghệ tạo ra, nhất là công nghệ thông tin và công 
nghệ sinh học. Một nền văn minh tin học, một nền kinh 
tế tri thức, một hình thái kinh tế rộng mở mang tính 
toàn cầu.... đang hình thành và tiến những bước vừa dò 
dâm, vừa quyết định tạo cho con người những khả năng 
thực tế hơn, tốt hơn để tiếp cận với những lãnh vực mà 
nhiều thế kỷ qua, thậm chí hàng ngàn năm qua con 
người chưa vươn tới được, chưa thể đi đến “iận cùng” 
con đường tìm ra “nsọn nguồn” của sự thống nhất thế 
giới vật chất, của sự hiểu biết trạng thái của những 
giây phút đầu tiên của vũ trụ,.. Nói như vậy không có 
\i các vấn đỀ này được giải quyết thì triết học 





nghĩa kh 
không còn tác dụng, hết vai trò tiên phong trong nhận 
thức các qui luật vận động của tự nhiên xã hội và tư 
duy, mà ngược lại, triết học phải được vũ trang thêm 
những vũ khí sắc bén khác để tiếp cận với một thực 
tiễn ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Như chức năng 
cao cả của triết học - là công cụ, là thế giới quan của 
một giai cấp, một lực lượng xã hội, thì khi xã hội còn 
giai cấp, còn sự khác biệt nhau về quan niệm, về nhận 
thức,.. thì triết học vẫn là một vũ khí cần thiết cho con 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiền 


người hoặc của một tầng lớp xã hội trong xã hội loài 
người. Mặt khác, khi khoa học phát triển ngày càng sâu 
rộng, đa dạng thì càng cần sự định hướng. Triết học 
chính là chiếc la bàn, là công cụ “định hướng” có hiệu 
quả cho hành động và lý luận, cho khoa học tự nhiên 
và xã hội. 

Khi nhìn lại lịch sử, mổ xẻ những vấp váp mà con 
người đã có lúc, có nơi do yếu kém về những hiểu biết 
triết học cho nên đã có những bước đi “chệch" khỏi 
con đường phát triển tất yếu mà nhân loại cần theo. 
Cái sai mang tính “ijch sử" này, suy cho cùng đều có 
“mâm mống" của những sai và lầm về triết học. Một 
khi đã phạm sai lầm về triết học thì đều bắt nguồn từ 
sai lầm trong quá trình nhận thức (bao gồm khâu nắm 
bắt tình hình, khả năng nhận thức thực tiễn cũng như 
khả năng nghiên cứu kém hiệu quả,.) đã dẫn đến 
những sai lầm trong khâu nhận định (khi đánh giá tình 
hình, kết luận sự việc và hiện tượng để ra quyết định, 
giải quyết vấn đề). | 





Đã có lúc con người coi nhẹ “yếu ứố bên trong" của 
quá trình vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng 
(rong quá trình tạo ra giống mới thì cố gắng làm cho 
chúng thích nghi với môi trường qua nhiều vùng khí 
hậu khác nhau). Song cũng có trường phái tỉnh táo hơn 
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Lê Cảnh Đại 


khi chú tâm tác động vào yếu tố “bên trong” - tác động 
vào gien, vào yếu tố di truyền, cải tạo giống từ tác 
nhân “bên írong”. Sự “lâm lạc” này đã phải trả giá. 
Cũng có nơi, con người lại “đặt” sai “trọng tâm” cúa 
động lực phát triển khi sử dụng “thượng tầng kiến trúc" 
để tạo nên sự biến đổi “hạ tầng cơ sở Ycủa xã hội. Đó 


là những nghịch lý lịch sử. 


Chính vì vậy, triết học vẫn phải thường xuyên thắp 
sáng những suy tư của con người trong những giờ phút 
trọng đại của nhân loại. 


- Hiện nay, biết bao nội dung quan trọng và cấp thiết 

đang đặt ra những vấn đề hệ trọng cho khoa học và 
triết học. Nhưng trước hết phải phân biệt thật rành 

mạch cái chưa biết với cái sai. “Cái chưa biết” là cái 

con người chưa được tiếp cận, còn “cái sai” là cái đã 

được tiếp cận nhưng ..hiểu sai. Xã hội và tự nhiên còn 
nhiều điều, nhiều hiện tượng khác thường, trong đó có 
nhiều v vấn đề đến nay con người “chưa hiểu”. Có những 











— “b t í tường”, con người nhìn được bằng tay, Con người 
_CÓ năng “tàng hình" và xa hơn là vấn đề tâm linh 
\ø sần xã với cuộc đời đa dạng và phong phú 
đến nay khoa 0a học vẫn chưa giải đáp được. Mặt 
ự tiến bộ: sa khoa học công nghệ cũng đặt ra 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


những vấn đề lớn cho triết học, cho khoa học xã hội: 
phản vật chất, phản thế giới, sự co - dãn vũ trụ, thậm 
chí còn cả vấn để nhân bản vô tính, vấn để tương lai 
phát triển của xã hội loài người, của các hình thái xã 
hội mà loài người cần định hướng.... Trong nghiên cứu 
triết học, không nên qui đồng cái “chưa biết” với “cái 
sai". Sự lẫn này sẽ tạo nên sự bế tắc về phương diện 
phương pháp luận và dễ gây nên sự ngộ nhận. — - 








“Đi đến tận cùng cái lý” như hầm ý sâu xa của t ế 
học - đang cần sự nỗ lực chung, sự sáng tạo và dũng 
cảm.... để triết học thật sự là công cụ sắc bén của nhận | 
thức con người trong gia1 đoạn xỢ! của quá trình phát 
triển xã hội - xã hội loài người, Ở ĐEN] điểm bình minh 
| của thế ký và,thiên.kW/'mới. šy› (¿¿ 5/4 43 tà „Hành 
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Lê Cảnh Đại 


KẾT LUẬN NHƯN6 0HUA PHÁI KẾT THÚC ! 


Những vấn đề bao la như vớ rụ, dài lâu như (hời 
gian, ảa đoan như cuộc sống mà chỉ trình bày trong bấy 
nhiêu trang của tập sách này thì thật là quá ít, nhưng 
cũng có thể là quá nhiều nếu như những vấn đề nêu ra 
chỉ để mà bàn, mà luận một cách vô bổ như kiểu 
“ngâm cứu " những đề tài: giữa răng bò và răng trâu thì 
loại răng nào trắng hơn? Hoặc chữ “o" trong tiếng Việt 
và chữ “o" trong tiếng Nga thì chữ “o"” nào tròn hơn? 


Triết học chỉ thật sự là ứriết học của cuộc sống, 
cân cho cuộc sống khi nó là công cụ giúp con người 
quan niệm đúng đắn các sự vật và hiện tượng, trước hết 
là những sự vật và hiện tương trong xã hội con người, 
thậm chí xã hội quanh mình, để từ đó có thể hành động 
đúng đắn, hợp qui luật, tiệm cận được chân lý của các 
sự vật và hiện tượng, để sao cho, từ hiểu biết “ngọn 
nguồn” vũ trụ và sự sống mà góp phần làm cho cuộc 
sống này tốt hơn lên. 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


Chúng ta đã bàn luận, đã đi ngược thời gian để 
trở về những khoảnh khắc cực kỳ xa xưa của vũ trụ 13 
tỷ năm về trước. Chúng ta cũng đã cùng nhau làm 
chuyến hành hương vào những vùng xa xôi của không 
gian khi đến khoảng cách tận cùng cái hạn hẹp 1017? 
em (của hạt nhân nguyên tử),.. Nhưng tất: thấy sẽ vô 
nghĩa nếu chỉ nêu lên để bàn và luận mà không mang 
lại lợi ích gì. Từ nguyên lý nhân — quả, chúng ta biết: 
không có nguyên nhân nào mà không sinh ra kết quả 
và cũng không có kết quả nào được hình thành mà 
không có nguyên nhân. Chỉ khi sinh ra kết quả thì cái 
khởi sự mới được gọi là “nguyên nhân". Ta nghiên cứu 
những vấn đề trong cuốn sách này là để tăng thêm khả 
năng nhận thức (như là một nguyên nhân) thì sau 
nguyên nhân phải là.. kết quả. Vậy thì kết quả gì sẽ 


được sinh ra từ nguyên nhân — mục đích của việc bàn 


luận những vấn để hạn hẹp trong cuốn sách này? 


Cái có ích là cái đưa lại kết quả thiết thực cho 
cuộc đời. Triết học ngày càng là một công cụ sắc bén 
khi mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc đời. Vậy cuộc 
đời này hiện đang “cần” gì từ triết học? Thật sự là lúc 
này nhân loại đang rất cần một thứ triết học thực sự 
khoa học, sâu sắc và năng động thậm chí dũng cảm. 
Bởi vì cuộc đời, bên cạnh những kiểu dáng đẹp đế; 
những “hình hài” mạnh khoẻ, cân đối, trong sáng,... th 
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vẫn còn những ung nhọt, những khuyết tật hoặc do bẩm 
sinh hoặc mới bột phát cùng thời cuộc... Và do vậy, 
cuộc đời này đang rất cần những đầu óc tỉnh táo. những 
bàn tay tài hoa, khéo léo và rạch ròi đưa những đường 
đao sắc bén để mổ xẻ, để cắt ta, để tạo dáng làm cho 
cuộc đời thêm tốt, thêm đẹp và phát triển hợp qui luật 
của tự nhiên, của lịch sử. Vậy thì triết học - con dao 
hiệu nghiệm và sắc sảo của loài người hãy ra tay! Hãy 
noi gương C. Marx cách nay hơn 150 năm, giữa bộn bề 
“trăm mốt tơ vò” của “sự đan xen" các hình hài xã hội, 
các hình thái kinh tế, giữa tiếng hô dậy trời của Công 
xã Paris, giữa âm thanh lẻng xẻng của đồng tiền thời 
kinh tế thị trường tư bản Tây Âu, của bình minh tư bản 
và hoàng hôn của phong kiến... mà C. Mark vẫn tỉnh 
táo khám phá để tìm ra sợi dây xuyên suốt chiều sâu 
lịch sử và từ đó, đã cống hiến cho nhân loại một luận 
điểm sắc sảo và quan trọng —- cực kỳ quan trọng mà 
đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực 
tiễn: “Suy cho cùng thì năng suất lao động xã hội quyễ! 
định hình thái tôn tại xã hội”! Tiếp đến, một tấm gương 
sáng tạo trong tư duy lý luận và dũng cảm trong hành 
động là V. Lênin, khi chàng trai Ulianốp “dám” đưa ra 
luận điểm trái với điều mà “/iên nhân” đã phán xét, 
khi tự mình phát hiện ra qui luật phá: triển không đồng 
đều của chủ nghĩa tư bản. Từ nhận thức sâu sắc đó, 
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Một số phạm trù triết học cơ bản của tự nhiên 


V.Lênin đã khẳng định khá năng cách mạng cúa giai 
cấp công nhân có thể thắng lợi tại một nước — “mắt 
xích yếu nhất" của hệ thống tư bản thế giới. Thực tế 
lich sử của nước Nga Sa hoàng và hành động dũng cám 
của V. Lênin đã chứng tỏ sự đúng đắn cúa luận điểm 
khoa học này. Còn ngày nay, hình hài thế BIỚI, hình 
thái xã hội, trình độ sản xuất, xu thế toàn câu, “tiến 
trào" và “thoái trào", chiến tranh và hòa bình, ổn định 
và bạo loạn... đang diễn ra sôi động. Cuộc sống cuối 
thế kỷ XX và bình minh thế kỷ XXI, thiên kỷ thứ ba 
cũng đang bày ra ngồn ngộn sự kiện và sự việc mà nếu 
xét về mức độ phức tạp thì không thua kém bất cứ giai 
đoạn lịch sử nào trong tiến trình phát triển của lịch sử, 
nếu không muốn nói là phức tạp hơn nhiều. “Chúng ta 
không thể làm lại quá khứ, chúng ta cũng không thể sửa 
chữa quá khứ nhưng chúng ta có thể sửa chữa tương lai, 
làm cho tương lai tốt đẹp hơn, phù hợp qui luật mà sự 
phát triển cần phải có ”Ì 

Với tư duy đó, chúng ta học những điều đã qua 
và hiện thực của cuộc sống, của tự nhiên, của xã hội 
mà một phần nhỏ được nêu ra trong tập sách mỏng này, 
là nhằm góp phần “sửa chữa" tương lai, cải tạo tương 
lai, làm cho tương lai tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn với 
COn nØƯờI. 
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Thời gian vốn dĩ mang tính đối xứng. Các biến cố 
diễn ra theo thời gian sẽ trở lại theo tính đối xứng vốn 
có của nó. Như thế thì tương lai vẫn có thể xuất hiện 
những nhà triết học, những nhà lý luận kiểu như 
C. Marx, kiểu Vladimir Hish Lên¡n,.... Bởi vì một khi 
lịch sử đặt ra nhu cầu thì lịch sử sẽ “đáp ứng” được nhu 
cầu đó. 

Thực tiễn đang bày ra đầy đặn, phong phú, đa dạng 
_ các sự vật và hiện tượng trước con người. Đó chính là 
“bột “đang chờ những khối óc minh mẫn, những bàn 
tay tài hoa và tấm lòng dũng cảm để “sô nên hồ “! 

Thay vì ôm ấp những đề tài, nung nấu những điều 

“vô bổ" khi "!ao tâm khổ tứ" xác định cho được “răng 
bò trắng hơn răng trâu" hoặc chữ “o" tiếng Việt tròn 
hơn chữ “o" của tiếng Nga thì xin hãy định hướng lại, 
dám đi vào những vấn đề nho nhỏ nhưng cần cho cuộc 
đời: “/? mảnh sân nhà em, từ những chuyện “thường 
ngày” của cuộc sống đang cần ánh sáng của triết học 
chiếu rọi - những mục tiêu của đất nước mà Đảng và 
Nhân dân đang ấp ủ, lo toan: Phát triển đất nước, rút 
ngắn khoảng cách “tụt hậu", tranh thủ thời cơ hạn chế 
những thách thức của nguy cơ... cho đến những vấn đề 
của kh -vực, của thời đại, của thời cuộc,... Tất cả những 
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điều đó chỉ nhằm vào mục đích cao cả làm cho “Dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chú.văn minh". 

Triết học là một khoa học, thậm chí là khoa học 
“định hướng” — Mà một khi đã gọi là khoa học thì phải 
mang bản chất sáng tạo. Nếu không sáng tạo, không 
dũng cảm để sáng tạo thì không thể tạo ra cái mới. 
Nếu chỉ đi theo lối cũ, đường mòn trong tư duy thì sẽ sa 
vào... giáo điều, rập khuôn, xơ cứng... 

Lãnh vực nghiên cứu triết học xưa nay chưa ai 
cho là dễ. Bởi vì dễ thì đã không còn là triết học, 
không còn là khoa học đi khám phá tận cùng của ..“ 
cái lý", không phải “uốn lưỡi ba lần” trước khi nói và 
có thể vì vậy mà trong hình tượng cấu tạo chữ TRIẾT 
của chữ Hán, người ta lại đặt “cái cân” trên cái miệng 
rong tượng hình chữ Triết Ä# của tên gọi Triết học mà 
chúng ta quan tâm. 


Câu danh ngôn của G. Foch cũng Ra ny” để chống 
ta cùng suy nghĩ: 


“ Đừng nói vấn đề này khó. 
Nếu không khó thì đã không thành vấn đề"'! 


_ Tháng 4 năm 2001 
LÊ CẢNH ĐẠI 
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